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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 244/2008/NQ-HĐND
	Sơn La, ngày 12 tháng 12 năm 2008


NGHỊ QUYẾT
PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Điều 11 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009; Quyết định số 260/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2009; Quyết định số 2615/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 125/2006/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh về việc ban hành các quy định về tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Thực hiện Nghị quyết số 242/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2009;
Xét Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh về phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 426/BC-KTNS ngày 07 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra các báo cáo, tờ trình thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XII; tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2009 với những nội dung sau:
A. VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2009
I. TỔNG MỨC VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2009 là 755.611 triệu đồng
1. Theo nguồn vốn
1.1. Vốn trong nước: 701.811 triệu đồng:

a) Vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 255.667 triệu đồng.

b) Vốn bổ sung có mục tiêu của Chính phủ: 419.594 triệu đồng:

- Vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và dự án: 178.454 triệu đồng.

- Các nguồn vốn hỗ trợ theo mục tiêu khác: 151.500 triệu đồng.

- Vốn đầu tư theo Nghị quyết số 37: 89.640 triệu đồng.

c) Các nguồn vốn ngân sách khác: 26.550 triệu đồng.
- Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 10.000 triệu đồng.

- Vốn sự nghiệp hỗ trợ có mục tiêu của Bộ Tài chính: 5.550 triệu đồng.

- Vốn NS tỉnh chi đầu tư phát triển: 11.000 triệu đồng.

1.2. Vốn nước ngoài (ODA): 53.800 triệu đồng.

2. Theo cấp ngân sách
2.1. Ngân sách cấp tỉnh: 565.111 triệu đồng.
a) Vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 185.667 triệu đồng.

b) Vốn bổ sung có mục tiêu của Chính phủ: 310.094 triệu đồng.
c) Các nguồn vốn ngân sách khác: 15.550 triệu đồng. 

d) Vốn nước ngoài (ODA): 53.800 triệu đồng.

2.2. Ngân sách cấp huyện: 190.500 triệu đồng.
a) Vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 70.000 triệu đồng. 
(trong đó đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 30.000 triệu đồng).

b) Vốn bổ sung có mục tiêu của Chính phủ: 109.500 triệu đồng.

c) Các nguồn vốn ngân sách khác: 11.000 triệu đồng. 
(biểu chi tiết số 01).
II. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009.

Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước năm 2009 dự kiến phân bổ như sau:

- Nguồn ngân sách cấp tỉnh: phân bổ chi tiết cho từng danh mục dự án, công trình khởi công mới. Dành một phần vốn để lại sau khi rà soát sẽ phân bổ chi tiết cho các công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước 31 tháng 12 năm 2008 có đủ thủ tục thanh toán tại Kho bạc Nhà nước; các gói thầu của các dự án đường giao thông đã hoàn thành có đủ thủ tục thanh toán tại Kho bạc Nhà nước đến 31 tháng 12 năm 2008; khối lượng hoàn thành của các công trình, dự án có đủ thủ tục thanh toán tại Kho bạc Nhà nước đến 31 tháng 12 năm 2008; các công trình chuyển tiếp có khối lượng hoàn thành lớn.
- Nguồn ngân sách cấp huyện: phân bổ cho các huyện, thành phố theo tổng mức cơ cấu vốn và định hướng phân bổ để sử dụng nguồn vốn.

1. Ngân sách cấp tỉnh: Tổng mức vốn năm 2009 là 565.111 triệu đồng

1.1. Phân bổ chi tiết 249.853,5 triệu đồng 

- Chuẩn bị đầu tư: 874 triệu đồng (Biểu chi tiết số 2.6).

- Hoàn trả các khoản vốn vay, vốn ứng trước: 12.821 triệu đồng. 

+ Trả nợ vốn vay của Ngân hàng Phát triển: 7.821 triệu đồng.

+ Hoàn trả vốn Dự án 1382: 5.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ các Doanh nghiệp công ích: 1.980 triệu đồng.

- Phân bổ 18.433 triệu đồng cho 15 công trình khởi công mới năm 2009. Trong đó: Nguồn bổ sung cân đối 14 công trình, tổng số vốn phân bổ 16.933 triệu đồng; nguồn hỗ trợ theo mục tiêu 1 công trình, tổng số vốn phân bổ 1.500 triệu đồng (Biểu chi tiết số 2.1). 

- Phân bổ chi tiết 53.800 triệu đồng từ nguồn vốn nước ngoài (ODA) cho các dự án phát triển thuỷ lợi (AFD), dự án xử lý chất thải rắn Thành phố và dự án nâng cao năng lực sản xuất chương trình và mở rộng vùng phủ sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (Biểu chi tiết số 2.3).
- Phân bổ chi tiết 30.028,5 triệu đồng từ nguồn đối ứng năm 2009 cho 18 công trình, trong đó: nguồn bổ sung cân đối 4 công trình, tổng số vốn phân bổ 7.501,5 triệu đồng; nguồn hỗ trợ có mục tiêu 14 công trình, tổng số vốn phân bổ 22.527 triệu đồng (Biểu chi tiết số 2.4). 

- Phân bổ chi tiết 54.463 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho các dự án theo mục tiêu cụ thể (Biểu chi tiết số 2.5).

- Phân bổ chi tiết 77.454 triệu đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia và dự án lớn cho từng công trình, dự án cụ thể, trong đó: chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 8.000 triệu đồng, CTMTQG nước sạch vệ sinh môi trường 19.700 triệu đồng, CTMTQG văn hoá 3.600 triệu đồng; dự án 5 triệu ha rừng 46.154 triệu đồng (Biểu chi tiết số 03). 
1.2. Dự phòng chưa phân bổ: 315.257,5 triệu đồng

- Để lại 224.353,5 triệu đồng để thanh toán cho các công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước 31 tháng 12 năm 2008 có đủ thủ tục thanh toán tại Kho bạc Nhà nước; các gói thầu của các dự án đường giao thông đã hoàn thành có đủ thủ tục thanh toán tại Kho bạc Nhà nước đến 31 tháng 12 năm 2008; khối lượng hoàn thành của các công trình, dự án có đủ thủ tục thanh toán tại Kho bạc Nhà nước đến 31 tháng 12 năm 2008; các công trình chuyển tiếp có khối lượng hoàn thành lớn (Biểu chi tiết số 02).
- Để lại 90.904 triệu đồng để phân bổ cho các công trình trọng điểm, các công trình cấp thiết phải đầu tư mới trong năm 2009; các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương năm 2009 nhưng hiện tại chưa đủ hồ sơ thủ tục theo quy định (Biểu chi tiết số 2.2).

2. Ngân sách cấp huyện. Tổng mức vốn năm 2009 là 190.500 triệu đồng
2.1. Vốn bổ sung cân đối: 70.000 triệu đồng (Trong đó: 40.000 triệu đồng vốn cân đối ngân sách, 30.000 triệu đồng đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất). Số vốn được phân cấp, các huyện tập trung cho thanh toán dứt điểm nợ XDCB cho các công trình hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2008; vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất dùng 30% số vốn ưu tiên bố trí cho công tác đo đạc, quy hoạch, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo tinh thần Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, số còn lại bố trí cho Chương trình 925 và các công trình đường giao thông nông thôn theo Quyết định số 182/QĐ-UBND, chỉnh trang đô thị (Thành phố Sơn La). Mức vốn bố trí cụ thể cho huyện như sau:

a) Huyện Bắc Yên: 2.850 triệu đồng. Trong đó: vốn bổ sung cân đối 2.250 triệu đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 600 triệu đồng.

b) Huyện Mai Sơn: 6.460 triệu đồng. Trong đó: vốn bổ sung cân đối 4.460 triệu đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2.000 triệu đồng.

c) Huyện Mộc Châu: 8.670 triệu đồng. Trong đó: vốn bổ sung cân đối 5.170 triệu đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3.500 triệu đồng.

d) Huyện Mường La: 5.110 triệu đồng. Trong đó: vốn bổ sung cân đối 3.610 triệu đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.500 triệu đồng.

đ) Huyện Phù Yên: 5.460 triệu đồng. Trong đó: vốn bổ sung cân đối 3.460 triệu đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2.000 triệu đồng.

e) Huyện Quỳnh Nhai: 5.280 triệu đồng. Trong đó: vốn bổ sung cân đối 3.080 triệu đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2.200 triệu đồng.

g) Huyện Sông Mã: 4.425 triệu đồng. Trong đó: vốn bổ sung cân đối 3.625 triệu đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 800 triệu đồng.

h) Huyện Sốp Cộp: 4.250 triệu đồng. Trong đó: vốn bổ sung cân đối 3.250 triệu đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.000 triệu đồng.

i) Thành phố Sơn La: 18.380 triệu đồng. Trong đó: vốn bổ sung cân đối 4.380 triệu đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 14.000 triệu đồng.

k) Huyện Thuận Châu: 5.155 triệu đồng. Trong đó: vốn bổ sung cân đối 4.155 triệu đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.000 triệu đồng.

l) Huyện Yên Châu: 3.960 triệu đồng. Trong đó: vốn bổ sung cân đối 2.560 triệu đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.400 triệu đồng. 

(Biểu chi tiết số 04).
2.2. Vốn bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 109.500 triệu đồng:

- Chương trình 135 giai đoạn II: 101.000 triệu đồng (Biểu chi tiết số 4.1).

- Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo Quyết định số 160: 8.500 triệu đồng
 (Biểu chi tiết số 4.2).

2.3. Các nguồn vốn ngân sách khác: 11.000 triệu đồng:

- Vốn ngân sách tỉnh: 11.000 triệu đồng, gồm:

+ Chương trình 925: 5.000 triệu đồng.

+ Chương trình giao thông nông thôn: 6.000 triệu đồng.

B. VỐN SỰ NGHIỆP: Tổng mức vốn 140.273 triệu đồng phân bổ chi tiết theo từng công trình, dự án (Biểu chi tiết số 03)
I. NGÂN SÁCH CẤP TỈNH: Vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu 90.460,2 triệu đồng phân bổ như sau:

1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 1.449,2 triệu đồng.

(Biểu chi tiết số 03.1).

2. Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm 140 triệu đồng.

(Biểu chi tiết số 03.2).

3. Chương trình dân số, kế hoạch hoá gia đình 7.219 triệu đồng.

(Biểu chi tiết số 03.3).

4. CTMTQG phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 6.386 triệu đồng.

(Biểu chi tiết số 03.4).
5. CTMTQG vệ sinh an toàn thực phẩm 1.016 triệu đồng.

(Biểu chi tiết số 03.5).
6. Chương trình nước sạch và VSMTNT 2.100 triệu đồng.

(Biểu chi tiết số 03.6).
7. Chương trình văn hoá 1.600 triệu đồng.

(Biểu chi tiết số 03.7).
8. Chương trình giáo dục 66.730 triệu đồng.

(Biểu chi tiết số 03.8).
9. CTMTQG phòng chống tội phạm 770 triệu đồng.

(Biểu chi tiết số 03.9).
10. CTMTQG phòng chống ma tuý 2.900 triệu đồng.

(Biểu chi tiết số 03.10).
11. Chương trình 135 là 150 triệu đồng.

(Biểu chi tiết số 03.11).

II. NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN: Vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu 49.812,8 triệu đồng phân bổ như sau
1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 2.813,8 triệu đồng.

(Biểu chi tiết số 03.1).

2. Chương trình giáo dục 5.570 triệu đồng.

(Biểu chi tiết số 03.8).
3. CTMTQG phòng chống ma tuý 2.100 triệu đồng.

(Biểu chi tiết số 03.10).

4. Chương trình 135 là 39.329 triệu đồng.

(Biểu chi tiết số 03.11).
Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh
1.1. Quyết định giao vốn cho ngân sách cấp huyện và các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh phân bổ chi tiết tại Nghị quyết này.
1.2. Rà soát, xây dựng phương án phân bổ chi tiết đối với các nguồn vốn nêu tại khoản 1.2, điểm 1, mục II, phần A, Điều 1 Nghị quyết này trình Thường trực và các Ban HĐND xem xét cho ý kiến trước khi quyết định phân bổ vào quý I năm 2009, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

1.3. Đối với nguồn vốn đã phân cấp cho ngân sách cấp huyện, sau khi phân bổ vốn năm 2009 cho các huyện, giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành rà soát kiểm tra việc thực hiện phân bổ và triển khai thực hiện của các huyện, nếu huyện nào không bảo đảm đúng nguyên tắc và định hướng của tỉnh, trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, điều chuyển cho huyện khác.

2. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND và UBND tỉnh.
2.1. Xem xét cho ý kiến về phương án phân bổ chi tiết đối với nguồn vốn HĐND tỉnh chưa quyết định phân bổ chi tiết tại khoản 1.2, điểm 1, mục II, phần A, Điều 1 Nghị quyết này và báo cáo tại kỳ họp HĐND gần nhất.
2.2. Xem xét cho ý kiến về điều chuyển vốn đầu tư đối với những huyện không phân bổ đúng nguyên tắc và định hướng đã được HĐND tỉnh Quyết nghị (nếu có).
3. HĐND tỉnh uỷ quyền: Trong trường hợp có yêu cầu cấp bách về quốc phòng, an ninh hoặc vì lý do khách quan cần điều chỉnh phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển, nhưng không làm biến động lớn đến tổng thể ngân sách địa phương, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến để UBND tỉnh quyết định điều chỉnh phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển và báo cáo với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

4. HĐND tỉnh giao UBND các cấp; các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

5. HĐND tỉnh giao Thường trực, các Ban và các vị đại biểu HĐND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

	Nơi nhận:
- UB TVQH, Chính phủ;
- UB KT-NS QH, Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp;
- VP QH, VP CP, VP CT nước, UBDT;
- Vụ Pháp chế Bộ Tư pháp; Vụ Pháp chế Bộ KH và ĐT; Vụ Pháp chế Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT huyện uỷ, thành uỷ các huyện, thành phố;
- TT HĐND, TT UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo, chuyên viên VP Tỉnh uỷ; VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, VPUBND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh; Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VP (230 B).
	CHỦ TỊCH 




Thào Xuân Sùng
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		HĐND TỈNH SƠN LA

		HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TOÀN XÃ HỘI

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

																						Đơn vị: Tỷ đồng

		TT		Chỉ tiêu		Thực hiện năm 2004		Kế hoạch
năm 2005		Thực hiện năm 2005		Thực hiện năm 2006		Thực hiện 2007		Năm 2008				Kế hoạch năm 2009		So sánh (%)

																Kế hoạch		Ước 
thực hiện				Ước TH 2008/TH 2007		KH năm 2009/Ước TH 2008		TH 6 tháng đầu năm		14,789.04

				TỔNG SỐ		4574.501		5916.11		5,765		0.00		7,575.038		9,544.092		10,654.839		13,674.49		140.66		128.34		2,943.729

		I		VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ										3,789.58		5,398.09		5,454.84		6,174.49		143.94		113.19		1,092.7

		1		Vốn ngân sách nhà nước		510.41		667.16		656.81		601.68		776.64		1,131.25		1,131.25		755.611		145.66		66.79		425.470

				- Vốn trong nước		453.16		601.16		590.81		541.68		667.6		937.91		937.91		701.811

				+ Vốn cân đối Ngân sách ĐP		142.722		158.722		157.622		170.63

				Tr. đó: Từ thu sử dụng đất		24		40		40		53

				+ Hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW		215.848		348.203		351.933		302.85

				TĐ:  Các CTMT quốc gia		94.59		94.233		94.233		73.6

				Đầu tư có mục tiêu						257.7		229.25

				+ Vốn ngân sách khác						81.255		68.2

				- Vốn nước ngoài (ODA)		57.25		66		66		60		109.0		193.34		193.34		53.80

		2		Các nguồn vốn nhà nước khác										1609.7		1894.1		1894.1		2833.0		117.67		149.57

				Vốn thực hiện di dân tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La		0		0.00		0.0		4,500		1,500		1,500		1,500		2,000

				Vốn TPCP đầu tư các tuyến đường đến xã, CT thuỷ lợi										59.7		66		66		133.0

				Vốn TPCP đầu tư Bệnh viện tuyến huyện (theo QĐ số 47/QĐ-TTg)												66		66		100.0

				Vốn TPCP hỗ trợ chương trình kiên cố hoá trường lớp học										50.0		262.1		262.1		600.0

		3		Vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước		1000		1250		1100		810		500		1,782.9		1,398.5		1,415.9		279.70		101.24		155.190

				TĐ:- Dự án thuỷ điện Nậm Chiến												1,500

				- Các dự án thuỷ điện nhỏ khác												212

				- Một số dự án khác												70

		4		Vốn đầu tư của dân cư và Doanh nghiệp		355		375		375		300		500		500		400		350		80.00		87.50		510.000

		5		Vốn ĐT trực tiếp nước ngoài (FDI)		20		20		0		0		400		85		626.1		815						2.000

				- Tương đương triệu USD		1.25		1.25						25		5.3		39.1		48.44

		6		Vốn của các tổ chức phi Chính phủ								6.845		3.25		4.89		4.89		4.68

		II		VỐN CÁC BỘ NGÀNH ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN (KỂ CẢ VỐN XÂY DỰNG THUỶ ĐIỆN SƠN LA)								3,500		3,785.46		4,146		5,200		7,500		137.37		144.23		1,851.069

				TĐ: Vốn xây dựng nhà máy Thuỷ điện Sơn La										3,055		2,000.0		4,200		6,500

				Vốn các Bộ ngành đầu tư trên địa bàn										730.46		2,146.0		1,000.0		1,000

		Ghi chú:

				- Giá trị vốn đầu tư được tính theo giá hiện hành

				- Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chỉ tính phần vốn nước ngoài.

																		CHỦ TỊCH

																		Thào Xuân Sùng



&LHĐND TỈNH SƠN LA

Số liệu cũ là?: 2150, theo số liệu báo cáo của BQL nhà máy thuỷ điện là 3055



1.Cocau

		HĐND TỈNH SƠN LA																		Biểu số 01

		TỔNG HỢP VÀ DỰ KIẾN CƠ CẤU CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

		THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2009

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

																		Đơn vị: Tỷ đồng

		TT		Chỉ tiêu		Thực hiện năm 2004		Kế hoạch năm 2005		Thực hiện năm 2007		Ước TH năm 2008				Kế hoạch năm 2009		So sánh (%)				Ghi chú

												Kế hoạch 2008		Ước TH				Ước TH 2008/TH 2007		KH năm 2009/Ước TH 2008

				TỔNG SỐ VỐN NSNN		4,574.501		5,961.11		776.642		1,131.249		1,131.249		755.611		145.7		66.8

		A		VỐN TRONG NƯỚC						667.642		937.909		937.909		701.811		140.5		74.8

				Trong đó:

				- Vốn đối ứng ODA		24.855		8		31		16.5		16.5		20

				- Quy hoạch và CBĐT		2		1		5.5		5.148		5.148		5.5

		I		Vốn bổ sung cân đối NS địa phương		142.722		158.722		256.667		255.667		255.667		255.667		99.6		100.0

		1		Ngân sách cấp tỉnh						205.667		185.667		185.667		185.667		90.3		100.0

		1.1		- Quy hoạch và CBĐT		2		1		5.5		5.148		5.148		5.5

		1.2		- Trả nợ vốn vay đầu tư cơ sở hạ tầng								35.821		35.821		7.821

				+ Vốn vay Kho bạc Nhà nước								15.821		15.821

				+ Vốn vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển								20.0		20.0		7.821

		1.3		- Hoàn trả vốn đầu tư dự án 1382								33.33		33.33		5.00

		1.4		- Hỗ trợ Doanh nghiệp làm dịch vụ công ích						1.98		1.98		1.98		1.98

		1.5		- Thực hiện dự án						200.167		109.388		109.388		165.366

		a		Lĩnh vực kinh tế		3.5		2.5		91.0		40.8		40.8		46.366

				- Công nghiệp		1.5		2.5		4.57		2.674		2.674		5

				- Nông, lâm nghiệp, thuỷ lợi		9.781		12.622		25		14.266		14.266		16.2

				Trong đó: Nông, lâm nghiệp						15		1.77		1.77		6.70

				Thuỷ lợi						8		12.5		12.5		9.5

				- Giao thông		5.519		12		61.476		23.857		23.857		25.166

		b		Lĩnh vực văn hoá xã hội						100.121		65.6		65.6		109.0

				- Giáo dục và đào tạo		15		22		34		23.9		23.9		70

				Trong đó: ĐT các TT bồi dưỡng chính trị huyện												10

				Thanh toán nợ KCH trường lớp học												30

				- Khoa học công nghệ, điều tra cơ bản		0.8		4		5		4.99		4.99		5

				- Công cộng		2		4.5		6.5		9.593		9.593		10

				Trong đó: Chỉnh trang đô thị TP Sơn La												5

				- Cấp nước						5.45		2.5		2.5		3

				- Bảo vệ môi trường						2		2.0		2.0		2

				- Y tế xã hội						10.671		8.6258		8.6258

				- Văn hoá thông tin, Thể dục thể thao		1		2		21		1		1		4

				- Quản lý nhà nước		7.792		7		15.5		12.975		12.975		15

		c		An ninh - Quốc phòng		3		6.5		9		3.01		3.01		10

		2		Ngân sách cấp huyện						51		70.0		70.0		70.0		137.3		100.0

				Trong đó: Đầu tư từ nguồn thu SDĐ						31		30.0		30.0		30.0

		II		Vốn bổ sung hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW		215.848		348.203		378.875		601.542		601.542		419.594		158.8		69.8

		1		Ngân sách cấp tỉnh						246.725		338.090		338.090		310.094

		1.1		Chương trình mục tiêu quốc gia						17.53		13.500		13.500		31.300

		1.2		Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng						23.630		35.580		35.580		46.154

		1.3		Đầu tư theo Nghị quyết số 37						68.2		79.95		79.95		89.64

				TĐ: - Giao thông								36.488		36.488		49.64

				- Nông, lâm nghiệp

				- Y tế - xã hội								8.95		8.95		5

				- Trụ sở, quản lý nhà nước								19.0		19.0		35

				- Dự phòng								15.512		15.512		0

		1.4		Các nguồn vốn hỗ trợ theo mục tiêu khác						137.37		209.06		209.06		143.00

				- Hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch						10		8.0		8.0		6

				- Hỗ trợ đầu tư hạ tầng thương mại						12

				- Hỗ trợ hạ tầng phát triển giống thuỷ sản, giống cây trồng vật nuôi và cây lâm nghiệp						6						5.0

				- Hỗ trợ kết cấu hạ tầng khu công nghiệp						8		9.0		9.0		13

				- Hỗ trợ đầu tư cho quản lý, bảo vệ biên giới						9						10

				- Hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh và TT y tế dự phòng						15		15.0		15.0		12

				- Hỗ trợ đầu tư huyện mới tách (Sốp Cộp)						10		10.0		10.0		15

				- Chương trình bố trí dân cư theo QĐ số 193						3.5		5.0		5.0		3

				- Hỗ trợ phủ sóng phát thanh miền núi phía Bắc								2.0		2.0		4

				- Hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA						31		16.5		16.5		20

				- Hỗ trợ đề án tin học của Đảng						2.865		2.56		2.56		2

				- Hỗ trợ theo QĐ của Lãnh đạo Đảng và NN						38		40.0		40.0		30

				- Chương trình bảo vệ và phát triển rừng								4.0		4.0		2

				- Hỗ trợ đầu tư vùng an toàn khu								0		0		5.0

				- Hỗ trợ các DA trung tâm cụm xã								0		0		4.0

				- Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã						2						4.0

				- Hỗ trợ thực hiện ĐCĐC theo QĐ số 33												8.0

				- Tăng thu NSTW năm 2007								10.0		10.0

				- Ứng trước KH 2009 đường SMã - SCộp								80.0		80.0

				- Vốn bổ sung từ nguồn dự phòng NSTW năm 2008								7.0		7.0

		2		Ngân sách cấp huyện						132.150		263.452		263.452		109.500		199.4

		2.1		Chương trình 135 giai đoạn II						44.250		166.982		166.982		101.000

		2.2		Hỗ trợ đồng bào DTTS nghèo theo QĐ số 134						75.9		87.97		87.97

		2.3		Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo QĐ số 160								8.50		8.5		8.5

		III		Các nguồn vốn NS khác						32.1		80.70		80.70		26.55		251.4		32.9

		1		Ngân sách cấp tỉnh						22.1		69.700		69.700		15.550

		a		Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết						5		6.5		6.5		10.0

		b		Vốn hỗ trợ của Bộ Tài chính						3.20		3.20		3.20		5.55

				- Hỗ trợ kinh phí trang thiết bị phát sóng TT-TH						3.2		3.2		3.2		3.2

				- Hỗ trợ đề án tin học của Đảng												0.35

				- Hỗ trợ thực hiện ĐCĐC theo QĐ số 33												2.00

		c		Vốn hỗ trợ chống hạn vụ xuân						1.5

		d		Vốn phòng chống lũ bão								10.0		10.0

		e		Vốn tạm ứng xây dựng TT Phiêng Lanh								50.0		50.0

		2		Ngân sách cấp huyện						10.000		11.000		11.000		11.000

		b		Vốn ngân sách tỉnh						10		11.0		11.0		11

				- Chương trình 925						5		5.0		5.0		5

				- Hỗ trợ chương trình phát triển GTNT						5		6.0		6.0		6

		B		VỐN NGOÀI NƯỚC (ODA)		57.25		66		109		193.34		193.34		53.8		177.4		27.8

														CHỦ TỊCH

														Thào Xuân Sùng



&LHĐND TỈNH SƠN LA&RBiểu số 01

&C&P



2. p.an phan bo

		HĐND TỈNH SƠN LA				Biểu số 02

		TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2009

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

						Đơn vị: triệu đồng

		STT		Nội dung		Kế hoạch năm 2009		Ghi chú

				TỔNG SỐ		755,611

		A		NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI (XDCBTT)		255,667

		A1		Ngân sách cấp tỉnh		185,667

		I		Quy hoạch và chuẩn bị đầu tư		5,500

		1		Thanh toán công trình hoàn thành (Rà soát phân bổ sau)		2,192

		2		Các công trình chuyển tiếp (Rà soát phân bổ sau)		2,434

		3		Các dự án chuẩn bị đầu tư		874

		II		Hoàn trả vốn vay, vốn ứng trước		12,821

		1		Hoàn trả vốn vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển		7,821

		2		Hoàn trả vốn Dự án 1382		5,000

		III		Hỗ trợ doanh nghiệp làm dịch vụ công ích		1,980

		IV		Thực hiện dự án		165,366

		1		Thanh toán công trình hoàn thành và chuyển tiếp (Rà soát phân bổ sau)		135,587

				TĐ: Thanh toán KLHT chương trình KCH trường, lớp học giai đoạn 2003 - 2007		30,000

		2		Các công trình khởi công mới		16,933

		3		Đối ứng các dự án điện, nông, lâm nghiệp, giáo dục (Chi tiết tại biểu số 2.4 kèm theo)		7,502

		4		Dự phòng		5,344

		A2		Ngân sách cấp huyện		70,000

		B		VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU		419,594

		B1		Ngân sách cấp tỉnh		310,094

		I		Chương trình mục tiêu quốc gia (Chi tiết tại bộ biểu số 03 kèm theo)		31,300

		II		Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (Chi tiết tại biểu số 03.11 kèm theo)		46,154

		III		Các nguồn vốn hỗ trợ theo mục tiêu khác (Bố trí theo nhiệm vụ, mục tiêu của chương trình)		143,000

		IV		Đầu tư theo Nghị quyết số 37		89,640

		1		Thanh toán công trình hoàn thành và chuyển tiếp (Rà soát phân bổ sau)		84,140

		2		Các công trình khởi công mới		1,500

		3		Dự phòng		4,000

		B2		Ngân sách cấp huyện		109,500

		1		Chương trình 135 giai đoạn II (Chi tiết tại biểu số 4.1 kèm theo)		101,000

		2		Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo QĐ số 160 (Chi tiết tại biểu số 4.2 kèm theo)		8,500

		C		CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH KHÁC		26,550

		C1		Ngân sách cấp tỉnh		15,550

		1		Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết		10,000

		2		Vốn hỗ trợ của Bộ Tài chính		5,550

		C2		Ngân sách cấp huyện		11,000

		D		VỐN NƯỚC NGOÀI (ODA)		53,800

				CHỦ TỊCH

						Thào Xuân Sùng
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2.1.DMDA moi 

		HĐND TỈNH SƠN LA																																Biểu số 2.1

		DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHỞI CÔNG MỚI TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2009

		(NGUỒN VỐN BỔ SUNG CÂN ĐỐI VÀ ĐẦU TƯ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 37

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

																														Đơn vị: triệu đồng

		STT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Chủ đầu tư		Năng lực TK		Thời gian KC-HT				Tổng mức ĐT được duyệt		Tổng dự toán		Tổng DT được duyệt		Ước TH từ KC đến 31/12/2008								Kế hoạch năm 2009						Ghi chú

														Số QĐ, ngày tháng duyệt				Số QĐ, ngày tháng duyệt				Tổng số		Trong đó				Vốn đã đầu tư		Tổng số		Trong đó

																								Vốn trong nước		Vốn nước ngoài						Vốn trong nước		Vốn nước ngoài

				TỔNG SỐ (15 CT)																										18,433.0		18,433.0

		I		NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI (14 CT)																										16,933.0		16,933.0

		A1		Quy hoạch và chuẩn bị đầu tư (10 DA)																3,841		0		0		0		1,291		2,192		2,192						ht

		1		QH phát triển KT-XH các xã vùng biên giới Việt Lào giai đoạn 2006-2020				Ban Dân tộc						356		356		356		356								241		115		115						ht		1

		2		Bổ sung QH phát triển KT-XH các xã 135 giai đoạn II				Ban Dân tộc						746.6		746.6		746.6		746.6								300		446.6		446.6						ht		1

		3		Rà soát QH phát triển KT-XH huyện Mai Sơn giai đoạn 2006 - 2020		H. Mai Sơn		UBND H. Mai Sơn				2006		203.2		203.2		100		203.2										100		100						ht		1

		4		Rà soát quy hoạch phát triển Dân số - Lao động - Việc làm tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2020		Toàn tỉnh		Sở Lao động - TBXH						105		105		96.6		105										96.6		96.6						ht		1

		5		QH phát triển du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2007 - 2015, định hướng 2020		Toàn tỉnh		Sở TM-DL						356.5		356.5		356.5		356.5								200		156.5		156.5						ht		1

		6		QH tổng thể và chi tiết TT xã Nậm Păm, huyện Mường La		H. Mường La		UBND H. Mường La						340		340		340		340								200		140		140						ht		1

		7		QH tổng thể và chi tiết Khu du lịch rừng thông Bản Áng- Mộc Châu		H. Mộc Châu		UBND H. Mộc Châu						836		836		836		836								350		486		486						ht		1

		8		QH phát triển KT-XH huyện Quỳnh Nhai thời kỳ 2006 - 2020		H. Quỳnh Nhai		UBND H. Quỳnh Nhai						471.24		471.24		393.5		471.24										393.5		393.5						ht		1

		9		Quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn toàn tỉnh		Toàn tỉnh		Sở Công thương				2006- 2007		210		210		210		210								168		42		42						ht		1

		10		Quy hoạch chi tiết khu TT Nông nghiệp công nghệ cao (GĐ 1)		H. Mộc Châu		BQL Khu NNCNC M.Châu				2007-2008		216		216		216		216										216		216						ht		1

		A1		DỰ ÁN QUY HOẠCH CHUYỂN TIẾP (14 DA)														6,276		7693.69		0						1,666		2,434		2,434						ct

		1		Rà soát QH phát triển KT-XH huyện Phù Yên giai đoạn 2006 - 2020				UBND H. Phù Yên						147		147		147		147										97		97						ct		1

		2		Rà soát QH phát triển KT-XH huyện Bắc Yên giai đoạn 2006 - 2020				UBND H. Bắc Yên						180.6		180.6		180.6		180.6										98.7		98.7						ct		1

		3		Bổ sung QH PT nông nghiệp nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2006-2010				Sở NN & PTNT						120.75		120.75		120.75		120.75										86.94		86.94						ct		1

		4		QH chi tiết trục đô thị Chiềng Sinh - Nà Sản		TP Sơn La		Sở Xây dựng		1200 ha		2006- 2009		2,700		2,700		2,700		2,700								1,260		200		200						ct		1

		5		Điều chỉnh QH chi tiết khu bảo tàng Đồi Châu		TP Sơn La		Sở Xây dựng						434		434		434		434										184		184						ct		1

		6		QH chi tiết lô số 1 và lô số 2(Chiềng Cơi) thuộc khu đô thị gắn với thoát lũ Nậm La		TP Sơn La		Sở Xây dựng		100 ha		2006- 2009		1167		1167		1,167		1,167								406		200		200						ct		1

		7		Rà soát QH tổng thể phát triển KT-XH huyện Sông Mã (2006 - 2020)		H. Sông Mã		UBND H. Sông Mã						134.4		134.4		134.4		134.4										99.3		99.3						ct		1

		8		Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thuận Châu đến năm 2020		H. Thuận Châu		UBND H. Thuận Châu						527.84		527.84		527.84		527.84										250		250						ct		1

		9		QH phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Sơn La từ nay đến năm 2020		Toàn tỉnh		Sở NN và PTNT						117.7		117.7		117.7		117.7										117.7		117.7						ct		1

		10		QH phát triển các cơ sở giáo dục, y tế, tư vấn sức khoẻ, cơ sở hoạt động văn hoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho thanh niên tỉnh Sơn La giai đoạn 2008-2020.				Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh						354.2		354.2		354.2		354.2										200		200						ct		1

		11		Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Thành phố Sơn La thời kỳ 2008-2020		TP. Sơn La		UBND TP. Sơn La						392.7		392.7		392.7		392.7										200		200						ct		1

		12		Điều chỉnh, bổ sung QH phát triển Thương mại đến năm 2020		Toàn tỉnh		Sở Công thương				2008- 2009		490		490		490		490										100		100						ct		1

		13		Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh		Toàn tỉnh		Sở Công thương				2008- 2009		196		196		196		196										100		100						ct		1

		14		Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La				Sở NN&PTNT				2008		731.5		731.5		731.5		731.5										500		500						ct		1

		A1		QUY HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ  (8 DA)																		0		0		0		0		0		0		0

		A2		Vốn vay Ngân hàng phát triển																										7,821		7,821

		A3		Hoàn trả vốn đầu tư dự án 1382																										5,000		5,000

		A4		Hỗ trợ doanh nghiệp làm dịch vụ công ích																										1,980		1,980

		A2		Thực hiện dự án ( 18 DA)																		0		0		0		0		18,207		18,207		0

		I		Công nghiệp, điện																		0		0		0		0		2,256.5		2,256.5		0

		a		Công trình hoàn thành												6,007.5		5,812.7		5,812.7		5,328.0		5,328.0		0.0		4,948.0		998.5		998.5

		1		Hỗ trợ hệ thống điện hạ thế 0,4 kV xã Chiềng Tương		Yên Châu		Điện lực Sơn La		16,386km ĐZ 0,4kV+348 ctơ		2003-2005		2716/QĐ-UB 19/8/2003		1,991.0		1,852		1,852		1,682		1,682				1,682		500.0		500.0						ht		1

		2		Hỗ trợ hệ thống điện hạ thế 0,4 kV Bản lầm		Thuận Châu		Điện lực Sơn La		4,125km ĐZ 0,4kV		2006		98/QĐ-KH 21/7/2006		801.2		801		801		756		756				630		126.0		126.0						ht		1

		3		Hỗ trợ hệ thống điện hạ thế 0,4 kV xã Chiềng Khừa		Mộc châu		Điện lực Sơn La		5,276 km ĐZ0,4kV		2006		72/QĐ-KH 18/5/2006		876.5		876		876		818		818				700		118.0		118.0						ht		1

		4		Lưới điện hạ thế xã Ngọc Chiến - huyện M.La		Mường La		Điện lực Sơn La		5,914 km ĐZ0,4kV		2004-2005		4210/QĐ-UB 09/11/2004		748.0		693		693		575		575				547		118.0		118.0						ht		1

		5		Hỗ trợ hệ thống điện hạ thế 0,4 kV xã Chiềng Công		Mường La		Điện lực Sơn La		4,613 km ĐZ 0,4kV		2006		58/QĐ-KH 24/4/2006		790.9		791		791		752		752				644		108.0		108.0						ht		1

		6		Hệ thống điện hạ thế xã Mường Lầm		Sông mã		Điện lực Sơn La		-5030m ĐZ hạ thế		2004-2005		4211/QĐ-UB 9/11/2004		800.0		799		799		745		745				745		28.5		28.5						ht		1

		b		Công trình chuyển tiếp:												4,650.0		2,085.0		2,085.0		2,085.0		2,085.0		0.0		682.0		1,745.0		1,745.0		0.0

		1		HT điện bản rừng thông xã Mường Bon, Mai Sơn		Mai Sơn		Điện lực Sơn La		66 hộ		2008-2009				2,500.0												50		1,000.0		1,000.0						ct		1

		2		Đối ứng điện khí hoá Co Mạ - Thuận Châu		Thuận Châu		Điện lực Sơn La		31,5KVA		2007				2,150.0		2,085		2,085		2,085		2,085				632		745.0		745.0						ct		1

		c		Công trình khởi công mới:												3,024		0		3,024		0		0		0		0		2,256.5		2,256.5		0

		1		Đối ứng điện khí hoá xã Púng Bánh - Sốp Cộp		Sốp Cộp		Điện lực Sơn La		313 KVA		2009-2010				3,024.0				3,024										2,256.5		2,256.5						du		1

		II		Giao thông																		0		0		0		0		2,000		2,000		0

		*		Dự  án nhóm C																		55,119		55,119		0		39,371		25,166		25,166		0

		a		Công trình hoàn thành																		10,651.6		10,651.6		0.0		7,469.0		3,175.6		3,175.6		0.0

		1		Đường Chiềng Khoi - Sập Vạt		Yên Châu		UBND Y.Châu		GTNT 3,7 km		2003-2006		227-26/01/05		3,049		3,020		3,020		2,877		2,877				400		2,470.0		2,470.0						ht		1

		2		Đường Phiêng Ban-Tà Xùa		Bắc Yên		Sở GTVT		GTNT		96-01				11,197		11,167		11,167		6,990		6,990				6,594.0		396.0		396.0						ht		1

		3		Cầu bản Nà Hạ 1 và bản Nà Hạ 2 xã Chiềng Mung - Mai Sơn		Mai Sơn		UBND Mai Sơn		02 cầu		2007-2009		179-26/9/07		785.0						785		785				475		309.6		309.6						ht		1

		b		Công trình chuyển tiếp:																		44,467.3		44,467		0.0		31,902.3		18,146.4		18,146.4

		1		Đường Co Mạ- Long Hẹ- É Tòng		Thuận Châu		UBND T.Châu		17 km GTNTA		2008-2010		72-10/01/08		55,845		55,810.2		55,810.2		20,150		20,150				20,150		3,000		3,000.0						ct		1

		2		Đường Mường Cai - Mường Lạn(Km0-Km14)gói thầu số 01		Sông Mã		UBND S.Mã		6 km GTNT A		2003-2006		552-7/3/2003		22,593.0		10,264		10,264		5,000		5,000				6,800		3,000.0		3,000.0						ct		1

		3		Nút GT Ngã tư Chiềng Ngần		Thành phố		Sở GTVT		Nút GT		07-08		1345-05/6/07		6,801		6,801		6,801		6,000		6,000				1,000		1,500		1,500.0						ct		1

		4		Đường cây xăng Tỉnh đội- trường Nguyễn Trãi		Thành phố		UBND T.phố		2,5 km		2007-2008		2381-12/10/07		5,279.1												1,000		2,000.0		2,000.0						ct		1

		5		Đường 105 Chiềng Mai - Chiềng Ve		Mai Sơn		UBND Mai Sơn		22,55 km		2002-2004				43,289.9				16,421		7,881		7,881				1,367		3,500		3,500.0						ct		1

		6		DA tổ chức QLVT khách xe buýt		TP-Mai Sơn		Sở GTVT				07-08		2856-27/11/06		2,614		1,820.8		2,614.0		1,000		1,000				1,000		1,000		1,000.0						ct		1

		8		Đường vào trung tâm bản Phiêng Tìn		Mường La		UBND M.La		3,087km		2008-2009				4,956.84				4,956.84		1,000		1,000				1,000		1,500		1,500.0						ct		1

		9		Đường Chiềng Ban - Mường Chanh		Mai Sơn		UBND Mai Sơn		16km		2001-2003		1225-7/6/01		26,775				22,643		12,812		12,812				12,812		829		829.0						ct		1

		10		Đường Bó Mòng- Song Khủa		Mộc Châu		UBND M.Châu		4,8km		2006-2008				12,652				12,652		7,500		7,500				4,752		1,500		1,500.0						ct		1

		11		Cầu treo bản Đồng Lỳ xã Huy hạ		Phù Yên		UBND Phù Yên		80 m		2008		590/QĐ-UBND, 23/7/07		873.9		873.9		3,024		2,574		2,574				1,471		173.9		173.9						ct		1

		12		Cầu treo bản Đông xã Tường Phù		Phù Yên		UBND Phù Yên		100 m		2008		591/QĐ-UBND, 23/7/07		943.9		943.9		873.9		700		700				700		143.5		143.5						ct		1

		c		Dự án khởi công mới												9,030.0		0.0		9,000.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3,000		3,000

		1		Đường QL6 - Lũng Xá - Tà Dê xã Lóng Luông		Mộc Châu		UBND M.Châu		4,28km		2009				1,920.1		1,920.1		1,920.1										1,000		1,000

		2		Cầu Chiềng Khoang (TL107)		Quỳnh Nhai		Sở GTVT		Cầu BTCT		2008				3,000.0				3,000										1,000		1,000

		3		Trung tâm đăng kiểm		Thành phố		Sở GTVT		1TT		04-06		1241-11/5/04		6,030.0		1241-11/5/04		6,000										1,000		1,000						dp		1

		d		Dự phòng																										844		844

		III		Nông lâm nghiệp																		0		0		0		0		2,850		2,850		0

		*		Nông nghiệp																		0		0		0		0		850		850		0

				Dự án khởi công mới																		0		0		0		50		1,900		1,900

		1		Trạm kiểm dịch động vật xã Lóng Luông		Mộc Châu		Chi cục thú y tỉnh		250 m2		2008-2009				1,102.3		1,102		1,102								50		1,050.0		1,050.0						ct		1

		3		Lắp đặt thiết bị phòng kiểm nghiệm TT giống cây trồng		Thành phố		TT Giống cây trồng		6 danh mục		2009		471-05/3/2008		850.0				850										850.0		850.0

		*		Thuỷ lợi																		0		0		0		0		2,000		2,000		0

		a		Công trình hoàn thành																		3,955		3,955		0		2,750		1,760		1,760

		6		Thuỷ lợi Phình Hồ		Bắc Yên		UBND Bắc yên		50 ha		2007-2008				2,272.0				2,272		2,272		2,272				1,450		820.0		820.0						ht		1

		5		Thuỷ lợi+ nước SH bản Cò Mỵ xã Ch.Mung, MS		Mai Sơn		UBND Mai Sơn		30 ha, 500ng		2007		218-07/11/07		1,813.7				1,813		1,813		1,813				1,500		940.0		940.0						ht		1

		b		Công trình chuyển tiếp																		9,650		9,650		0		3,230		5,740		5,740		0

		1		Thuỷ lợi suối Hòm		Phù Yên		UBND Phù Yên		69,3 ha		2006 -2008		1249-08/5/06		6,250				6,250		6,250		6,250				2,130		2,500		2,500						ct		1

		7		Thuỷ lợi bản Chiềng- Mường Lang- Phù Yên		Phù Yên		UBND Phù Yên		19 ha		2008-2009		06-06/01/06		1,850				1,850		1,500		1,500				500		1,300		1,300						ct		1

		8		Thuỷ lợi bản Kẽm- Mường Lang- Phù Yên		Phù Yên		UBND Phù Yên		13,5 ha		2008-2009		02-06/01/06		2,090				2,090		1,500		1,500				500		1,500		1,500						ct		1

		9		Thuỷ lợi Phiêng Ban 2 (Nà cao)		Bắc Yên		UBND Bắc yên		14 ha		2004 - 2008				561		541		541		400		400				100		440		440						ct		1

		b		Dự án khởi công mới												1,158		0		1,158		0		0		0		0		500		2,000		0

		4		Thuỷ lợi bản Păn, Mường Cơi		Phù Yên		UBND Phù Yên		13,5ha		2008-2009		394-24/4/2006		1,158				1,158										500		500

		5		Sửa chữa nâng cấp hồ bản Kéo xã Chiềng Ban		Mai Sơn		UBND Mai Sơn		60ha		2008-2009				2,116.0		2,116		2,116										1,500.0		1,500.0

		*		Lâm nghiệp																		7,848.0		7,848.0		0.0		6,380.0		4,800		4,800.0

				Công trình chuyển tiếp:																		7,848.0		7,848.0		0.0		6,380.0		4,800		4,800.0

		1		Lâm viên Sơn La		Thành phố		CCKL tỉnh		72 ha		2006		3426-27/10/05		8,036				3,238		3,238		3,238				1,770		1,000		1,000						ct		1

		2		Hạt kiểm lâm huyện Mường La		Mường La		CCKL tỉnh		255		2006				1,960				1,960		600		600				600		1,300		1,300						ct		1

		3		Đối ứng dự án phát triển lâm nghiệp Sơn La- Hoà Bình (KFW7)		Tỉnh Sơn La		BQLDA phát triển lâm nghiệp				2007-2010		4010.52		45,000.0		4,011		45,000		4,010		4,010				4,010		2,500.0		2,500.0						ct		1

		IV		Công cộng, dịch vụ																		1,300		1,300		0		1,648		837		837		0

		a		Công trình hoàn thành																		1,300.0		1,300.0				1,648		836.7		836.7

		1		Vườn hoa cầu 308 thị xã		Thành phố		C.ty MT ĐT		0,5 ha		2006-2007		239/QĐ-KHĐT, 23/11/07		2,136.7		2,136.7		2,136.7		1,300.0		1,300.0				1,648		836.7		836.7						ht		1

		b		Công trình chuyển tiếp:																		11,171		11,171		-0		9,859		4,163.3		4,163.3		0

		1		Đường và bãi chôn lấp rác thải thị trấn Yên Châu		Yên Châu		UBND Y.Châu		1,9 km		2007-2009		2745-23/11/07		4,089.5		4,090		4,090		1,578		1,578				1,578		1,000.0		1,000.0						ct		1

		2		Cải tạo nâng cấp đường Khau Cả		Thành phố		C.ty MT ĐT		0,8 km		2008-2009		2481-05/10/2006		5,000.0				5,000.0		1,500.0		1,500.0				2,512		1,000.0		1,000.0						ct		1

		3		Đường Tổ 8 phường Tô Hiệu		Thành phố		CTCPXDTM và PT Đô thị				2004		51-19/3/07		1,184.7		1,184.7		1,184.7		1,023.1		1,023.1				490		796.5		796.5						ct		1

		4		Đường Điện Lực - Huổi Hin		Thành phố		CTCPXDTM và PT Đô thị		C2 -2Km		2001		3261-25/12/00		9,500.0		9,464.0		9,500.0		6,070.4		6,070.4				4,279		591.7		591.7						ct		1

		5		Bãi chôn lấp rác thải thị trấn huyện Quỳnh Nhai tại Phiêng Lanh		Thành phố		C.ty MT ĐT		10 ha		2008-2009		821-01/4/08		8,000.0				8,000		1,000		1,000				1,000		500.0		500.0						ct		1

		6		Rà phá bom mìn vật nổ khu trung tâm nông nghiệp công nghệ cao Mộc Châu		Mộc Châu		BQL NNCNC MC		20,27 ha		2007		2072-30/8/2007		275.1		275		275										275.1		275.1						ct		1

		*		Chỉnh trang đô thị thành phố																		6,491		6,491				5,000		5,000		5,000						ct

		a		Công trình chuyển tiếp:

		1		Hỗ trợ nâng cấp tuyến hè đường Lò Văn Giá		Thành phố		UBND T.phố		1,8 km						6,491.0						6,491		6,491				3,000		1,500.0		1,500.0						ct		1

		2		Hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường nội thành		Thành phố		UBND T.phố		4 km		2009-2010				3,000.0												2,000		2,000.0		2,000.0						ct		1

		3		Nâng cấp hệ thống hè phố tuyến đường Giảng Lắc		Thành phố		UBND T.phố		0,6 km		2009-2010				1,500.0						0								1,500.0		1,500.0						ct		1

		IV		Cấp nước																		0		0		0		0		1,000		1,000		0		1 DA

		a		Công trình hoàn thành																		7,288		7,288		0		6,229		1,017		1,017		0.0

		1		Cấp nước sinh hoạt thị xã		Thành phố		C.ty CP cấp nước		12.000 m3/ngày đêm		1999-2002				14,474						7,288		7,288				6,229		1,017		1,017						ht		1

		b		Công trình chuyển tiếp:												1,430.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		983		983

		6		Cấp NSH trung tâm xã Phiêng Cằm		Mai Sơn		Phòng Dân tộc MS		1470 hộ		2006-2007		252/KHĐT-21/12/06		1,430.9														983		983

				Dự án khởi công mới																										1,000		1,000

		7		Nước SH các bản Pa Kha, Săn Cài, Tân Lập xã Lóng Luông		Mộc Châu		UBND M.Châu		454 hộ		2009-2010				6,977.0														1,000.0		1,000.0

		V		Bảo vệ môi trường ( 2 DA)																		0		0		0		0		0		0				2 DA		ct

				Dự án khởi công mới												7,479.54		0		0		1,000		1,000		0		1,000		2,000		2,000

		1		HT xử lý chất thải BV Y học cổ truyền		Thành phố		BV y học cổ truyền				2009-
2010				7,479.54						500		500				500		1,000		1,000						ct		1

		2		HT xử lý chất thải TT giáo dục LĐ tỉnh		Mai Sơn		TT GD lao động				2008-
2010				5,729				5,729		500		500				500		1,000		1,000						ct		1

		V		Giáo dục đào tạo																		0		0		0		0		5,500		5,500		0

		*		Thanh toán KLHT chương trình kiên cố hoá trường lớp học giai đoạn 2003- 2007		tỉnh Sơn La						2003-2007																		30,000		30,000

		*		Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện										31,171								1,500		1,500				1,500		10,000		10,000

		a		Dự án chuyển tiếp										26,230								1,500		1,500				1,500		8,000		8,000

		1		Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện M. La		Mường La		UBND M.La		theo TK mẫu		2008-2009		10421		10,421.0						500		500				500		3,000.0		3,000.0						ct		1

		2		Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện T. Châu		Thuận Châu		UBND T.Châu		theo TK mẫu		2008-2009		8891		8,891.0						500		500				500		2,500.0		2,500.0						ct		1

		3		Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện M. Sơn		Mai Sơn		UBND Mai Sơn		theo TK mẫu		2008-2009		6918		6,918.0		6,918		6,918		500		500				500		2,500.0		2,500.0						ct		1

		b		Dự án khởi công mới										4,941								0								2,000		2,000

		8		Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bắc Yên		Bắc Yên		UBND Bắc Yên				2008-2009		4,941		4,941				4,866		0								2,000		2,000

		*		Các dự án khác																		63,637		62,317		1,320		62,627		30,000		30,000

		a		Dự án chuyển tiếp																		63,637		62,317		1,320		62,627		23,000		23,000

		1		Trường Cao đẳng sư phạm Sơn La		Thành phố		Trường CĐSP		7.946 m2		99-04		67,320		67,320				41,248		27,448		27,448				27,448		6,650		6,650						ct		1

		2		Trường chính trị Tỉnh		Thành phố		Trường C.Trị		7.396 m2		2000-07		22,513		22,513				20,269.4		20,549		20,549				20,549		4,000		4,000				đang ĐCDA		ct		1

		3		Trường PTTH Mộc Châu		Mộc Châu		UBND M.Châu		7927m3		2003-2009		22,844		22,844						9,000		9,000				9,000		4,000		4,000						ct		1

		4		Trường THCS Chất lượng cao Mai Sơn		Mai Sơn		UBND Mai Sơn		2.376 m2		2007-2009		6962		6,962.0				6,900		1,500		1,500				1,500		3,000.0		3,000.0						ct		1

		5		Khu trung ban trường THCS Hua La		Thành phố		UBND T.phố				2008-2009		4,504.88		4,504.88				4,504.88		1,000		1,000				1,000		3,000		3,000						ct		1

		6		Trường tiểu học Huy Hạ, Phù Yên		Phù Yên		UBND Phù Yên		2T, 6P và 2T, 8P		2008-2009				3,471.269				3,471.269		1,980		660		1,320		1,320		2,000		2,000						ct		1

		7		Nâng cấp trường THCS Nguyễn Trãi		Thành phố		UBND T.phố		1.470 m2		2006-2007				2,167.000				2,167.000		2,160		2,160				1,810		350		350						ct		1

		b		Dự án khởi công mới										14,928								0								3,500		3,500

		9		Ký túc xá học sinh Lào trường TH Nông lâm		Mai Sơn		Trường TH N.lâm				2009-2010		14928		14,928.0						0								3,500.0		3,500.0

		c		Dự phòng		Thành phố		Trường CĐSP														0								3,500		3,500

		VI		Khoa học công nghệ																		0		0		0		0		2,400		2,400		0

		a		Dự án chuyển tiếp																		4,500		4,500				4,500		2,600		2,600

		1		Dự án ứng dụng và chuyển giao TBKHCN Mộc Châu		Mộc Châu		TTƯDKHCN				2005-2009				12,835.0				8,375		3,000		3,000				3,000		2,000.0		2,000.0						ct		1

		2		HT điện khu NN công nghệ cao Mộc Châu		Mộc Châu		BQL NNCNC MC				2007-2008		137-07/8/07		2,158				2,158		1,500		1,500				1,500		600		600						ct		1

		b		Dự án khởi công mới												3,182				3,182										2,400		2,400

		10		Xây dựng thư viện điện tử và khoa học công nghệ		Thành phố		Sở KHCN				2009-2010				1,370.4				1,370										1,300.0		1,300.0

		11		Tăng cường tiềm lực thông tin thư viện điện tử của Thư viện tỉnh		Thành phố		Thư viện KHTH				2009-2010				1,811.7				1,812										1,100.0		1,100.0

		VII		Văn hoá thông tin, thể thao du lịch																		0		0		0		0		1,700		1,700		0

		a		Công trình hoàn thành																		1,285.6		1,165.6		0.0		1,077.0		808.6		808.6

		1		Cải tạo trụ sở sở Bưu chính viễn thông(TTTT)		Thành phố		sở TTTT				2007				499.6				500		500		500				411		88.6		88.6						ht		1

		2		Thanh toán KLHT lập dự án+ khảo sát+ thiết kế KT trụ sở làm việc sở Thể dục thể thao		Thành phố		sở TDTT		3 tầng		2005				129				129		120								120.0		120.0						ht		1

		3		Cải tạo, nâng cấp hiệu sách trung tâm thị xã		Thành phố		Cty PHS và cung ứng vật tư S.La		2 tầng 495,5 m2		2006-2007				1,056				1,056		550		550				550		500.0		500.0						ht		1

		4		Hiệu sách huyện Sông Mã		Sông Mã		Cty PHS và cung ứng vật tư S.La		1 tầng 74,2m2		2006-2007				216				216		116		116				116		100.0		100.0						ht		1

		b		Công trình chuyển tiếp																		2,600.0		2,600.0		0.0		2,600.0		1,491.4		1,491.4

		1		Trung tâm thể thao huyện Bắc yên		Bắc Yên		UBND Bắc yên		1.400 chỗ		2005-2008				7,120				7,021		2,600		2,600				2,600		1,491.4		1,491.4						ct		1

		c		Dự án khởi công mới																										1,700.0		1,700.0

		12		XD nhà máy phát điện dự phòng, kè chắn đất và dịch chuyển hàng rào thuộc TT phát sóng Đài PT-TH tỉnh		Sơn La		Đài PT-TH tỉnh				2009				1,783.54				1,783.54										1,000.0		1,000.0

		13		Kè chắn đất, hệ thống điện nước ngoài nhà đài PT-TH khu vực công trường thuỷ điện Sơn La và huyện Mường La		Mường La		Đài PT-TH tỉnh				2009				724.396				724.396										700.0		700.0

		VII		Quản lý nhà nước																		0		0		0		0		0		0		0

		a		Công trình hoàn thành																		4,592		4,592		0		3,992		4,000		4,000

		1		Nhà khách UBND huyện Mường la		Mường La		UBND M.La		1670m2		2004-2006				4,997.0				4,997		2,992		2,992		0		2,992		2,000.0		2,000.0						ht		1

		2		Trụ sở các phòng ban huyện uỷ, HĐND,UBND huyện Yên Châu		Yên Châu		UBND Y.Châu		33 phòng		2007-2008		283, 23/11/2007		1,900.0				1,900		500		500				500		1,400.0		1,400.0						ht		1

		3		Trụ sở đội quản lý thị trường Yên Châu		Yên Châu		Chi cục QLTT		2 tầng 81,2m2		2007-2008				1,422.7				1,423		1,100		1,100				500		600.0		600.0						ht		1

		b		Công trình chuyển tiếp																		6,000		6,000		0		6,000		11,000		11,000

		1		Khuôn viên Hội trường Tỉnh uỷ		Thành phố		VP Tỉnh uỷ				2008-2009				17,749						1,000		1,000				1,000		6,000		6,000						ct		1

		2		Trụ sở HĐND- UBND huyện Mộc Châu (GĐ I)		Mộc Châu		UBND M.Châu		4 tầng, 4.430 m2		2007-2009				29,062.0				18,037		5,000		5,000				5,000		5,000.0		5,000.0						ct		1

		VIII		An ninh quốc phòng và đối ngoại (1																		0		0		0		0		500		500		0

		a		Công trình chuyển tiếp																										9,500		9,500

		1		Doanh trại trung đoàn 754		Mai Sơn		BCHQS tỉnh		3828m2		2004-2007				9,546				9,546		9,500		9,500				4,640		4,860		4,860						ct		1

		2		Cải tạo sở chỉ huy BCHQS tỉnh		Thành phố		BCHQS tỉnh				2007-2009				9,453				9,453		7,500		7,500				3,000		4,171		4,171						ct		1

		3		Cải tạo trụ sở công an phòng cháy chữa cháy		Thành phố		Công an tỉnh		193,6m2		2007-2008				2,969				2,969		2,969		2,969				2,500		469		469						ct		1

		b		Công trình khởi công mới																										500		500

		14		Cải tạo nhà làm việc BCH quân sự Mai Sơn		Mai Sơn		BCHQS tỉnh		180m2		2009				635.7		635.7		635.7										500		500

		A6		NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN																										70,000		70,000

				( Có biểu chi tiết kèm theo)

		B		VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW ( 10 DA)																		0		0		0		0		0		0		0

		I		Các chương trình mục tiêu quốc gia																										31,300		31,300

		II		Chương trình 135 giai đoạn II																										101,000		101,000

		III		Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng																										46,154		46,154

		II		Đầu tư theo NQ 37 ( 1 CT)																		0		0		0		0		1,500		1,500		0

		a		Giao thông																		0		0		0		0		0		0

		1		Đường TL108 (Km25-Km40+500)		Thuận Châu		Sở GTVT						2332-20/9/06		85,374				79,206		0.0																ct

				Đoạn Km25-Km29+500						C5 nhựa		99-04						21,501				4,775.0		4,775.0				3,213.9		1,500		1,500.0						ct		1

				Đoạn Km25-Km40+500																		45,273		45,273				35,680		6,140		6,140						ct		1

		2		Đường 101 Km10 - Km32		Mộc Châu		Sở GTVT		C5 nhựa		99-07		2585--17/10/01		32,346						0.0																ct

				Đoạn Km10 - Km21														16,525		16,525		16,525.0		16,525				11,880.0		2,000		2,000						ct		1

				Đoạn Km21 - Km32														48,340		48,340		29,434		19,248				10,186		1,000		1,000						ct		1

		3		Đường 103 Km46 - Km56		Yên Châu		Sở GTVT		C5 nhựa		02-04		2486-20/8/02		13,794		13,794		13,794		13,794		13,794				10,537		3,000		3,000						ht		1

		5		Đường Chiềng Sinh- Chiềng Ngần- Huổi Hin		Thành phố		Sở GTVT		đường đô thị		2001-2005		143013		143,013.0		134,709		134,709		69,424		69,424				48,152		6,000.0		6,000.0						ct		1

		6		Đường Nậm Lầu - Nậm Ty		TC, MS, SM		BCHQS tỉnh		28,5 km		2003-2006		1971-20/7/04		85,650		85,642		85,642		68,500		45,000				23,500		5,000		5,000						ct		1

		7		Đường Bắc Yên (Sơn La)- Trạm Tấu (Yên Bái)		Bắc Yên		UBND Bắc yên		2007-2009		10,3 km		1029-04/5/07		25,184		25,180		25,180		28,500		13,500				15,000		5,000		5,000						ct		1

		8		Nâng cấp đường Pá Hốc- Co Tòng		Thuận Châu		UBND T.Châu		5 km		2008-2010		857-04/4/08		21,424						8,000		8,000				5,100		5,000		5,000						ct		1

		9		Đường QL6- Mé Ban- Chiềng Cơi- Tỉnh uỷ		Thành phố		UBND T.phố		700 m		2006-2007		2284-05/8/05		15,923.0		15,906		15,906		21,530		8,520				13,010		4,000.0		4,000.0						ct		1

		10		Đường Chiềng Phung- Mường Lầm		Sông Mã		UBND S.Mã		GTNTA		2009		2621-24/10/08		19,098		19,098.0		19,098.0		9,753		9,753				3,970.8		2,500		2,500						ct		1

		7		Cầu treo xã Bó Sinh		Sông Mã		UBND S.Mã		Cầu treo GTNT		2008-2009		1985-09/8/06		1,432												150		1,000		1,000.0						ct		1

		11		Đường Hua Ty Trà Mạy		Thuận Châu		UBND T.Châu		21,5 km		2004		18568		18,568		18,497.7		18,498.0		10,500		10,500				8,934.0		3,000		3,000						ct		1

		12		Đường Mường Hồng- Mường Bon- Chiềng Ngần		Mai Sơn		UBND Mai Sơn		13,5 km		2004-2007		2282-21/9/01		12,445.0		11,748		11,748		6,926		6,926				5,972		1,500.0		1,500.0						ct		1

		13		Đường Ngã tư hàng Tếch - QL6		Thành phố		UBND T.phố		1,1 km		2008-2010		118-26/9/08		2,941				2,941.4		1,000		1,000				300		2,000		2,000						ht		1

		14		Đường QL37- Noong Pát- Tạ Khoa(Km0-Km5)		Bắc Yên		UBND Bắc yên		27 km GTNTA		2007-2009		01-2/1/07		37,045		35,829.0		35,829.0		15,000		15,000				1,000		1,000		1,000						ct		1

		b		Y tế- xã hội (Công trình chuyển tiếp)										28,624								16,028		16,028				16,028		5,000		5,000						ct

		1		TT Giáo dục lao động Mộc châu		Mộc Châu		UBND M.Châu		100 ĐT		2007-08		3899		3,899.0		3000		3,899		1,847		1847				1847		600		600						ct		1

		2		TT Giáo dục lao động Thuận châu		Thuận Châu		UBND T.Châu		120 ĐT		2006-07		3084		3,084.0		2500		3,084		2,077		2077				2077		600		600						ct		1

		3		TT Giáo dục lao động Sông mã		Sông Mã		UBND S.Mã		100Đt		2005- 06		2299		2,299.0		2000		2,299		1,300		1300				1300		600		600						ct		1

		4		TT Giáo dục lao động Phù yên (GĐoạn1+2)		Phù Yên		UBND Phù Yên		100 ĐT		2006-07		3292		3,292.0		3,240		3,292		2,560		2,560				2,560		601.0		601.0						ct		1

		5		TT Giáo dục lao động Sốp cộp		Sốp cộp		UBND S.Cộp		100 ĐT		2,008		2861		2,861.0		1000		2,861		1,514		1514				1514		600		600						ct		1

		6		TT Giáo dục lao động Quỳnh Nhai		Quỳnh Nhai		UBND Q.Nhai		120 ĐT		2006-08		4719		4,719.0				4,719		764		764				764		600		600						ct		1

		7		TT Giáo dục lao động Mai sơn		Mai Sơn		UBND Mai Sơn		100 ĐT		2004-2005		2694		2,694.0		2694		2,694		2,621		2621				2621		73		73						ct		1

		8		TT Giáo dục lao động Bắc Yên		Bắc yên		UBND Bắc yên		100 ĐT		2004-2005		2871		2,871.0		2871		2,871		1,945		1945				1945		726		726						ct		1

		9		TT Giáo dục lao động huyện M.La		Mường La		UBND M.La		120 ĐT		2006-08		2905		5,878.5		1000		2,905		1,400		1400				1400		600		600						ct		1

		1		Quản lý nhà nước																		0		0		0		0		1,500		1,500

		*		Dự án hoàn thành																		2,562		2,562		0		1,696		820		820

		1		Nhà làm việc BQLDA di dân TĐC huyện T.C		Thuận Châu		UBND huyện TC		3 tầng, 870m2		2007				2,571.0				2,571		2,562		2,562				1,696		820.0		820.0						ht		1

		*		Dự án chuyển tiếp										68,801		68,801		63,477		68,801		31,360		31,360				31,360		28,680		28,680

		1		Hội trường Tỉnh uỷ		Thành phố		VP Tỉnh uỷ		6.950 m2		2007-2008		54,077		54,077		54,077		54,077		28,000		28,000				28,000		20,000		20,000						ct		1

		2		Nhà làm việc TT công báo, kho lưu trữ  VP UBND tỉnh		Thành phố		VP UBND tỉnh		1.348 m2		2008-2009		6999.9		6,999.9		5,000		7,000		725		725				725		5,180.0		5,180.0						ct		1

		3		Trụ sở làm việc+ nhà khách hạt phúc
 kiểm lâm sản Km45		Mộc Châu		CCKL tỉnh		1.200 m2		2008-2009		4493.95		4,494.0		1,200		4,494		1,135		1,135				1,135		2,000.0		2,000.0						ct		1

		4		Cải tạo trụ sở sở Tư pháp		Thành phố		Sở Tư pháp		1.046 m2		2007-2008		3230.6		3,230.6		3,200.0		3,230.6		1,500		1,500				1,500		1,500		1,500						ct		1

		*		Dự án khởi công mới																		0		0		0		0		1,500		1,500		0

		1		Trụ sở làm việc xã Chiềng Cơi, TP Sơn La		Thành phố		UBND T.phố		theo TK mẫu		2008-2009		3075		4,502.5		4,502.5		4,502.5										1,500		1,500

		*		Dự phòng																										4,000		4,000

		II		Các nguồn vốn hỗ trợ theo mục tiêu khác																		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		Hỗ trợ hạ tầng du lịch																		0		0		0		0		0		0		0

				Công trình hoàn thành																										- 0

		1		Hạ tầng khu du lịch rừng thông bản Áng		Mộc Châu		UBND M.Châu		267 ha		2004-2008				27,700.0				24,900		11,455		11,455				11,455		3,000.0		3,000.0						ht		1

		2		Hạ tầng khu TT du lịch sinh thái Mộc Châu		Mộc Châu		BQL TT du lịch MChâu		300 ha		2004-2008				199,000.0				14,890		14,823		14,823				14,823		3,000.0		3,000.0						ht		1

		2		Hỗ trợ hạ tầng phát triển giống thuỷ sản, giống cây trồng vật nuôi và cây lâm nghiệp														0		0		5,000		5,000		0		4,810.94		5,000		5,000		0				ct

		a		Công trình chuyển tiếp																		5,000		5,000				4,810.94		2,000		2,000.00

		1		Cải tạo nâng cấp khu sản xuất cá giống Trại giống Sông Mã		Sông Mã		TT giống cây trồng						2530/QĐ-UBND ngày 16/3/2007		6,999.0						5,000		5,000				4,811		2,000.0		2,000.0						ct		1

		b		Dự phòng																										3,000		3,000.0

		3		Hỗ trợ hạ tầng khu công nghiệp																		23,329		23,329		0		2,329		13,000		13,000						ct

		1		Đường QL6 - khu công nghiệp Mai Sơn		Mai Sơn		BQL KCN Mai Sơn		3,17 km		2008-2009		1368-08/6/07		24,308.0		06/BQL-26/3/08		24,303		22,000		22,000				1,000		10,000.0		10,000.0				Hoàn ứng năm 2008		ct

		2		Đền bù GPMB khu công nghiệp Mai Sơn		Mai Sơn		BQL KCN Mai Sơn		63,7 ha		2006-2010		3732-08/11/06		14,565.0				14,565		1,329		1,329		0		1,329		2,000.0		2,000.0						ct		1

		3		Lập dự án đầu tư đường QL6-Khu CN Mai Sơn (GĐII)		Mai Sơn		BQL KCN Mai Sơn				2009																		1,000		1,000						ct		1

		4		Hỗ trợ đầu tư quản lý, bảo vệ biên giới																		63,134		63,134		0		41,834		10,000		10,000						ct

		1		Đường TT xã Mường Cai- đồn BP 455		Sông Mã		BCH BĐBP		6,1kmGTNTA		2005-2006		514-29/3/2006		4,887.0		4,695		4,695		5,831		5,831				2,172		3,025.0		3,025.0						ct		1

		2		Đường Chiềng Nơi - Nậm Ty		MS, SM		BCHQS tỉnh		12,3 km		2003-2006		1210-28/4/03		14,728		13,502		13,502		13,502		13,502				5,000		2,000		2,000						ct		1

		3		Đường Mường Và- Pá Vai		Sông Mã		BCH BĐBP		GTNTA		2004-2006		1973-21/07/04		15,335		15,292.0		15,292.0		15,292.0		15,292.0				10,770		1,500		1,500						ct		1

		4		Đường Nà Tấu - Nặm Mằn		Sông Mã		UBND S.Mã		26,3 km GTNT A		2003-2006		2347-20/08/04		29,805		29,084		29,084		8,000		8,000				5,358		1,500		1,500						ct		1

		5		Đường Lạnh Bánh - D1(km10-km20)		Sông Mã		BCH BĐBP		10 km GTNT A		2004-2005		2230-27/9/01		17,616		17,439.7		17,439.7		13,142.0		13,142.0				11,700		1,442		1,442						ct		1

		6		Đường Chiềng On - Lao Khô		Yên Châu		BCH BĐBP		15  km GTNT A		2003-2008		2064-24/7/02		10,812		8,715.5		8,715.5		7,367.0		7,367.0				6,834		533		533						ct		1

		1		Hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh huyện																		0		0		0		0		0		0		0

		a		Dự án chuyển tiếp										44,772		44,957		40,303		41,229		37,461		37,461				37,461		5,387		5,387

		1		Trung tâm giáo dục lao động tỉnh		Mai Sơn		TT GD lao động		2.000 ĐT		2003-2009		38,608		38,608		34,500		34,880				34,000				34,000		2,500		2,500				đang ĐC TMĐT		ct		1

		2		Đối ứng GPMB DA Bệnh viện phong và da liễu		Thành phố		BV phong và da liễu		30 giường		2008-2010		1296.319		1,481.0		1,296		1,481		0								1,481.0		1,481.0						ct		1

		3		Đối ứng GPMB DA Trung tâm phòng chống HIV/AIDS		Thành phố		TT phòng chống HIV/AIDS		2556m2		2008-2011		1046		1,046.0		1,046		1,046		0								1,046.0		1,046.0						ct		1

		4		Cải tạo, nâng cấp nhà KT ng.vụ 3 tầng BVĐKT		Thành phố		BV ĐK tỉnh				2008-2010		3822		3,822.0		3,461		3,822		3,461		3,461				3,461		360.0		360.0						ct		1

		b		Dự án khởi công mới										0		0				0		0								- 0		0

		c		Dự phòng																												2,000

		6		Hỗ trợ phủ sóng PT miền núi phía Bắc																		2,540		2,540		0		2,540		4,000		4,000

		1		Mở rộng mạng phủ sóng các chương trình văn hoá- xã hội và các chương trình bằng tiếng dân tộc đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Sơn La		Tỉnh Sơn La		Đài PTTH Tỉnh		02 HT máy phát FM-1;20 máy phát FM 100w+ Thiết bị SXCT		2008-2009		7137.4		7,137.4		2,540		7,137		2,540		2,540				2,540		4,000.0		4,000.0						ct		1

		2		Hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA										0								0		0		0				20,000		20,000		0

		1		Dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi
 tỉnh Sơn La ( AFD)		Tỉnh Sơn La		C.ty khai
 thác CTTL						0				0												4,000		4,000

		-		Công trình Thủy lợi Lái Bay		Thuận Châu				330		2008 -
2009		68,494		16,136		16,136		16,136										1,000		1,000								1

		-		Công trình Thủy lợi, thủy điện Keo Bắc		Sông Mã				155 ha, 1,8MW		2007-
2010		81,831		18,569.0		18,569.0		18,569.0										1,000.0		1,000								1

		-		Công trình thủy lợi Suối Chiếu		Phù Yên				796		2009-
2010		184,999		60,222		60,222		60,222										1,000		1,000								1

				Các hợp phần của dự án AFD										5,181		5,181		0		5,181		0		0						1,000		1,000

		-		Hợp phần đào tạo tập huấn khuyến nông		Vùng DA						2008-
2011		1,565.3		1,565.3				1,565.3										280		280								1

		-		Nông dân tham gia quản lý khai thác (PIM)		Vùng DA						2007 -
2012		1,911.6		1,911.6				1,911.6										370		370								1

		-		Hợp phần đánh giá kinh tế kỹ thuật		Vùng DA						2007 -
2012		1,136.0		1,136.0				1,136.0										190		190								1

		-		Hợp phần đầu tư quản lý môi trường		Vùng DA						2008 -
 2011		568.0		568.0				568.0										160		160								1

		2		Dự án xử lý chất thải rắn		Thành phố		C.ty MT ĐT		80tấn/ngày		2007 - 2010		80,653		80,653		7,500										7,500		4,000		4,000						ct		1

		3		Đối ứng dự án nâng cấp trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh (Dự án đầu tư mua sắm thiết bị tối thiểu và các thiết bị phụ trợ)		Thành phố		BV ĐK tỉnh		300 giường		2007-2008		12,303		12,303		12,303		12,303								8,700		3,000		3,000						ct		1

		4		Dự án nâng cao năng lực sản xuất chương trình và mở rộng vùng phủ sóng đài phát thanh truyền hình		tỉnh Sơn La		Đài PTTH Tỉnh		XD TT kỹ thuật, hệ thống SX đồng bộ truyền dẫn phát sóng		2006 - 2010		202,414		202,414												5,200		6,500		6,500						ct		1

		5		Đối ứng các dự án JBIC																		55,974		10,843		45,000		30,986		2,500		2,500						ct

		-		Đường Vân Hồ - Xuân Nha		Mộc Châu		UBND M.Châu		20,4km		2003-2007				43,964				43,974		43,974		8,843		35,000		30,986		1,500		1,500						ct		1

		-		Đường Xuân Nha - Tân Xuân		Mộc Châu		UBND M.Châu		6km		1998-2007				32,747				19,264		12,000		2,000		10,000				1,000		1,000						ct		1

		2		Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã																		0		0		0		0		0		0

		a		Dự án hoàn thành										3,958		3,958		3,940		3,958				2,000				2,000		1,940		1,940

		1		Trụ sở HĐND- UBND xã Chiềng Xuân		Mộc Châu		UBND M.Châu		Theo TK mẫu		2007-2008		1900		1,900		1,900		1,900				1,000				1,000		900		900						ht		1

		2		Trụ sở HĐND- UBND xã Tân Xuân		Mộc Châu		UBND M.Châu		Theo TK mẫu		2007-2008		2058		2,058		2,040		2,058				1,000				1,000		1,040		1,040						ht		1

		b		Dự phòng																										2,060		2,060

		9		Hỗ trợ các đề án tin học																		0		4,250		0		4,250		2,350		2,350						ct

		1		DA tin học hoá hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Sơn La giai đoạn 2007-2010		Tỉnh Sơn La		VP Tỉnh uỷ				2007-2010		8970		8,970.0		4,250		8,970				4,250				4,250		2,350.0		2,350.0						ct		1

		10		Chương trình bố trí dân cư theo QĐ 193																										3,000		3,000

		11		Hỗ trợ thực hiện ĐCĐC theo QĐ 33																										8,000		8,000

				Đầu tư các dự án ĐCĐC tập trung																										8,000		8,000

				Đang lập dự án

		12		Hỗ trợ theo mục tiêu cụ thể																		154,700		210,845		6,326		198,629		30,000		30,000						ct

		a		Đường Sông Mã - Sốp Cộp - Púng Bánh		SM, SC		BCHQS tỉnh		CấpIV+V		2004-2007		3454-14/9/04		200,126.0		4726-15/12/04		187,460		154,700		154,700				148,378		10,000.0		10,000.0						ct		1

		b		Đề án phát triển kinh tế xã hội huyện Sốp Cộp		Sốp Cộp		UBND S.Cộp														79,821		56,145		6,326		50,251		20,000.0		20,000.0						ct

		1		Thuỷ lợi Huổi Niếng- Mường Và		Sốp Cộp		UBND S.Cộp		35 ha		2007-09		81-09/6/06		2,373.0		2,373		2,373		2,373		2,373				1,450		923.0		923.0						ct		1

		2		Thuỷ lợi Cang Cói- Mường Lạn		Sốp Cộp		UBND S.Cộp		28 ha		2007-08				1,581.8		1,582		1,582		1,582		1,582				1,300		281.8		281.8						ct		1

		3		Thuỷ lợi Nà ân, Mường Lạn- Sốp Cộp		Sốp Cộp		UBND S.Cộp		38 ha		2008-2009				4,059.0				3,000		3,000		3,000				500		2,500.0		2,500.0						ct		1

		4		Thuỷ lợi Phai Púm- Mường Và, SCộp		Sốp Cộp		UBND S.Cộp		32 ha		2008-2009		212-29/10/07		3,042.0		3,042		3,042		2,780		2,780				500		2,542.0		2,542.0						ct		1

		5		Thuỷ lợi Bản Púng xã Púng Bánh- Sốp Cộp		Sốp Cộp		UBND S.Cộp		32ha		2008-2009				2,957.3				2,957		1,350		1,350				900		2,057.0		2,057.0						ct		1

		6		Đường GTNT Púng Bánh- Đứa Mòn- Sốp Cộp		Sốp Cộp		UBND S.Cộp		14,3 km		2010		2453-06/10/08		19,565.6		19,566		19,566		7,411		7,411				6,196		4,500.0		4,500.0						ct		1

		7		Đường Sốp Cộp- M Và- M Lạn		Sốp Cộp		UBND S.Cộp		27 km		2002-2006		3402-02/10/03		30,394		36,266.0		36,266.0		35,911		18,561				17,350		4,091.2		4,091.2						ct		1

		8		Đối ứng hệ thống nước Sốp Cộp (GĐ1)		Sốp Cộp		UBND S.Cộp		1750m3/ngày		2006-2008				9,210.0		9,208		9,208		7,826		1,500		6,326		4,064		208.0		208.0						ct		1

		9		Đường TT hành chính huyện SCộp		Sốp Cộp		UBND S.Cộp		3,7km						17,592				17,588		17,588		17,588				17,991		2,897		2,897						ct		1

		13		Hỗ trợ huyện mới tách																										15,000		15,000						ct

		-		Trụ sở làm việc HU, HĐND, UBND huyện		Sốp Cộp		UBND S.Cộp								48,042.0						15,000		15,000				7,150		11,029.6		11,029.6						ct		1

		-		Sân vận động huyện		Sốp Cộp		UBND S.Cộp								2,487.8		2,487.8		2,487.8		2,178		2,178				1,500		987.8		987.8						ct		1

		-		Chợ trung tâm huyện		Sốp Cộp		UBND S.Cộp								2,734.6		2,734.6		2,734.6		2,734.6		2,734.6				1,800		934.6		934.6						ct		1

		-		Đài truyền thanh truyền hình huyện		Sốp Cộp		UBND S.Cộp								3,000.0		3,000.0		3,000.0		3,000		3,000				952		2,048.0		2,048.0						ct		1

		14		Hỗ trợ đầu tư vùng an toàn khu																										5,000		5,000

				Đang lập dự án

		15		Hỗ trợ các DA trung tâm cụm xã																										4,000		4,000

		16		Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo QĐ 160																										8,500		8,500

		17		Chương trình bảo vệ và phát triển rừng																		3,600		3,600		0		3,600		2,000		2,000						ct

		1		Dự án nâng cao năng lực PCCC rừng		Tỉnh Sơn La		CCKL tỉnh				2008-2010		486/QĐ-UBND ngày7/3/2008		24,439.0		24,439		24,439		3,600		3,600				3,600		2,000.0		2,000.0						ct		1

		C		CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH KHÁC ( 1 DA)														0				0		0		0		0		0		0		0

		1		Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết										3,732								2,000		2,000				2,000		10,000		10,000

		a		Dự án chuyển tiếp										3,732		3,732		2,650		3,732		2,000		2,000				2,000		3,155		3,155

		1		Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường TH Sốp Cộp		Sốp cộp		UBND S.Cộp		2 tầng, 6 p		2008-2009		1,858.3		1,858.3		1,250		1,858.3		1,000		1,000				1,000		850		850						ct		1

		2		Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường THCS Sốp Cộp		Sốp cộp		UBND S.Cộp		2 tầng, 6 p		2008-2009		1,873.5		1,873.5		1,400		1,873.5		1,000		1,000				1,000		870		870						ct		1

		3		Trường tiểu học Chiềng Lề		Thành phố		UBND T.phố		4t, 20p		2007-2008		3,554.0		4,654.5		4,654.5		4,654.5		4,650		4,650				3,922		728		728						ct		1

		4		Trường tiểu học Chiềng Sinh		Thành phố		UBND T.phố		12 phòng		2007-2008		3,775.4		4,613.0		4,613.0		4,613.0		4,600		4,600				3,893		707		707						ct		1

		b		Đối ứng đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2010		Tỉnh Sơn La																0								6,845		6,845

		1		Hỗ trợ kinh phí trang thiết bị phát
 sóng TT-TH																		0		0		0		0		0		0		0

		2		Vốn sự nghiệp ĐCĐC																										2,000		2,000

				Có biểu chi tiết kèm theo

		3		Vốn ngân sách tỉnh																										11,000		11,000

		2		Dự án xử lý chất thải rắn		Thành phố		C.ty MT ĐT		80tấn/ngày		2007 -
 2010		80,653		80,653						7,500				7,500				10,000				10000						1

		3		Dự án nâng cao năng lực sản xuất chương trình và mở rộng vùng phủ sóng đài phát thanh truyền hình		Tỉnh Sơn La		Đài PTTH Tỉnh		XD TT kỹ thuật, hệ thống SX truyền dẫn phát sóng		2006 - 
2010		202,414		202,414						5,200				5,200				30,000				30,000						1

																														CHỦ TỊCH

																														Thào Xuân Sùng



&L&10HĐND TỈNH SƠN LA&RBiểu số 2.1

&C&10&P

GTNT 6 tỷ; CT 925: 5 tỷ



2.2 - du phong

		HĐND TỈNH SƠN LA																												Biểu số 2.2

		TỔNG HỢP NGUỒN DỰ PHÒNG NĂM 2009

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

																								Đơn vị: triệu đồng

		STT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Chủ đầu tư		Năng lực TK		Thời gian KC-HT				Ước TH từ KC đến 31/12/2008								Kế hoạch 
năm 2009						Ghi chú

														Số QĐ, ngày tháng duyệt		Tổng số		Trong đó				Vốn đã đầu tư

																		Vốn trong nước		Vốn nước ngoài

				TỔNG SỐ												0		0		0		0		90,904		0

		A		NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI												0		0		0		0		5,344		0

		B		VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW												0		0		0		0		85,560		0

		I		Đầu tư theo Nghị quyết số 37												0		0		0		0		4,000		0

		II		Các nguồn vốn hỗ trợ theo mục tiêu khác												0		0		0		0		81,560		0

		1		Hỗ trợ hạ tầng phát triển giống thuỷ sản, giống cây trồng vật nuôi và cây lâm nghiệp												0		0		0		0.00		3,000		0

		2		Hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh, huyện												0		0		0		0		2,000		0

		3		Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã												0		0				0		2,060		0

		4		Hỗ trợ huyện mới tách																				15,000

		5		Hỗ trợ đầu tư quản lý, bảo vệ biên giới																				10,000

		6		Hỗ trợ thực hiện ĐCĐC theo Quyết định số 33																				10,500		10,500				Có 2,5 tỷ do chương trình 193 trả vốn năm 2008

		7		Hỗ trợ theo mục tiêu cụ thể																		0		30,000		9,000		0

		8		Hỗ trợ đầu tư vùng an toàn khu																				5,000		5,000				đang lập DA

		9		Hỗ trợ các DA trung tâm cụm xã																				4,000		4,000				đang lập DA

																								CHỦ TỊCH

																								Thào Xuân Sùng



&LHĐND TỈNH SƠN LA&RBiểu số: 02.2



2.3 -Vốn NN

		HĐND TỈNH SƠN LA																												Biểu số 2.3

		DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2009

		NGUỒN VỐN NƯỚC NGOÀI (ODA)

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

																														Đơn vị: triệu đồng

		STT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Chủ đầu tư		Năng lực TK		Thời gian KC-HT				Tổng mức ĐT được duyệt		Tổng dự toán		Tổng DT được duyệt		Ước TH từ KC đến 31/12/2008								Kế hoạch năm 2009						Ghi chú

														Số QĐ, ngày tháng duyệt				Số QĐ, ngày tháng duyệt				Tổng số		Trong đó				Vốn đã đầu tư

																								Vốn trong nước		Vốn nước ngoài

				TỔNG SỐ														0				12,700				12,700				53,800		0		53,800

		1		Dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi tỉnh Sơn La (AFD)		Tỉnh Sơn La		C.ty khai
 thác CTTL						0																13,800				13,800

		-		Công trình Thủy lợi Lái Bay		Thuận Châu				330		2008 -2009		68,494		52,358														2,000				2,000

		-		Công trình Thủy lợi, Thủy điện Keo Bắc		Sông Mã				155 ha, 1,8MW		2007-2010		81,831		63,262.0														2,000				2,000

		-		Công trình Thủy lợi Suối Chiếu		Phù Yên				796		2009-2010		184,999		124,777														9,800				9,800

		2		Dự án xử lý chất thải rắn		Thành phố		C.ty MT ĐT		80tấn/ngày		2007 - 2010		80,653		80,653						7,500				7,500				10,000				10000

		3		Dự án nâng cao năng lực sản xuất chương trình và mở rộng vùng phủ sóng Đài Phát thanh Truyền hình		Tỉnh Sơn La		Đài PTTH tỉnh		XD TT kỹ thuật, hệ thống SX truyền dẫn phát sóng		2006 - 2010		202,414		202,414						5,200				5,200				30,000				30,000

																								CHỦ TỊCH

																								Thào Xuân Sùng



&LHĐND TỈNH SƠN LA&RBiểu số: 02.3



2.4.DMDA von doi ung

		HĐND TỈNH SƠN LA																																Biểu số 2.4

		DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN ĐỐI ỨNG TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2009

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

																														Đơn vị: triệu đồng

		STT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Chủ đầu tư		Năng lực TK		Thời gian KC-HT				Tổng mức ĐT được duyệt		Tổng dự toán		Tổng DT được duyệt		Ước TH từ KC đến 31/12/2008								Kế hoạch năm 2009						Ghi chú

														Số QĐ, ngày tháng duyệt				Số QĐ, ngày tháng duyệt				Tổng số		Trong đó				Vốn đã đầu tư		Tổng số		Trong đó

																								Vốn trong nước		Vốn nước ngoài						Vốn trong nước		Vốn nước ngoài

		A1		Quy hoạch và chuẩn bị đầu tư																										5,500		5,500						ht

		A2		Trả nợ vốn vay Ngân hàng phát triển																										7,821		7,821						ht

		A3		Hoàn trả vốn đầu tư dự án 1382																										5,000		5,000						ht

		A4		Hỗ trợ doanh nghiệp làm dịch vụ công ích																										1,980		1,980						ht

				TỔNG SỐ: (18 CT)																										30,028.5		30,028.5		0

		I		Công nghiệp, điện																		4,065		2,745		1,320		2,002		7,000		7,000		0

		a		Thanh toán công trình hoàn thành																										998.5		998.5

		1		Hỗ trợ hệ thống điện hạ thế 0,4 kV xã Chiềng Tương		Yên Châu		Điện lực Sơn La		16,386km ĐZ 0,4kV+348 ctơ		2003-2005		2716/QĐ-UB 19/8/2003		1,991.0		1,852		1,852		1,682		1,682				1,682		500.0		500.0						ht

		2		Hỗ trợ hệ thống điện hạ thế 0,4 kV Bản lầm		Thuận Châu		Điện lực Sơn La		4,125km ĐZ 0,4kV		2006		98/QĐ-KH 21/7/2006		801.2		801		801		756		756				630		126.0		126.0						ht

		3		Hỗ trợ hệ thống điện hạ thế 0,4 kV xã Chiềng Khừa		Mộc châu		Điện lực Sơn La		5,276 km ĐZ0,4kV		2006		72/QĐ-KH 18/5/2006		876.5		876		876		818		818				700		118.0		118.0						ht

		4		Lưới điện hạ thế xã Ngọc Chiến - huyện M.La		Mường La		Điện lực Sơn La		5,914 km ĐZ0,4kV		2004-2005		4210/QĐ-UB 09/11/2004		748.0		693		693		575		575				547		118.0		118.0						ht

		5		Hỗ trợ hệ thống điện hạ thế 0,4 kV xã Chiềng Công		Mường La		Điện lực Sơn La		4,613 km ĐZ 0,4kV		2006		58/QĐ-KH 24/4/2006		790.9		791		791		752		752				644		108.0		108.0						ht

		6		Hệ thống điện hạ thế xã Mường Lầm		Sông mã		Điện lực Sơn La		-5030m ĐZ hạ thế		2004-2005		4211/QĐ-UB 9/11/2004		800.0		799		799		745		745				745		28.5		28.5						ht

		b		Công trình chuyển tiếp:												8,121.3		4,065.0		5,556.3		4,065.0		2,745.0		1,320.0		2,002.0		3,745.0		3,745.0		0.0

		A1		NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI														180,430												7,501.5		7,501.5		0

		1		HT điện bản rừng thông xã Mường Bon, Mai Sơn		Mai Sơn		Điện lực Sơn La		66 hộ		2008-2009				2,500.0												50		1,000.0		1,000.0						ct

		1		Trường Tiểu học Huy Hạ, Phù Yên		Phù Yên		UBND Phù Yên		2T, 6P và 2T, 8P		2008-2009		3,471.269		3,471.269		1,980		3,471.269		1,980		660		1,320		1,320		2,000		2,000

		2		Đối ứng điện khí hoá Co Mạ - Thuận Châu		Thuận Châu		Điện lực Sơn La		31,5KVA		2007				2,150		2,085		2,085		2,085		2,085				632		745		745

		c		Công trình khởi công mới:												3,024		0		3,024		0		0		0		0		2,256.5		2,256.5		0

		3		Đối ứng điện khí hoá xã Púng Bánh - Sốp Cộp		Sốp Cộp		Điện lực Sơn La		313 KVA		2009-2010				3,024				3,024										2,256.5		2,256.5

		II		Giao thông																		42,693		42,693		0		31,431		25,166		25,166		0

		*		Dự  án nhóm C																		42,693		42,693		0		31,431		25,166		25,166		0

		a		Thanh toán công trình hoàn thành																										3,175.6		3,175.6		0.0

		1		Đường Chiềng Khoi - Sập Vạt		Yên Châu		UBND Y.Châu		GTNT 3,7 km		2003-2006		227-26/01/05		3,049		3,020		3,020		2,877		2,877				400		2,470.0		2,470.0						ht

		2		Đường Phiêng Ban-Tà Xùa		Bắc Yên		Sở GTVT		GTNT		96-01				11,197		11,167		11,167		6,990		6,990				6,594.0		396.0		396.0						ht

		3		Cầu bản Nà Hạ 1 và bản Nà Hạ 2 xã Chiềng Mung - Mai Sơn		Mai Sơn		UBND Mai Sơn		02 cầu		2007-2009		179-26/9/07		785.0						785		785				475		309.6		309.6						ht

		b		Công trình chuyển tiếp:																		42,693.3		42,693		0.0		31,231.3		18,146.4		18,146.4

		3		Đường Co Mạ- Long Hẹ- É Tòng		Thuận Châu		UBND T.Châu		17 km GTNTA		2008-2010		72-10/01/08		55,845		55,810.2		55,810.2		20,150		20,150				20,150		3,000		3,000.0						ct

		4		Đường Mường Cai - Mường Lạn (Km0-Km14) gói thầu số 01		Sông Mã		UBND S.Mã		6 km GTNT A		2003-2006		552-7/3/2003		22,593.0		10,264		10,264		5,000		5,000				6,800		3,000.0		3,000.0						ct

		5		Nút GT Ngã tư Chiềng Ngần		Thành phố		Sở GTVT		Nút GT		07-08		1345-05/6/07		6,801		6,801		6,801		6,000		6,000				1,000		1,500		1,500.0						ct

		6		Đường cây xăng Tỉnh đội- trường Nguyễn Trãi		Thành phố		UBND T.phố		2,5 km		2007-2008		2381-12/10/07		5,279.1												1,000		2,000.0		2,000.0						ct

		7		Đường 105 Chiềng Mai - Chiềng Ve		Mai Sơn		UBND Mai Sơn		22,55 km		2002-2004				43,289.9				16,421		7,881		7,881				1,367		3,500		3,500.0						ct

		8		DA tổ chức QLVT khách xe buýt		TP-Mai Sơn		Sở GTVT				07-08		2856-27/11/06		2,614		1,820.8		2,614.0		1,000		1,000				1,000		1,000		1,000.0						ct

		9		Đường vào trung tâm bản Phiêng Tìn		Mường La		UBND M.La		3,087km		2008-2009				4,956.84				4,956.84		1,000		1,000				1,000		1,500		1,500.0						ct

		10		Đường Chiềng Ban - Mường Chanh		Mai Sơn		UBND Mai Sơn		16km		2001-2003		1225-7/6/01		26,775				22,643		12,812		12,812				12,812		829		829.0						ct

		11		Đường Bó Mòng- Song Khủa		Mộc Châu		UBND M.Châu		4,8km		2006-2008				12,652				12,652		7,500		7,500				4,752		1,500		1,500.0						ct

		12		Cầu treo bản Đồng Lỳ xã Huy hạ		Phù Yên		UBND Phù Yên		80 m		2008		590/QĐ-UBND, 23/7/07		873.9		873.9		873.9		700		700				700		173.9		173.9						ct

		13		Cầu treo bản Đông xã Tường Phù		Phù Yên		UBND Phù Yên		100 m		2008		591/QĐ-UBND, 23/7/07		943.9		943.9		943.9		800		800				800		143.5		143.5						ct

		c		Dự án khởi công mới												3,000.0		0.0		3,000.0		0.0		0.0		0.0		200.0		2,000		2,000

		1		Đường QL6- Lũng Xá- Tà Dê xã Lóng Luông		Mộc Châu		UBND M.Châu		4,28km		2009				1,920.1		1,920.1		1,920.1								50		1,000		1,000						m

		2		Cầu Chiềng Khoang (TL107)		Quỳnh Nhai		Sở GTVT		Cầu BTCT		2008				3,000.0				3,000								200		1,000		1,000						m

		d		Dự phòng																										1,844		1,844

		III		Nông lâm nghiệp																		17,498		17,498		0		9,660		16,200		16,200		0		-3,800

		*		Nông nghiệp																		0		0		0		50		1,900		1,900		0

				Dự án khởi công mới																		0		0		0		50		1,900		1,900

		14		Trạm kiểm dịch động vật xã Lóng Luông		Mộc Châu		Chi cục thú y tỉnh		250 m2		2008-2009				1,102.3		1,102		1,102								50		1,050.0		1,050.0						ct

		2		Lắp đặt thiết bị phòng kiểm nghệ TT hạt giống cây trồng		Thành phố		TT Giống cây trồng		6 danh mục		2009		471-05/3/2008		850.0				850										850.0		850.0						m

		*		Thuỷ lợi																		9,650		9,650		0		3,230		9,500		9,500		0

		a		Thanh toán công trình hoàn thành																										1,760		1,760

		6		Thuỷ lợi Phình Hồ		Bắc Yên		UBND Bắc yên		50 ha		2007-2008				2,272.0				2,272		2,272		2,272				1,450		820.0		820.0						ht

		5		Thuỷ lợi+ nước SH bản Cò Mỵ xã Ch.Mung, MS		Mai Sơn		UBND Mai Sơn		30 ha, 500ng		2007		218-07/11/07		1,813.7				1,813		1,813		1,813				1,500		940.0		940.0						ht

		b		Công trình chuyển tiếp																		9,650		9,650		0		3,230		5,740		5,740		0

		15		Thuỷ lợi suối Hòm		Phù Yên		UBND Phù Yên		69,3 ha		2006 -2008		1249-08/5/06		6,250				6,250		6,250		6,250				2,130		2,500		2,500						ct

		16		Thuỷ lợi bản Chiềng- Mường Lang- Phù Yên		Phù Yên		UBND Phù Yên		19 ha		2008-2009		06-06/01/06		1,850				1,850		1,500		1,500				500		1,300		1,300						ct

		17		Thuỷ lợi bản Kẽm- Mường Lang- Phù Yên		Phù Yên		UBND Phù Yên		13,5 ha		2008-2009		02-06/01/06		2,090				2,090		1,500		1,500				500		1,500		1,500						ct

		18		Thuỷ lợi Phiêng Ban 2 (Nà cao)		Bắc Yên		UBND Bắc yên		14 ha		2004 - 2008				561		541		541		400		400				100		440		440						ct

		b		Dự án khởi công mới												1,158		0		1,158		0		0		0		0		2,000		2,000		0

		1		Thuỷ lợi Bản Păn, Mường Cơi		Phù Yên		UBND Phù Yên		13,5ha		2008-2009		394-24/4/2006		1,158				1,158										500		500						m

		2		Sửa chữa nâng cấp hồ Bản Kéo xã Chiềng Ban		Mai Sơn		UBND Mai sơn		60ha		2008-2009				2,116.0		2,116		2,116										1,500.0		1,500.0						m

		*		Lâm nghiệp																		7,848.0		7,848.0		0.0		6,380.0		4,800		4,800.0

				Công trình chuyển tiếp:																		7,848.0		7,848.0		0.0		6,380.0		4,800		4,800.0

		19		Lâm viên Sơn La		Thành phố		CCKL tỉnh		72 ha		2006		3426-27/10/05		8,036				3,238		3,238		3,238				1,770		1,000		1,000						ct

		20		Hạt kiểm lâm huyện Mường La		Mường La		CCKL tỉnh		255		2006				1,960				1,960		600		600				600		1,300		1,300						ct

		4		Đối ứng dự án phát triển lâm nghiệp Sơn La - Hoà Bình (KFW7)		Tỉnh Sơn La		BQLDA 
phát triển
 lâm nghiệp				2007-2010		4010.52		45,000		4,011		45,000		4,010		4,010				4,010		2,500.0		2,500.0

		IV		Công cộng, dịch vụ																		17,662		17,662		0		14,859		10,000		10,000		0

		a		Thanh toán công trình hoàn thành																										836.7		836.7

		1		Vườn hoa cầu 308 thị xã		Thành phố		C.ty MT ĐT		0,5 ha		2006-2007		239/QĐ-KHĐT, 23/11/07		2,136.7		2,136.7		2,136.7		1,300.0		1,300.0				1,648		836.7		836.7						ht

		b		Công trình chuyển tiếp:																		11,171		11,171		-0		9,859		4,163.3		4,163.3		0

		22		Đường và bãi chôn lấp rác thải thị trấn Yên Châu		Yên Châu		UBND Y.Châu		1,9 km		2007-2009		2745-23/11/07		4,089.5		4,090		4,090		1,578		1,578				1,578		1,000.0		1,000.0						ct

		23		Cải tạo nâng cấp đường Khau Cả		Thành phố		C.ty MT ĐT		0,8 km		2008-2009		2481-05/10/2006		5,000.0				5,000.0		1,500.0		1,500.0				2,512		1,000.0		1,000.0						ct

		24		Đường Tổ 8 phường Tô Hiệu		Thành phố		CTCPXDTM và PT Đô thị				2004		51-19/3/07		1,184.7		1,184.7		1,184.7		1,023.1		1,023.1				490		796.5		796.5						ct

		25		Đường Điện Lực - Huổi Hin		Thành phố		CTCPXDTM và PT Đô thị		C2 -2Km		2001		3261-25/12/00		9,500.0		9,464.0		9,500.0		6,070.4		6,070.4				4,279		591.7		591.7						ct

		26		Bãi chôn lấp rác thải thị trấn huyện Quỳnh Nhai tại Phiêng Lanh		Thành phố		C.ty MT ĐT		10 ha		2008-2009		821-01/4/08		8,000.0				8,000		1,000		1,000				1,000		500.0		500.0						ct

		27		Rà phá bom mìn vật nổ khu trung tâm nông nghiệp công nghệ cao Mộc Châu		Mộc Châu		BQL NNCNC MC		20,27 ha		2007		2072-30/8/2007		275.1		275		275										275.1		275.1						ct

		*		Chỉnh trang đô thị thành phố																		6,491		6,491				5,000		5,000		5,000

		a		Công trình chuyển tiếp:

		28		Hỗ trợ nâng cấp tuyến hè đường Lò Văn Giá		Thành phố		UBND T.phố		1,8 km						6,491.0						6,491		6,491				3,000		2,500.0		2,500.0						ct

		29		Hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường nội thành		Thành phố		UBND T.phố		4 km		2009-2010				3,000.0												2,000		1,000.0		1,000.0						ct

		30		Nâng cấp hệ thống hè phố tuyến đường Giảng Lắc		Thành phố		UBND T.phố		0,6 km		2009-2010				1,500.0						0								1,500.0		1,500.0						ct

		V		Cấp nước																		0		0		0		0		3,000		3,000		0.0

		a		Thanh toán công trình hoàn thành																										1,017		1,017		0.0

		1		Cấp nước sinh hoạt thị xã		Thành phố		C.ty CP cấp nước		12.000 m3/ngày đêm		1999-2002				14,474						7,288		7,288				6,229		1,017		1,017						ht

		b		Công trình chuyển tiếp:												1,430.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		983		983						ht

		1		Cấp NSH trung tâm xã Phiêng Cằm		Mai Sơn		Phòng dân tộc MS		1470 hộ		2006-2007		252/KHĐT-21/12/06		1,430.9														983		983						ht

				Dự án khởi công mới																										1,000		1,000

		1		Nước SH các bản Pa Kha, Săn Cài, Tân Lập xã Lóng Luông		Mộc Châu		UBND M.Châu		454 hộ		2009-2010				6,977.0														1,000.0		1,000.0						m

		VI		Bảo vệ môi trường																		1,000		1,000		0		1,000		2,000		2,000

				Dự án khởi công mới												7,479.54		0		0		1,000		1,000		0		1,000		2,000		2,000

		31		HT xử lý chất thải BV Y học cổ truyền		Thành phố		BV y học cổ truyền				2009-2010				7,479.536						500		500				500		1,000		1,000						ct

		32		HT xử lý chất thải TT giáo dục LĐ tỉnh		Mai Sơn		TT GD lao động				2008-2010				5,729				5,729		500		500				500		1,000		1,000						ct

		VII		Giáo dục đào tạo																		65,137		63,817		1,320		64,127		70,000		70,000		0

		*		Thanh toán KLHT chương trình kiên cố hoá trường lớp học giai đoạn 2003- 2007		tỉnh Sơn La						2003-2007																		30,000		30,000						ht

		*		Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện										31,171								1,500		1,500				1,500		10,000		10,000

		a		Dự án chuyển tiếp										26,230								1,500		1,500				1,500		8,000		8,000

		33		Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện M. La		Mường La		UBND M.La		theo TK mẫu		2008-2009		10421		10,421.0						500		500				500		3,000.0		3,000.0						ct

		34		Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện T. Châu		Thuận Châu		UBND T.Châu		theo TK mẫu		2008-2009		8891		8,891.0						500		500				500		2,500.0		2,500.0						ct

		35		Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện M. Sơn		Mai Sơn		UBND Mai Sơn		theo TK mẫu		2008-2009		6918		6,918.0		6,918		6,918		500		500				500		2,500.0		2,500.0						ct

		b		Dự án khởi công mới										4,941								0								2,000		2,000

		1		Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bắc yên		Bắc Yên		UBND Bắc yên				2008-2009		4,941		4,941				4,866		0								2,000		2,000						m

		*		Các dự án khác																		63,637		62,317		1,320		62,627		30,000		30,000

		a		Dự án chuyển tiếp																		63,637		62,317		1,320		62,627		23,000		23,000

		36		Trường Cao đẳng sư phạm Sơn La		Thành phố		Trường CĐSP		7.946 m2		99-04		67,320		67,320				41,248		27,448		27,448				27,448		6,650		6,650						ct

		37		Trường chính trị Tỉnh		Thành phố		Trường C.Trị		7.396 m2		2000-07		22,513		22,513				20,269.4		20,549		20,549				20,549		4,000		4,000						ct

		38		Trường PTTH Mộc Châu		Mộc Châu		UBND M.Châu		7927m3		2003-2009		22,844		22,844						9,000		9,000				9,000		4,000		4,000						ct

		39		Trường THCS Chất lượng cao Mai Sơn		Mai Sơn		UBND Mai Sơn		2.376 m2		2007-2009		6962		6,962.0				6,900		1,500		1,500				1,500		3,000.0		3,000.0						ct

		40		Khu trung ban trường THCS Hua La		Thành phố		UBND T.phố				2008-2009		4,504.88		4,504.88				4,504.88		1,000		1,000				1,000		3,000		3,000						ct

		41		Trường tiểu học Huy Hạ, Phù Yên		Phù Yên		UBND Phù Yên		2T, 6P và 2T, 8P		2008-2009				3,471.269				3,471.269		1,980		660		1,320		1,320		2,000		2,000						ct

		41		Nâng cấp trường THCS Nguyễn Trãi		Thành phố		UBND T.phố		1.470 m2		2006-2007				2,167.000				2,167.000		2,160		2,160				1,810		350		350						ct

		b		Dự án khởi công mới										14,928								0								3,500		3,500

		1		Ký túc xá h/s Lào trường TH Nông lâm		Mai Sơn		Trường TH N.lâm				2009-2010		14928		14,928.0						0								3,500.0		3,500.0						m

		c		Dự phòng		Thành phố																0								3,500		3,500

		VIII		Khoa học công nghệ																		4,500		4,500		0		4,500		5,000		5,000

		a		Dự án chuyển tiếp																		4,500		4,500				4,500		2,600		2,600

		43		Dự án ứng dụng và chuyển giao TBKHCN Mộc Châu		Mộc Châu		TTƯDKHCN				2005-2009				12,835.0				8,375		3,000		3,000				3,000		2,000.0		2,000.0						ct

		44		HT điện khu NN công nghệ cao Mộc Châu		Mộc Châu		BQL NNCNC MC				2007-2008		137-07/8/07		2,158				2,158		1,500		1,500				1,500		600		600						ct

		b		Dự án khởi công mới												3,182				3,182										2,400		2,400

		1		Xây dựng thư viện điện tử và khoa học công nghệ		Thành phố		Sở KHCN				2009-2010				1,370.4				1,370										1,300.0		1,300.0						m

		2		Tăng cường tiềm lực thông tin thư viện điện tử của thư viện tỉnh		Thành phố		Thư viện KHTH				2009-2010				1,811.7				1,812										1,100.0		1,100.0						m

		IX		Văn hoá thông tin, thể thao du lịch																		3,886		3,766		0		3,677		4,000		4,000

		a		Thanh toán công trình hoàn thành																		1,285.6		1,165.6		0.0		1,077.0		808.6		808.6

		1		Cải tạo trụ sở sở Bưu chính viễn thông(TTTT)		Thành phố		sở TTTT				2007				499.6				500		500		500				411		88.6		88.6						ht

		2		Thanh toán KLHT lập dự án+ khảo sát+ thiết kế KT trụ sở làm việc sở Thể dục thể thao		Thành phố		sở TDTT		3 tầng		2005				129				129		120								120.0		120.0						ht

		3		Cải tạo, nâng cấp hiệu sách trung tâm thị xã		Thành phố		Cty PHS và cung ứng vật tư S.La		2 tầng 495,5 m2		2006-2007				1,056				1,056		550		550				550		500.0		500.0						ht

		4		Hiệu sách huyện Sông Mã		Sông Mã		Cty PHS và cung ứng vật tư S.La		1 tầng 74,2m2		2006-2007				216				216		116		116				116		100.0		100.0						ht

		b		Công trình chuyển tiếp																		2,600.0		2,600.0		0.0		2,600.0		1,491.4		1,491.4

		45		Trung tâm thể thao huyện Bắc yên		Bắc Yên		UBND Bắc yên		1.400 chỗ		2005-2008				7,120				7,021		2,600		2,600				2,600		1,491.4		1,491.4						ct

		c		Dự án khởi công mới																										1,700.0		1,700.0

		1		XD nhà máy phát điện dự phòng, kè chắn đất và dịch chuyển hàng rào thuộc TT phát sóng đài PT-TH tỉnh		Sơn La		Đài PT-TH tỉnh				2009				1,783.537				1,783.537										1,000.0		1,000.0						m

		2		Kè chắn đất, hệ tống điện nước ngoài nhà đài PT-TH khu vực công trường thuỷ điện Sơn La và huyện Mường La		Mường La		Đài PT-TH tỉnh				2009				724.396				724.396										700.0		700.0						m

		X		Quản lý nhà nước																		6,000		6,000		0		6,000		15,000		15,000		0

		a		Thanh toán công trình hoàn thành																										4,000		4,000

		1		Nhà khách UBND huyện Mường la		Mường La		UBND M.La		1670m2		2004-2006				4,997.0				4,997		2,992		2,992		0		2,992		2,000.0		2,000.0						ht

		2		Trụ sở các phòng ban huyện uỷ, HĐND,UBND huyện Yên Châu		Yên Châu		UBND Y.Châu		33 phòng		2007-2008		283, 23/11/2007		1,900.0				1,900		500		500				500		1,400.0		1,400.0						ht

		3		Trụ sở đội quản lý thị trường Yên Châu		Yên Châu		Chi cục QLTT		2 tầng 81,2m2		2007-2008				1,422.7				1,423		1,100		1,100				500		600.0		600.0						ht

		b		Công trình chuyển tiếp																		6,000		6,000		0		6,000		11,000		11,000

		46		Khuôn viên Hội trường Tỉnh uỷ		Thành phố		VP Tỉnh uỷ				2008-2009				17,749						1,000		1,000				1,000		6,000		6,000						ct

		47		Trụ sở HĐND- UBND huyện Mộc Châu (GĐ I)		Mộc Châu		UBND M.Châu		4 tầng, 4.430 m2		2007-2009				29,062.0				18,037		5,000		5,000				5,000		5,000.0		5,000.0						ct

		XI		An ninh quốc phòng và đối ngoại																		19,969		19,969		0		10,140		10,000		10,000		0

		a		Công trình chuyển tiếp																										9,500		9,500

		48		Doanh trại trung đoàn 754		Mai Sơn		BCHQS tỉnh		3828m2		2004-2007				9,546				9,546		9,500		9,500				4,640		4,860		4,860						ct

		49		Cải tạo sở chỉ huy BCHQS tỉnh		Thành phố		BCHQS tỉnh				2007-2009				9,453				9,453		7,500		7,500				3,000		4,171		4,171						ct

		50		Cải tạo trụ sở công an phòng cháy chữa cháy		Thành phố		Công an tỉnh		193,6m2		2007-2008				2,969				2,969		2,969		2,969				2,500		469		469						ct

		b		Công trình khởi công mới																										500		500

		1		Cải tạo nhà làm việc BCH quân sự Mai sơn		Mai Sơn		BCHQS tỉnh		180m2		2009				635.7		635.7		635.7										500		500						m

		A6		NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN																										70,000		70,000

				( Có biểu chi tiết kèm theo)

		B		VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW																		0		0		0		0		- 0		0		0

		I		Các chương trình mục tiêu quốc gia																										31,300		31,300

		II		Chương trình 135 giai đoạn II																										101,000		101,000

		III		Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng																										46,154		46,154

		a		Giao thông																		334,140		272,444		0		185,749		49,640		49,640				0

				Thanh toán công trình hoàn thành																										5,000		5,000

		1		Đường 103 Km46 - Km56		Yên Châu		Sở GTVT		C5 nhựa		02-04		2486-20/8/02		13,794		13,794		13,794		13,537		13,537				10,537		3,000		3,000						ht

		2		Đường Ngã tư hàng Tếch - QL6		Thành phố		UBND T.phố		1,1 km		2008-2010		118-26/9/08		2,941				2,941.4		1,000		1,000				300		2,000		2,000						ht

				Công trình chuyển tiếp																										44,640		44,640

		1		Đường TL108 (Km25-Km40+500)		Thuận Châu		Sở GTVT						2332-20/9/06		85,374				79,206		0.0																ct

				Đoạn Km25-Km29+500						C5 nhựa		99-04						21,501				4,775.0		4,775.0				3,213.9		1,500		1,500.0						ct

				Đoạn Km25-Km40+500																		45,273		45,273				35,680		6,140		6,140						ct

		2		Đường 101 Km10 - Km32		Mộc Châu		Sở GTVT		C5 nhựa		99-07		2585--17/10/01		32,346						0.0																ct

				Đoạn Km10 - Km21														16,525		16,525		16,525.0		16,525				11,880.0		2,000		2,000						ct

				Đoạn Km21 - Km32														48,340		48,340		29,434		19,248				10,186		1,000		1,000						ct

		3		Đường Chiềng Sinh- Chiềng Ngần- Huổi Hin		Thành phố		Sở GTVT		đường đô thị		2001-2005		143013		143,013.0		134,709		134,709		69,424		69,424				48,152		6,000.0		6,000.0						ct

		4		Đường Nậm Lầu - Nậm Ty		TC, MS, SM		BCHQS tỉnh		28,5 km		2003-2006		1971-20/7/04		85,650		85,642		85,642		68,500		45,000				23,500		5,000		5,000						ct

		5		Đường Bắc Yên (Sơn La)- Trạm Tấu (Yên Bái)		Bắc Yên		UBND Bắc yên		2007-2009		10,3 km		1029-04/5/07		25,184		25,180		25,180		28,500		13,500				15,000		5,000		5,000						ct

		6		Nâng cấp đường Pá Hốc- Co Tòng		Thuận Châu		UBND T.Châu		5 km		2008-2010		857-04/4/08		21,424						8,000		8,000				5,100		5,000		5,000						ct

		7		Đường QL6- Mé Ban- Chiềng Cơi- Tỉnh uỷ		Thành phố		UBND T.phố		700 m		2006-2007		2284-05/8/05		15,923.0		15,906		15,906		21,530		8,520				13,010		4,000.0		4,000.0						ct

		8		Đường Chiềng Phung- Mường Lầm		Sông Mã		UBND S.Mã		GTNTA		2009		2621-24/10/08		19,098		19,098.0		19,098.0		9,753		9,753				3,970.8		2,500		2,500						ct

		9		Cầu treo xã Bó Sinh		Sông Mã		UBND S.Mã		Cầu treo GTNT		2008-2009		1985-09/8/06		1,432												150		1,000		1,000.0						ct

		10		Đường Hua Ty Trà Mạy		Thuận Châu		UBND T.Châu		21,5 km		2004		18568		18,568		18,497.7		18,498.0		10,500		10,500				8,934.0		3,000		3,000						ct

		11		Đường Mường Hồng- Mường Bon- Chiềng Ngần		Mai Sơn		UBND Mai Sơn		13,5 km		2004-2007		2282-21/9/01		12,445.0		11,748		11,748		6,926		6,926				5,972		1,500.0		1,500.0						ct

		12		Đường QL37- Noong Pát- Tạ Khoa(Km0-Km5)		Bắc Yên		UBND Bắc yên		27 km GTNTA		2007-2009		01-2/1/07		37,045		35,829.0		35,829.0		15,000		15,000				1,000		1,000		1,000						ct

		b		Y tế- xã hội										28,624								16,028		16,028				16,028		5,000		5,000

		13		TT Giáo dục lao động Mộc châu		Mộc Châu		UBND M.Châu		100 ĐT		2007-08		3899		3,899.0		3000		3,899		1,847		1847				1847		600		600						ct

		14		TT Giáo dục lao động Thuận châu		Thuận Châu		UBND T.Châu		120 ĐT		2006-07		3084		3,084.0		2500		3,084		2,077		2077				2077		600		600						ct

		15		TT Giáo dục lao động Sông mã		Sông Mã		UBND S.Mã		100Đt		2005- 06		2299		2,299.0		2000		2,299		1,300		1300				1300		600		600						ct

		16		TT Giáo dục lao động Phù yên (GĐoạn1+2)		Phù Yên		UBND Phù Yên		100 ĐT		2006-07		3292		3,292.0		3,240		3,292		2,560		2,560				2,560		601.0		601.0						ct

		17		TT Giáo dục lao động Sốp cộp		Sốp cộp		UBND S.Cộp		100 ĐT		2,008		2861		2,861.0		1000		2,861		1,514		1514				1514		600		600						ct

		18		TT Giáo dục lao động Quỳnh Nhai		Quỳnh Nhai		UBND Q.Nhai		120 ĐT		2006-08		4719		4,719.0				4,719		764		764				764		600		600						ct

		19		TT Giáo dục lao động Mai sơn		Mai Sơn		UBND Mai Sơn		100 ĐT		2004-2005		2694		2,694.0		2694		2,694		2,621		2621				2621		73		73						ct

		20		TT Giáo dục lao động Bắc Yên		Bắc yên		UBND Bắc yên		100 ĐT		2004-2005		2871		2,871.0		2871		2,871		1,945		1945				1945		726		726						ct

		21		TT Giáo dục lao động huyện M.La		Mường La		UBND M.La		120 ĐT		2006-08		2905		5,878.5		1000		2,905		1,400		1400				1400		600		600						ct

		c		Quản lý nhà nước																		33,922		33,922		0		33,056		31,000		35,000

		*		Thanh toán công trình hoàn thành																		2,562		2,562		0		1,696		820		820

		1		Nhà làm việc BQLDA di dân TĐC huyện T.C		Thuận Châu		UBND huyện TC		3 tầng, 870m2		2007				2,571.0				2,571		2,562		2,562				1,696		820.0		820.0						ht

		*		Dự án chuyển tiếp										68,801		68,801		63,477		68,801		31,360		31,360				31,360		28,680		28,680

		22		Hội trường Tỉnh uỷ		Thành phố		VP Tỉnh uỷ		6.950 m2		2007-2008		54,077		54,077		54,077		54,077		28,000		28,000				28,000		20,000		20,000						ct

		23		Nhà làm việc TT công báo, kho lưu trữ VP UBND tỉnh		Thành phố		VP UBND tỉnh		1.348 m2		2008-2009		6999.9		6,999.9		5,000		7,000		725		725				725		5,180.0		5,180.0						ct

		24		Trụ sở làm việc+ nhà khách hạt phúc kiểm lâm sản Km45		Mộc Châu		CCKL tỉnh		1.200 m2		2008-2009		4493.95		4,494.0		1,200		4,494		1,135		1,135				1,135		2,000.0		2,000.0						ct

		25		Cải tạo trụ sở sở Tư pháp		Thành phố		Sở Tư pháp		1.046 m2		2007-2008		3230.6		3,230.6		3,200.0		3,230.6		1,500		1,500				1,500		1,500		1,500						ct

		*		Dự án khởi công mới																		0		0		0		0		1,500		1,500		0

		1		Trụ sở làm việc xã Chiềng Cơi, TP Sơn La		Thành phố		UBND T.phố		theo TK mẫu		2008-2009		3075		4,502.5		4,502.5		4,502.5		0								1,500		1,500						m

		*		Dự phòng																										4,000		4,000

		V		Các nguồn vốn hỗ trợ theo mục tiêu khác																		123,881		186,275		6,326		137,893		142,377		142,377		0

		1		Hỗ trợ hạ tầng du lịch																		26,278		26,278		0		26,278		6,000		6,000		0

				Công trình chuyển tiếp																										- 0

		1		Hạ tầng khu du lịch rừng thông bản Áng		Mộc Châu		UBND M.Châu		267 ha		2004-2008				27,700.0				24,900		11,455		11,455				11,455		3,000.0		3,000.0

		2		Hạ tầng khu TT du lịch sinh thái Mộc Châu		Mộc Châu		BQL TT du lịch MChâu		300 ha		2004-2008				199,000.0				14,890		14,823		14,823				14,823		3,000.0		3,000.0

		2		Hỗ trợ hạ tầng phát triển giống thuỷ sản, giống cây trồng vật nuôi và cây lâm nghiệp														0		0		5,000		5,000		0		4,810.94		5,000		5,000		0

		a		Công trình chuyển tiếp																		5,000		5,000				4,810.94		2,000		2,000.00

		1		Cải tạo nâng cấp khu sản xuất cá giống Trại giống Sông Mã		Sông Mã		TT giống cây trồng						2530/QĐ-UBND ngày 16/3/2007		6,999.0						5,000		5,000				4,811		2,000.0		2,000.0

		b		Dự phòng																										3,000		3,000.0

		3		Hỗ trợ hạ tầng khu công nghiệp																		23,329		23,329		0		2,329		13,000		13,000

		1		Đường QL6 - khu công nghiệp Mai Sơn		Mai Sơn		BQL KCN Mai Sơn		3,17 km		2008-2009		1368-08/6/07		24,308.0		06/BQL-26/3/08		24,303		22,000		22,000				1,000		10,000.0		10,000.0				Hoàn ứng năm 2008

		2		Đền bù GPMB khu công nghiệp Mai Sơn		Mai Sơn		BQL KCN Mai Sơn		63,7 ha		2006-2010		3732-08/11/06		14,565.0				14,565		1,329		1,329		0		1,329		2,000.0		2,000.0

		3		Lập dự án đầu tư đường QL6-Khu CN Mai Sơn (GĐII)		Mai Sơn		BQL KCN Mai Sơn				2009																		1,000		1,000

		4		Hỗ trợ đầu tư quản lý, bảo vệ biên giới																		63,134		63,134		0		41,834		10,000		10,000

		1		Đường TT xã Mường Cai- đồn BP 455		Sông Mã		BCH BĐBP		6,1kmGTNTA		2005-2006		514-29/3/2006		4,887.0		4,695		4,695		5,831		5,831				2,172		3,025.0		3,025.0

		2		Đường Chiềng Nơi - Nậm Ty		MS, SM		BCHQS tỉnh		12,3 km		2003-2006		1210-28/4/03		14,728		13,502		13,502		13,502		13,502				5,000		2,000		2,000

		3		Đường Mường Và- Pá Vai		Sông Mã		BCH BĐBP		GTNTA		2004-2006		1973-21/07/04		15,335		15,292.0		15,292.0		15,292.0		15,292.0				10,770		1,500		1,500

		4		Đường Nà Tấu - Nặm Mằn		Sông Mã		UBND S.Mã		26,3 km GTNT A		2003-2006		2347-20/08/04		29,805		29,084		29,084		8,000		8,000				5,358		1,500		1,500

		5		Đường Lạnh Bánh - D1(km10-km20)		Sông Mã		BCH BĐBP		10 km GTNT A		2004-2005		2230-27/9/01		17,616		17,439.7		17,439.7		13,142.0		13,142.0				11,700		1,442		1,442

		6		Đường Chiềng On - Lao Khô		Yên Châu		BCH BĐBP		15  km GTNT A		2003-2008		2064-24/7/02		10,812		8,715.5		8,715.5		7,367.0		7,367.0				6,834		533		533

		A2		HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW																										22,527.0		22,527.0		0

		I		Hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh, huyện																		0		0		0		0		2,527.0		2,527.0		0

		a		Dự án chuyển tiếp										44,772		44,957		40,303		41,229		37,461		37,461				37,461		5,387		5,387

		1		Trung tâm giáo dục lao động tỉnh		Mai Sơn		TT GD lao động		2.000 ĐT		2003-2009		38,608		38,608		34,500		34,880				34,000				34,000		2,500		2,500				đang ĐC TMĐT

		1		Đối ứng GPMB DA Bệnh viện Phong và Da liễu		Thành phố		BV Phong và Da liễu		30 giường		2008-2010		1296.319		1,481.0		1,296		1,481		0								1,481		1,481

		2		Đối ứng GPMB DA Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS		Thành phố		TT Phòng chống HIV/AIDS		2556m2		2008-2011		1046		1,046.0		1,046		1,046		0								1,046		1,046

		4		Cải tạo, nâng cấp nhà KT ng.vụ 3 tầng BVĐKT		Thành phố		BV ĐK tỉnh				2008-2010		3822		3,822.0		3,461		3,822		3,461		3,461				3,461		360.0		360.0

		b		Dự án khởi công mới										11,415		11,415				11,415		0								4,613		4,613

		1		Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức  năng bệnh nhân tâm thần		Thành phố		TT đ.trị BNTT		365,5 m2		2009-2010		4430		4,430.0				4,430		0								2,000.0		2,000.0

		2		Nâng cấp BV điều dưỡng và phục hồi chức năng		Thành phố		BV điều dưỡng và PHCN		100 giường		2009-2010		6985		6,985.0				6,985		0								2,613.0		2,613.0

		c		Dự phòng																										2,000		2,000

		6		Hỗ trợ phủ sóng PT miền núi phía Bắc																		2,540		2,540		0		2,540		4,000		4,000

		1		Mở rộng mạng phủ sóng các chương trình văn hoá- xã hội và các chương trình bằng tiếng dân tộc đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Sơn La		Tỉnh Sơn La		Đài PTTH Tỉnh		02 HT máy phát FM-1;20 máy phát FM 100w+ Thiết bị SXCT		2008-2009		7137.4		7,137.4		2,540		7,137		2,540		2,540				2,540		4,000.0		4,000.0

		II		Hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA										0																20,000		20,000		0

		1		Dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi
 tỉnh Sơn La (AFD)		Tỉnh Sơn La		C.ty khai
 thác CTTL						0				0												4,000		4,000

		-		Công trình Thủy lợi Lái Bay		Thuận Châu				330		2008 -2009		68,494		16,136		16,136		16,136										1,000		1,000

		-		Công trình Thủy lợi, Thủy điện Keo Bắc		Sông Mã				155 ha, 1,8MW		2007-2010		81,831		18,569		18,569.0		18,569										1,000.0		1,000

		-		Công trình Thủy lợi Suối Chiếu		Phù Yên				796		2009-2010		184,999		60,222		60,222		60,222										1,000		1,000

		*		Các hợp phần của dự án AFD										5,181		5,181		0		5,181		0		0						1,000		1,000

		-		Hợp phần đào tạo tập huấn khuyến nông		Vùng DA						2008-2011		1,565.3		1,565.3				1,565.3										280		280

		-		Nông dân tham gia quản lý khai thác (PIM)		Vùng DA						2007 -2012		1,911.6		1,911.6				1,911.6										370		370

		-		Hợp phần đánh giá kinh tế kỹ thuật		Vùng DA						2007 -2012		1,136.0		1,136				1,136										190		190

		-		Hợp phần đầu tư quản lý môi trường		Vùng DA						2008 - 2011		568.0		568				568										160		160

		2		Dự án xử lý chất thải rắn		Thành phố		C.ty MT ĐT		80tấn/ngày		2007 - 2010		80,653		80,653		7,500										7,500		4,000		4,000

		3		Đối ứng dự án nâng cấp trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh (Dự án đầu tư mua sắm thiết bị tối thiểu và các thiết bị phụ trợ)		Thành phố		BV ĐK tỉnh		300 giường		2007-2008		12,303		12,303		12,303		12,303								8,700		3,000		3,000

		4		Dự án nâng cao năng lực sản xuất chương trình và mở rộng vùng phủ sóng Đài Phát thanh Truyền hình		Tỉnh Sơn La		Đài PTTH tỉnh		XD TT kỹ thuật, hệ thống SX đồng bộ truyền dẫn phát sóng		2006 - 2010		202,414		202,414												5,200		6,500		6,500

		5		Đối ứng các dự án JBIC																		55,843		10,843		45,000		30,986		2,500		2,500

		-		Đường Vân Hồ - Xuân Nha		Mộc Châu		UBND M.Châu		20,4km		2003-2007				43,964				43,974		43,843		8,843		35,000		30,986		1,500		1,500

		-		Đường Xuân Nha - Tân Xuân		Mộc Châu		UBND M.Châu		6km		1998-2007				32,747				19,264		12,000		2,000		10,000				1,000		1,000

		8		Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã																		0		2,000				2,000		4,000		4,000

		a		Dự án hoàn thành										3,958		3,958		3,940		3,958				2,000				2,000		1,940		1,940

		1		Trụ sở HĐND- UBND xã Chiềng Xuân		Mộc Châu		UBND M.Châu		Theo TK mẫu		2007-2008		1900		1,900		1,900		1,900				1,000				1,000		900		900

		2		Trụ sở HĐND- UBND xã Tân Xuân		Mộc Châu		UBND M.Châu		Theo TK mẫu		2007-2008		2058		2,058		2,040		2,058				1,000				1,000		1,040		1,040

		b		Dự phòng																										2,060		2,060

		9		Hỗ trợ các đề án tin học																		0		4,250		0		4,250		2,350		2,350

		1		DA tin học hoá hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Sơn La giai đoạn 2007-2010		Tỉnh Sơn La		VP Tỉnh uỷ				2007-2010		8970		8,970.0		4,250		8,970				4,250				4,250		2,350.0		2,350.0

		10		Chương trình bố trí dân cư theo QĐ 193																										3,000		3,000

				(Có biểu chi tiết kèm theo)																										- 0

		11		Hỗ trợ thực hiện ĐCĐC theo QĐ 33																										8,000		8,000

				Đầu tư các dự án ĐCĐC tập trung																										8,000		8,000

				Đang lập dự án

		12		Hỗ trợ theo mục tiêu cụ thể																		0		56,145		6,326		50,251		30,000		30,000

		a		Dự phòng																										10,000.0		10,000.0

		b		Đề án phát triển kinh tế xã hội huyện Sốp Cộp		Sốp Cộp		UBND S.Cộp														79,821		56,145		6,326		50,251		20,000.0		20,000.0

				Công trình chuyển tiếp																												20,000.0

		1		Thuỷ lợi Huổi Niếng- Mường Và		Sốp Cộp		UBND S.Cộp		35 ha		2007-09		81-09/6/06		2,373.0		2,373		2,373		2,373		2,373				1,450		923.0		923.0

		2		Thuỷ lợi Cang Cói- Mường Lạn		Sốp Cộp		UBND S.Cộp		28 ha		2007-08				1,581.8		1,582		1,582		1,582		1,582				1,300		281.8		281.8

		3		Thuỷ lợi Nà ân, Mường Lạn- Sốp Cộp		Sốp Cộp		UBND S.Cộp		38 ha		2008-2009				4,059.0				3,000		3,000		3,000				500		2,500.0		2,500.0

		4		Thuỷ lợi Phai Púm- Mường Và, SCộp		Sốp Cộp		UBND S.Cộp		32 ha		2008-2009		212-29/10/07		3,042.0		3,042		3,042		2,780		2,780				500		2,542.0		2,542.0

		5		Thuỷ lợi Bản Púng xã Púng Bánh- Sốp Cộp		Sốp Cộp		UBND S.Cộp		32ha		2008-2009				2,957.3				2,957		1,350		1,350				900		2,057.0		2,057.0

		6		Đường GTNT Púng Bánh- Đứa Mòn- Sốp Cộp		Sốp Cộp		UBND S.Cộp		14,3 km		2010		2453-06/10/08		19,565.6		19,566		19,566		7,411		7,411				6,196		4,500.0		4,500.0

		7		Đường Sốp Cộp- M Và- M Lạn		Sốp Cộp		UBND S.Cộp		27 km		2002-2006		3402-02/10/03		30,394		36,266.0		36,266.0		35,911		18,561				17,350		4,091.2		4,091.2

		8		Đối ứng hệ thống nước Sốp Cộp (GĐ1)		Sốp Cộp		UBND S.Cộp		1750m3/ngày		2006-2008				9,210.0		9,208		9,208		7,826		1,500		6,326		4,064		208.0		208.0

		9		Đường TT hành chính huyện SCộp		Sốp Cộp		UBND S.Cộp		3,7km						17,592				17,588		17,588		17,588				17,991		2,897		2,897

		13		Hỗ trợ huyện mới tách																										15,000		15,000

		-		Trụ sở làm việc HU, HĐND, UBND huyện		Sốp Cộp		UBND S.Cộp								48,042.0						15,000		15,000				7,150		11,029.6		11,029.6

		-		Sân vận động huyện		Sốp Cộp		UBND S.Cộp								2,487.8		2,487.8		2,487.8		2,178		2,178				1,500		987.8		987.8

		-		Chợ trung tâm huyện		Sốp Cộp		UBND S.Cộp								2,734.6		2,734.6		2,734.6		2,734.6		2,734.6				1,800		934.6		934.6

		-		Đài truyền thanh truyền hình huyện		Sốp Cộp		UBND S.Cộp								3,000.0		3,000.0		3,000.0		3,000		3,000				952		2,048.0		2,048.0

		14		Hỗ trợ đầu tư vùng an toàn khu																										5,000		5,000

				Đang lập dự án

		15		Hỗ trợ các DA trung tâm cụm xã																										4,000		4,000

		16		Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo QĐ 160																										8,500		8,500

				(Có biểu chi tiết kèm theo)

		17		Chương trình bảo vệ và phát triển rừng																		3,600		3,600		0		3,600		2,000		2,000

		1		Dự án nâng cao năng lực PCCC rừng		Tỉnh Sơn La		CCKL tỉnh				2008-2010		486/QĐ-UBND ngày7/3/2008		24,439.0		24,439		24,439		3,600		3,600				3,600		2,000.0		2,000.0

		C		CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH KHÁC														0				2,000		2,000		0		2,000		26,200		26,200		0

		1		Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết										3,732								2,000		2,000				2,000		10,000		10,000

		a		Dự án chuyển tiếp										3,732		3,732		2,650		3,732		2,000		2,000				2,000		3,155		3,155

		1		Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường TH Sốp Cộp		Sốp cộp		UBND S.Cộp		2 tầng, 6 p		2008-2009		1,858.3		1,858.3		1,250		1,858.3		1,000		1,000				1,000		850		850

		2		Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường THCS Sốp Cộp		Sốp cộp		UBND S.Cộp		2 tầng, 6 p		2008-2009		1,873.5		1,873.5		1,400		1,873.5		1,000		1,000				1,000		870		870

		3		Trường tiểu học Chiềng Lề		Thành phố		UBND T.phố		4t, 20p		2007-2008		3,554.0		4,654.5		4,654.5		4,654.5		4,650		4,650				3,922		728		728

		4		Trường tiểu học Chiềng Sinh		Thành phố		UBND T.phố		12 phòng		2007-2008		3,775.4		4,613.0		4,613.0		4,613.0		4,600		4,600				3,893		707		707

		b		Đối ứng đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2010		Tỉnh Sơn La																0								6,845		6,845

		2		Hỗ trợ kinh phí trang thiết bị phát sóng TT-TH																				0						3,200		3200

		1		Nâng cao năng lực, chất lượng đài TH- TH thành phố Sơn La		Tỉnh Sơn La		UBND T.phố				2009		3,500		3,500														3,200		3200

		2		Vốn sự nghiệp ĐCĐC																										2,000		2,000

				Có biểu chi tiết kèm theo

		3		Vốn ngân sách tỉnh																										11,000		11,000

		D		VỐN NƯỚC NGOÀI														0		0		12,700		0		12,700		0		53,800		0		53,800

		1		Dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi
 tỉnh Sơn La ( AFD)		Tỉnh Sơn La		C.ty khai
 thác CTTL						0																13,800				13,800

		-		Công trình Thủy lợi Lái Bay		Thuận Châu				330		2008 -2009		68,494		52,358														2,000				2,000

		-		Công trình Thủy lợi, thủy điện Keo Bắc		Sông Mã				155 ha, 1,8MW		2007-2010		81,831		63,262.0														2,000				2,000

		-		Công trình thủy lợi Suối Chiếu		Phù Yên				796		2009-2010		184,999		124,777														9,800				9,800

		2		Dự án xử lý chất thải rắn		Thành phố		C.ty MT ĐT		80tấn/ngày		2007 - 2010		80,653		80,653						7,500				7,500				10,000				10000

		3		Dự án nâng cao năng lực sản xuất chương trình và mở rộng vùng phủ sóng đài phát thanh truyền hình		Tỉnh Sơn La		Đài PTTH Tỉnh		XD TT kỹ thuật, hệ thống SX truyền dẫn phát sóng		2006 - 2010		202,414		202,414						5,200				5,200				30,000				30,000

																												CHỦ TỊCH

																												Thào Xuân Sùng
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2.5 -Hỗ trợ có MT

		HĐND TỈNH SƠN LA																												Biểu số 2.5

		DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2009

		NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU VÀ NGÂN SÁCH KHÁC

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

																														Đơn vị: triệu đồng

		STT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Chủ đầu tư		Năng lực TK		Thời gian KC-HT				Tổng mức ĐT được duyệt		Tổng dự toán		Tổng DT được duyệt		Ước TH từ KC đến 31/12/2008								Kế hoạch năm 2009						Ghi chú

														Số QĐ, ngày tháng duyệt				Số QĐ, ngày tháng duyệt				Tổng số		Trong đó				Vốn đã 
đầu tư

																								Vốn trong nước		Vốn nước ngoài

				TỔNG SỐ																										54,463		0

		A		HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CỦA CHÍNH PHỦ																										39,263

		I		Hỗ trợ hạ tầng du lịch																										6,000		6,000		0

		1		Hạ tầng khu du lịch rừng thông bản Áng		Mộc Châu		UBND M.Châu		267 ha		2004-2008				27,700.0				24,900		11,455		11,455				11,455		3,000.0		3,000.0

		-		Bãi đỗ xe																										1,000.0

		-		Đường vào Khu du lịch (qua Ngân hàng Nông nghiệp)																										2,000.0

		2		Hạ tầng khu TT du lịch sinh thái Mộc Châu		Mộc Châu		BQL TT du lịch M. Châu		300 ha		2004-2008				199,000.0				14,890		14,823		14,823				14,823		3,000.0		3,000.0

		II		Hỗ trợ hạ tầng phát triển giống thuỷ sản, giống cây trồng vật nuôi và cây lâm nghiệp														0												2,000		2,000		0

		1		Cải tạo nâng cấp khu sản xuất cá giống Trại giống Sông Mã		Sông Mã		TT Giống 
cây trồng						2530/QĐ-UBND ngày 16/3/2007		6,999.0						5,000		5,000				4,810.94		2,000.0		2,000.0

		III		Hỗ trợ hạ tầng khu công nghiệp																										13,000		13,000

		1		Đường QL6 - khu công nghiệp Mai Sơn		Mai Sơn		BQL KCN
Mai Sơn		3,17 km		2008-2009		1368-08/6/07		24,308.0		06/BQL-26/3/08		24,303		22,000		22,000				1,000		10,000.0		10,000.0				Hoàn ứng năm 2008

		2		Đền bù GPMB khu công nghiệp Mai Sơn		Mai Sơn		BQL KCN 
Mai Sơn		63,7 ha		2006-2010		3732-08/11/06		14,565.0				14,565		1,329		1,329		0		1,329		2,000.0		2,000.0

		3		Lập dự án đầu tư đường QL6 - Khu CN Mai Sơn (GĐII)		Mai Sơn		BQL KCN 
Mai Sơn				2009																		1,000		1,000

		IV		Hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh, huyện																										7,473		0

		a		Dự án chuyển tiếp										42,430		42,430		37,961		38,702		37,461		37,461				37,461		2,860		2,860

		1		Trung tâm giáo dục lao động tỉnh		Mai Sơn		TT GD lao động		2.000 ĐT		2003-2009		38,608		38,608		34,500		34,880				34,000				34,000		2,500		2,500				đang ĐC TMĐT

		2		Cải tạo, nâng cấp nhà KT ng.vụ 3 tầng BVĐKT		Thành phố		BV ĐK tỉnh				2008-2010		3822		3,822.0		3,461		3,822		3,461		3,461				3,461		360.0		360.0

		b		Dự án khởi công mới										11,415		11,415				11,415										4,613		4,613

		1		Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần		Thành phố		TT đ.trị BNTT		365,5 m2		2009-2010		4430		4,430.0				4,430										2,000.0		2,000.0

		2		Nâng cấp BV Điều dưỡng và phục hồi chức năng		Thành phố		BV Điều dưỡng và PHCN		100 giường		2009-2010		6985		6,985.0				6,985										2,613.0		2,613.0

		V		Hỗ trợ phủ sóng PT miền núi phía Bắc																										4,000		4,000

		1		Mở rộng mạng phủ sóng các chương trình văn hoá - xã hội và các chương trình bằng tiếng dân tộc đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Sơn La		Tỉnh Sơn La		Đài PTTH tỉnh		02 HT máy phát FM-1; 20 máy phát FM 100w + Thiết bị SXCT		2008-2009		7137.4		7,137.4		2,540		7,137		2,540		2,540				2,540		4,000.0		4,000.0

		VI		Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã																										1,940		0

				Dự án hoàn thành										3,958		3,958		3,940		3,958				2,000				2,000		1,940		1,940

		1		Trụ sở HĐND- UBND xã Chiềng Xuân		Mộc Châu		UBND M.Châu		Theo TK mẫu		2007-2008		1900		1,900		1,900		1,900				1,000				1,000		900		900

		2		Trụ sở HĐND- UBND xã Tân Xuân		Mộc Châu		UBND M.Châu		Theo TK mẫu		2007-2008		2058		2,058		2,040		2,058				1,000				1,000		1,040		1,040

		VII		Hỗ trợ các đề án tin học																										2,350		2,350

		1		DA tin học hoá hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Sơn La giai đoạn 2007-2010		Tỉnh Sơn La		VP Tỉnh uỷ				2007-2010		8970		8,970.0		4,250		8,970				4,250				4,250		2,350.0		2,350.0

		VIII		Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193																										500		3,000

				Có biểu chi tiết kèm theo																										500

				Hoàn trả chương trình ĐCĐC theo Quyết định số 33:   2.500 triệu đồng

		IX		Chương trình bảo vệ và phát triển rừng																										2,000		2,000

		1		Dự án nâng cao năng lực PCCC rừng		Tỉnh Sơn La		CCKL tỉnh				2008-2010		486/QĐ-UBND ngày7/3/2008		24,439.0		24,439		24,439		3,600		3,600				3,600		2,000.0		2,000.0

		B		CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH KHÁC														0												15,200		0		0

		1		Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết										3,732																10,000		10,000

		a		Dự án chuyển tiếp										3,732		3,732		2,650		3,732		2,000		2,000				2,000		3,155		3,155

		1		Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường TH Sốp Cộp		Sốp Cộp		UBND S.Cộp		2 tầng, 6 p		2008-2009		1,858.3		1,858.3		1,250		1,858.3		1,000		1,000				1,000		850		850

		2		Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường THCS Sốp Cộp		Sốp Cộp		UBND S.Cộp		2 tầng, 6 p		2008-2009		1,873.5		1,873.5		1,400		1,873.5		1,000		1,000				1,000		870		870

		3		Trường Tiểu học Chiềng Lề		Thành phố		UBND T.phố		4t, 20p		2007-2008		3,554.0		4,654.5		4,654.5		4,654.5		4,650		4,650				3,922		728		728

		4		Trường Tiểu học Chiềng Sinh		Thành phố		UBND T.phố		12 phòng		2007-2008		3,775.4		4,613.0		4,613.0		4,613.0		4,600		4,600				3,893		707		707

		b		Đối ứng đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2010		Tỉnh Sơn La																								6,845		6,845

		2		Hỗ trợ kinh phí trang thiết bị phát sóng TT-TH																				0						3,200		3200

		1		Nâng cao năng lực, chất lượng Đài TH- TH thành phố Sơn La		Tỉnh Sơn La		UBND T.phố				2009		3,500		3,500														3,200		3200

		3		Vốn sự nghiệp ĐCĐC																										2,000		2,000

				Có biểu chi tiết kèm theo

																						CHỦ TỊCH

																						Thào Xuân Sùng
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2.6-QH

		HĐND TỈNH SƠN LA																										Biểu số 2.6

		CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH VÀ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2009

				(Kèm theo tờ trình số         /TTr-KHĐT ngày     tháng 11 năm 2007 của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Sơn La)

		NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

																												ĐVT: Triệu đồng

		Số
TT		Danh mục dự án		Chủ đầu tư		Địa điểm XD		Năng lực TK		Thời gian KC- HT		Tổng mức đầu tư		Tổng dự toán		Trong đó				KL hoàn thành		Đã đầu tư đến T6/2007		KH2007 đợt II		Đã đầu tư đến hết 12/2008		Kế hoạch 2009		Ghi chú

																		NSNN		Vốn khác

				Tổng số																		1,103		1,161		457				5,500

		A		DỰ ÁN QUY HOẠCH HOÀN THÀNH																		1,103		1,091		0				2,192

		1		QH phát triển KT-XH các xã vùng biên giới Việt Lào giai đoạn 2006-2020		Ban Dân tộc								356		356		356		0		356		241						356		Đã phê duyệt

		2		Bổ sung QH phát triển KT-XH các xã 135 giai đoạn II		Ban Dân tộc								746.6		746.6		746.6		0		746.6		300						746.6		Đã phê duyệt

		3		Rà soát QH phát triển KT-XH huyện Mai Sơn giai đoạn 2006 - 2020		UBND H. Mai Sơn		H. Mai Sơn				2006		203.2		203.2		100		103.2										100		Đã phê duyệt

		5		Rà soát quy hoạch phát triển Dân số - Lao động - Việc làm tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2020		Sở Lao động - TBXH		Toàn tỉnh						105		105		96.6		8.4										96.6		Đã phê duyệt

		6		QH phát triển du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2007 - 2015, định hướng 2020		Sở TM-DL		Toàn tỉnh						356.5		356.5		356.5						200						356.5		Đã phê duyệt

		7		QH tổng thể và chi tiết TT xã Nậm Păm, huyện Mường La		UBND H. Mường La		H. Mường La						340		340		340												340		Đã phê duyệt

		9		QH tổng thể và chi tiết Khu du lịch rừng thông Bản Áng- Mộc Châu		UBND H. Mộc Châu		H. Mộc Châu						836		836		836						350						836		Đã phê duyệt

		10		QH phát triển KT-XH huyện Quỳnh Nhai thời kỳ 2006 - 2020		UBND H. Quỳnh Nhai		H. Quỳnh Nhai						471.24		471.24		393.5		77.74										393.5		Đã phê duyệt

		11		Quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn toàn tỉnh		Sở Công thương		Toàn tỉnh				2006- 2007		210		210		210												210		Đã phê duyệt

		12		Quy hoạch chi tiết khu TT Nông nghiệp công nghệ cao (GĐ 1)		BQL Khu NNCNC M.Châu		H. Mộc Châu				2007-2008		216		216		216												216		Đã phê duyệt

				Rà soát phân bổ sau

		B		DỰ ÁN QUY HOẠCH CHUYỂN TIẾP																		0		70		457				2,434

				Rà soát phân bổ sau

		1		Rà soát QH phát triển KT-XH huyện Phù Yên giai đoạn 2006 - 2020		UBND H. Phù Yên								147		147		97		50										97

		2		Rà soát QH phát triển KT-XH huyện Bắc Yên giai đoạn 2006 - 2020		UBND H. Bắc Yên								180.6		180.6		98.7		81.9										98.7

		3		Bổ sung QH PT nông nghiệp nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2006-2010		Sở NN & PTNT								120.75		120.75		86.94		33.81				0						86.94

		4		QH chi tiết trục đô thị Chiềng Sinh - Nà Sản		Sở Xây dựng		TP Sơn La		1200 ha		2006- 2009		2,700		2,700		2,700						0		260		1,260		200

		5		Điều chỉnh QH chi tiết khu bảo tàng Đồi Châu		Sở Xây dựng		TP Sơn La						434		434		434						0						184

		6		QH chi tiết lô số 1 và lô số 2(Chiềng Cơi) thuộc khu đô thị gắn với thoát lũ Nậm La		Sở Xây dựng		TP Sơn La		100 ha		2006- 2009		1167		1,167		1,167						70.0		197.0		406		200

		7		Rà soát QH tổng thể phát triển KT-XH huyện Sông Mã (2006 - 2020)		UBND H. Sông Mã		H. Sông Mã						134.4		134.4		99.3		35.1										99.3

		8		Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thuận Châu đến năm 2020		UBND H. Thuận Châu		H. Thuận Châu						527.84		527.84		527.84												250

		9		QH phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Sơn La từ nay đến năm 2020		Sở NN và PTNT		Toàn tỉnh						117.7		117.7		117.7												117.7

		10		QH phát triển các cơ sở giáo dục, y tế, tư vấn sức khoẻ, cơ sở hoạt động văn hoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho thanh niên tỉnh Sơn La giai đoạn 2008-2020.		Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh								354.2		354.2		354.2												200

		11		Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Thành phố Sơn La thời kỳ 2008-2020		UBND TP. Sơn La		TP. Sơn La						392.7		392.7		392.7												200

		12		Điều chỉnh, bổ sung QH phát triển Thương mại đến năm 2020		Sở Công thương		Toàn tỉnh				2008- 2009		490		490		490												100

		13		Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh		Sở Công thương		Toàn tỉnh				2008- 2009		196		196		196												100

		14		Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La		Sở NN&PTNT						2008		731.5		731.5		731.5												500		trả NS 300 triệu

		C		CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ																										874

		1		XD nhà máy phát điện dự phòng, kè chắn đất và dịch chuyển hàng rào thuộc TT phát sóng Đài PT- TH tỉnh		Đài PT- TH tỉnh		TP Sơn La		Cải tạo, nâng cấp		2009-2010																		100

		2		Chuẩn bị  đầu tư Dự án giảm nghèo giai đoạn II		Sở Kế hoạch và Đầu tư		Các huyện				2009-2012																		500

		3		Bệnh viện Tâm thần		Sở Y tế		TP Sơn La		100 giường		2009-2010																		50

		4		Trạm y tế xã Hua Nhàn - Bắc Yên		UBND Bắc Yên		Bắc Yên																						50

		5		Trạm y tế xã Háng Đồng - Bắc Yên		UBND Bắc Yên		Bắc Yên																						50

		6		Cải tạo nâng cấp trụ sở Liên minh HTX		Liên minh HTX		TP Sơn La		Cải tạo, nâng cấp		2009-2010																		50

		7		Di chuyển trạm biến áp và một số hạng mục phụ trợ trường THPT Chu Văn Thịnh, Mai Sơn				Mai Sơn		Trường THPT Chu Văn Thịnh		2009-2010																		24

		8		Trụ sở + các khu chức năng Trung tâm ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ Sơn La		TT UD chuyển giao tiến bộ KHCN S.La		TP Sơn La				2009-2010																		50

																		CHỦ TỊCH

																		Thào Xuân Sùng
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3.CTMTQG

		HĐND TỈNH SƠN LA																																																				Biểu số 3

		TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2009

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

																																																				Đơn vị: triệu đồng

		STT		Danh mục chương trình, dự án		kế hoạch năm 2003						thực hiện năm 2004						kế hoạch năm 2005								Thực hiện năm 2006		Đơn vị		Thực hiện năm 2006				Thực hiện năm 2007				Thực hiện năm 2007		Thực hiện năm 2007				Năm 2008								Kế hoạch năm 2009				Ghi chú

																																												Kế hoạch năm 2008				Ước TH cả năm

																																		Kế hoạch						Tổng số		TĐ: Vốn ĐTPT		Tổng số		TĐ: Vốn ĐTPT		Tổng số		TĐ: Vốn ĐTPT		Tổng số		TĐ: Vốn ĐTPT

						tổng số		trong đó				tổng số		trong đó				tổng số		trong đó										Tổng số		TĐ: Vốn ĐTPT		Tổng số		TĐ: Vốn ĐTPT		Vốn sự nghiệp

								vốn đtpt		vốn sn				vốn đtpt		vốn sn				vốn đtpt		vốn sn		vốn sn		vốn sn

				TỔNG SỐ																				0						160,594		73,600		169,444		82,440		87,004		172,928		85,410		197,615		102,330		236,514		134,540		318,727		178,454

		I		Các chương trình mục tiêu quốc gia		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				triệu đồng		102,934		18,040		94,820		14,560		80,260		98,304		17,530		98,244		13,500		93,519		2,500		132,094		31,300				132,094

		1		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		triệu đồng		6,990		4,000		1,020				1,020		1,020				3,231				3,231				4,263						318,727

		a		Dự án khuyến nông, khuyến lâm và hỗ trợ phát triển sản xuất																								triệu đồng						700				700		700				800				800				1,200

		b		DA dạy nghề cho người nghèo																								triệu đồng		345				320				320		320				1,330				1,330				1,500

		c		Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo																								triệu đồng																500				500

		d		Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo																								triệu đồng																363				363				356

		đ		Trợ giúp pháp lý																								triệu đồng																170				170				290

		e		Hoạt động giám sát, đánh giá																								triệu đồng																68				68				417

		2		Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		triệu đồng		3,600		3,000		60		60				60		60		160				155				140

		a		Hoạt động nâng cao năng lực quản lý LĐVL																								triệu đồng		300				60		60				60		60		90				85				50

		b		Hoạt động giám sát, đánh giá																								triệu đồng																70				70				90

		3		Chương trình dân số, kế hoạch hoá gia đình		3,342		0		3,342		4,338				4,338		4,426		0		4,426		4,426		6,306		triệu đồng		7,286		980		6,975		0		6,975		10,129		2,970		6,714				6,714				7,219

		a		Dự án truyền thông giáo dục thay đổi hành vi		356				356		500				500		588				588		588		1,636		triệu đồng		1,636				1,394				1,394		1,394				1,223				1,223

		b		Chiến dịch lồng ghép với cung cấp dịch vụ đến vùng khó khăn		465				465		800				800		864				864		864		852		triệu đồng		852				1,034				1,034		1,034				795				795

		c		Dự án hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành về dân số		297				297		400				400		610				610		610		326		triệu đồng		326				475				475		475				565				565

		d		DA nâng cao năng lực QL cho đội ngũ làm công tác dân số		1,540				1,540		1,700				1,700		1,496				1,496		1,496		2,210		triệu đồng		2,210				2,705				2,705		2,705				2,716				2,716

		đ		DA chăm sóc sức khoẻ sinh sản/KHH gia đình		684				684		938				938		868				868		868		1,137		triệu đồng		1,137				1,367				1,367		1,367				1,415				1,415

		4		CTMTQG phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS		4,724		2,000		2,724		4,579		1,000		3,579		4,382		1,000		3,382		3,382		3,530		triệu đồng		4,530		1,000		8,148		4,000		4,148		8,178		4,000		10,479		5,000		10,479		2,000		14,386		8,000

		a		Dự án phòng chống sốt rét		868				868		863				863		873				873		873		710		triệu đồng		710				797				797		797				816				816

		b		Dự án phòng chống bướu cổ		76				76		105				105		136				136		136				triệu đồng																0

		c		Dự án phòng chống phong		1,110		1,000		110		1,120		1,000		120		1,150		1,000		150		150		90		triệu đồng		1,090		1,000		90				90		90				2,140		2,000		2,140		2,000

		d		Dự án phòng chống lao		166				166		184				184		198				198		198		280		triệu đồng		280				290				290		290				330				330

		đ		Dự án tiêm chủng mở rộng		469				469		559				559		595				595		595		620		triệu đồng		620				630				630		630				630				630

		e		Dự án phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em		651				651		745				745		830				830		830		1,150		triệu đồng		1,150				1,200				1,200		1,200				2,000				2,000

		g		Dự án phòng chống HIV/AIDS		1,384		1,000		384		558				558		600				600		600		650		triệu đồng		650				5,021		4,000		1,021		5,021		4,000		3,961		3,000		3,961

		h		Dự án bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng																								triệu đồng						60				60		60				167				167

		i		Dự án chăm sóc sức khoẻ sinh sản																								triệu đồng																375				375

		k		Quân dân y kết hợp																								triệu đồng						60				60		60				60				60

		5		CTMTQG vệ sinh an toàn thực phẩm		326		0		326		4,579		1,000		3,579		480		0		480		480		440		triệu đồng		440		1,000		998				998		998				860				860				1,016

		a		DA nâng cao quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm		326				326		445				445		480				480		480		440		triệu đồng		440				698				698		698				108				108				318

		b		DA thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng VSATTP																								triệu đồng																152				152				210

		c		DA tăng cường kiểm nghiệm chất lượng VSATTP																								triệu đồng																223				223				193

		d		DA bảo đảm ATVSTP trong SX sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm																								triệu đồng																248				248				100

		đ		DA đảm bảo an toàn dịch bệnh, AT môi trường và AT thực phẩm đối với thuỷ sản có nguồn gốc từ nuôi trồng																								triệu đồng																75				75				70

		e		DA đảm bảo vệ sinh ATTP thức ăn đường phố																								triệu đồng																54				54				125

		6		Chương trình nước sạch và VSMTNT		6,000		5,800		200		6,000		5,900		100		6,000		5,800		200		200		200		triệu đồng		7,200		7,000		7,300		7,000		300		7,300		7,000		8,350		8,000		8,000				21,800		19,700

				Trong đó: - Vốn trong nước:																																																8,800		8,500

				- Vốn nước ngoài:																																																13,000		11,200

		7		Chương trình văn hoá		610				610		1,250		500		750		800		0		800		800		1,123		triệu đồng		3,223		2,000		4,899		3,500		1,399		4,899		3,500		2,310		500		2,310		500		5,200		3,600

		a		Mục tiêu chống xuống cấp và tôn tạo các di tích lịch sử		200				200		500		500				500		500								triệu đồng		2,000		2,000		3,200		3,000		200		3,200		3,000		300				300				3,350		3,000

		b		DA sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể																						100		triệu đồng		100				150				150		150				150				150				100

		c		DA XD xã huyện điểm văn hoá ở vùng sâu, vùng xa vùng DTTS																								triệu đồng						270				270		270				280				280				395

		d		Dự án tăng cường đầu tư xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hoá thông tin cơ sở		610				610		750				750		800				800		800				triệu đồng						280				280		280				470				470				280

		đ		DA củng cố và phát triển hệ thống thư viện công cộng																								triệu đồng						655		500		155		655		500		260				260				170

		e		Dự án làng bản có hoàn cảnh đặc biệt																								triệu đồng																500		500		500		500		620		600

		g		DA cấp các trang thiết bị và sản phẩm VHTT cho đồng bào dân tộc thiểu số																								triệu đồng						290				290		290				230				230				225

		h		DA phổ biến phim và đào tạo điện ảnh																								triệu đồng						54				54		54				120				120				60

		8		Chương trình giáo dục		13,657				13,657		25,400				25,400		35,150				39,150		39,150		65,880		triệu đồng		69,380				62,600				62,600		62,600				61,770				61,770				72,300

		a		DA củng cố phổ cập GDTH, THCS và thực hiện phổ cập GD THPT		1,100				1,100		3,100				3,100		4,000				4,000		4,000		3,500		triệu đồng		3,500				5,000				5,000		5,000				3,500				3,500				3,000

		b		Hỗ trợ thực hiện đổi mới CT giáo dục phổ thông (thay SGK)		10,120				10,120		14,900				14,900		27,000				27,000		27,000		37,630		triệu đồng		37,630				11,600				11,600		11,600				5,730				5,730				5,700

		c		Dự án đào tạo cán bộ tin học và đưa tin học vào trường PT																						1,000		triệu đồng		1,000				1,000				1,000		1,000				2,500				2,500				3,500

		d		DA đào tạo, bồi dưỡng GV, tăng cường CSVC các trường SP		1,300				1,300		400				400		2,399				2,399		2,399		6,500		triệu đồng		6,500				8,000				8,000		8,000				8,000				8,000				3,000

		đ		Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc ít người và vùng có nhiều KK		1,237				1,237		500				500		3,301				3,301		3,301		7,000		triệu đồng		7,000				15,000				15,000		15,000				17,000				17,000				25,000

		e		Tăng cường CSVC các trường học, XD các trường trọng điểm		900				900		500				500		2,450				2,450		2,450		7,500		triệu đồng		7,500				15,500				15,500		15,500				15,000				15,000				20,000

		g		Dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề		100				100		3,000				3,000										6,250		triệu đồng		6,250				6,500				6,500		6,500				10,040				10,040				12,100

				- Năng lực đào tạo nghề																								triệu đồng																8,540				8,540

				- Dạy nghề cho nông dân, người tàn tật																								triệu đồng																1,500				1,500

		9		CTMTQG phòng chống tội phạm														550				550		550		570		triệu đồng		570				620				620		620				670								770

				Bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo																								triệu đồng		250				175				175		175				250

				- Thực hiện đề án 1, 2																								triệu đồng		120				200				200		200				250

				- Thực hiện đề án 3, 4																								triệu đồng		200				150				150		150				170

		10		CTMTQG phòng chống ma tuý																								triệu đồng						2,200				2,200		2,500				3,700								5,000

				- Bảo đảm hoạt động chỉ đạo, điều hành của BCĐ 835																								triệu đồng						650				650		650				750

				- Hỗ trợ công tác đấu tranh chống tội phạm ma tuý																								triệu đồng						500				500		500				1,410

				- Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm về ma tuý																								triệu đồng						650				650		650				620

				- Hỗ trợ công tác xét nghiệm, lập hồ sơ, cai nghiện ma tuý																																								350

				Hỗ trợ chuyển hướng sản xuất, xoá bỏ cây thuốc phiện																								triệu đồng						400				400		400				570		110,610

		II		Chương trình 135		43,500		43,000		500		63,678		63,300		378		60,688		60,000		688		688		2,100		triệu đồng		37,100		35,000		50,994		44,250		6,744		50,994		44,250		63,791		53,250		107,415		96,460		140,479		101,000				143,173

		1		Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất		260		260				2,000		2,000				2,100		2,100								triệu đồng						7,080		2,950		4,130		7,080		2,950		9,230		3,550		11,445		3,550		23,720						3,195

		2		Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng		43,000		43,000				43,000		43,000				43,000		43,000								triệu đồng		35,000		35,000		41,300		41,300				41,300		41,300		49,700		49,700		92,910		92,910		101,000		101,000				43,210

		3		DA đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ xã, bản và cộng đồng		500				500		378				378		688				688		688		2,100		triệu đồng		2,100				2,360				2,360		2,360				4,260				3,060				8,340						46,405.000

		4		DA hỗ trợ các dịch vụ cải thiện đời sống và trợ giúp pháp lý																								triệu đồng						254				254		254				284								556

				Trong đó:  - Trợ giúp pháp lý																																																278

				- Hoạt động văn hoá																																																278

		5		Duy tu bảo dưỡng																																																6,363

		6		Kinh phí Ban Chỉ đạo																								triệu đồng																317								500

		III		Dự án 5 triệu ha rừng		9,970		9,970				16,370		16,370				17,613		17,613								Tr đồng		20,560		20,560		23,630		23,630				23,630		23,630		35,580		35,580		35,580		35,580		46,154		46,154

																																																CHỦ TỊCH

																																																Thào Xuân Sùng



&L&10HĐND TỈNH SƠN LA&RBiểu số 03

&C&10&P



3.1 giam ngheo

		HĐND TỈNH SƠN LA																																Biểu số 3.1

		KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO NĂM 2009

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

		STT		Nội dung		Chủ đầu tư		Kế hoạch vốn năm 2009

								Tổng số		Trong đó

										Thành phố 
Sơn La		Thuận Châu		Quỳnh Nhai		Mai Sơn		Sông Mã		Phù Yên		Mộc Châu		Bắc Yên		Sốp Cộp		Mường La		Yên Châu		Sở Lao động-TBXH		TT khuyến nông sở NN và PTNT		TT trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp

				Tổng số				4,263		154.6		254.2		200.5		234.6		216.2		500.6		537.2		160.8		157.5		237.8		160		109				140

		1		Xây dựng mô hình giảm nghèo		UBND huyện		500												250		250

		2		Nâng cao năng lực giảm nghèo				356		18		37		24		30		28		37		37		22		13		24		23		63

		a		Đào tạo tập huấn cán bộ giảm nghèo		Các đơn vị được giao vốn		300		18		37		24		30		28		37		37		22		13		24		23		7

		b		Hoạt động truyền thông		Sở Lao động - TB và XH		56																								56

		3		Hoạt động dạy nghề cho người nghèo		UBND huyện, TP		1,500		100		150		140		150		140		150		180		100		120		170		100

				- Số lao động được đào tạo (người)				1,000		67		100		93		100		93		100		120		67		80		113		67

		4		Trợ giúp pháp lý		Các đơn vị được giao vốn		290		15		15		13		15		14		15		18		10		10		15		10						140

		5		Khuyến nông, khuyến lâm và hỗ trợ phát triển sản xuất		TT khuyến nông Sở NN và PTNT		1200																										1200

		6		Giám sát, đánh giá		Các đơn vị được giao vốn		417		21.6		52.2		23.5		39.6		34.2		48.6		52.2		28.8		14.5		28.8		27		46

																										CHỦ TỊCH

																										Thào Xuân Sùng



&LHĐND TỈNH SƠN LA&RBiểu số 3.1



3.1a.K.nong

		HĐND TỈNH SƠN LA																																																						Biểu số 3.1a

		DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG, LÂM NGƯ VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

																																																				Đơn vị tính: Triệu đồng

		TT		Tên mô hình		ĐVT		Số lượng		Đơn giá		Thành tiền

														Thành phố				Quỳnh Nhai				Thuận Châu				Mường La				Bắc Yên				Phù Yên				Mộc Châu				Yên Châu				Mai Sơn				Sông Mã				Sốp Cộp				TTKN

														SL		Thành tiền		SL		Thành tiền		SL		Thành tiền		SL		Thành tiền		SL		Thành tiền		SL		Thành tiền		SL		Thành tiền		SL		Thành tiền		SL		Thành tiền		SL		Thành tiền		S.L		Thành tiền		S.L		Thành tiền

		Tổng số										1,200.0				47.9				137.6				118.65				47.9				47.9		1		81.0				85				81				81				55				111.25				306

		I		Khuyến nông - lâm - ngư								528.2				18.5				18.5				25.9				18.5				18.5				22.2				25.9				22.2				22.2				25.9				18.5				291.4

		1		In bản tin Khuyến nông		cuốn		12,240		0.0175		214.200		162				678				2,262				996				342				1,542				1,182				1,212				2,142				1,542				126				54		214.2

		2		In Nông lịch năm 2010		cuốn		2,040		0.025		51.000		27				113				377				166				57				257				197				202				357				257				21				9		51

		3		Tập huấn KT cho nông dân		lớp		64		3.7		237		5		18.5		5.00		18.5		7		25.9		5		18.5		5		19		6		22		7		25.9		6		22.2		6		22		7		26		5		19

		4		Chi phí quản lý, chỉ đạo (5%)								26.2																																																26

		II		Phát triển sản xuất								356.8								85.116				29.4				29.4				29.4				29.4				29.4				29.4				29.4				29.4				29.4				7.084

		1		Trồng tre lấy măng (10 ha /MH)		MH		1				56.80						1		55.716				0																																				1.084

		2		Phát triển đàn bò (4 con /MH)		MH		10		30		300						1		29.4		1.0		29.4		1.0		29.4		1.0		29.4		1.0		29.4		1.0		29.4		1.0		29.4		1.0		29.4		1.0		29.4		1.0		29.4				6

		III		Phát triển ngành nghề								315				29				34		2		63		0		0		0		0		1		29.4		1.0		29.4				29.4				29.4				0.0				63.35		0		7

		1		Mô hình máy sấy nông sản		MH		3		35		105						1		33.95		1		34.0																														1		34.0				3

		2		MH máy công cụ nông nghiệp		Bộ		7		30		210		1		29.4						1		29.4										1		29.4		1.0		29.4		1		29.4		1.0		29.4						1		29				4.2

																																														CHỦ TỊCH

																																														Thào Xuân Sùng



&LHĐND TỈNH SƠN LA&RBiểu số 3.1a



3.2 viec lam

		HĐND TỈNH SƠN LA								Biểu số 3.2

		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 
VỀ VIỆC LÀM NĂM 2009

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

		STT		Danh mục chương trình, dự án		Chủ đầu tư		Vốn đầu tư
 (Triệu đồng)		Ghi chú

				Tổng số				140

		1		Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ về việc làm		Sở Lao động - TB và XH		50

		2		Hoạt động giám sát, đánh giá		Sở Lao động - TB và XH		90

						CHỦ TỊCH

						Thào Xuân Sùng



&LHĐND TỈNH SƠN LA&RBiểu số 3.2



3.3 DS KHH GD

		HĐND TỈNH SƠN LA												Biểu số 3.3

		KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DS/KHHGĐ NĂM 2009

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

														Đơn vị tính: 1.000 đồng

		TT		Tên đơn vị		DA truyền thông - giáo dục thay đổi hành vi		DA Nâng cao chất lượng dịch vụ - KHHGĐ		DA Nâng cao chất lượng hệ thông tin quản lý chuyên ngành		DA Nâng cao năng lực QL điều hành và tổ chức thực hiện		DA Đảm bảo hậu cần và đẩy mạnh tiếp thị xã hội PTTT		Tổng cộng

				Toàn tỉnh		1,662,000		1,603,000		722,000		2,958,000		274,000		7,219,000

		1		Trung tâm DS- KHHGĐ TP Sơn La		53,600		3,000		28,900		145,900		17,100		248,500

		2		Trung tâm DS-KHHGĐ Quỳnh Nhai		76,100		15,300		29,200		167,840		19,100		307,540

		3		Trung tâm DS-KHHGĐ Thuận Châu		127,300		23,300		60,300		449,940		37,300		698,140

		4		Trung tâm DS-KHHGĐ Mường La		86,200		18,300		35,600		227,280		22,100		389,480

		5		Trung tâm DS-KHHGĐ Sông Mã		90,100		15,300		49,400		340,420		31,600		526,820

		6		Trung tâm DS-KHHGĐ Mai Sơn		98,000		18,300		53,400		363,480		31,600		564,780

		7		Trung tâm DS-KHHGĐ Yên Châu		78,100		15,300		28,800		165,400		18,000		305,600

		8		Trung tâm DS-KHHGĐ Mộc Châu		127,800		23,300		50,000		326,020		28,200		555,320

		9		Trung tâm DS-KHHGĐ Phù Yên		122,600		21,600		44,100		292,860		26,900		508,060

		10		Trung tâm DS-KHHGĐ Bắc Yên		83,100		15,300		25,500		149,320		16,600		289,820

		11		Trung tâm DS-KHHGĐ Sốp Cộp		52,600		7,400		21,400		107,240		16,100		204,740

		12		Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh		666,500		357,600		295,400		222,300		9,400		1,551,200

		13		TT chăm sóc SK sinh sản - KHHGĐ				1,069,000								1,069,000

												CHỦ TỊCH

												Thào Xuân Sùng



&LHĐND TỈNH SƠN LA&RBiểu số 3.3



3.4

		HĐND TỈNH SƠN LA																				Biểu số 3.4

		KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI, BỆNH DỊCH NGUY HIỂM VÀ HIV/AIDS NĂM 2009

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

																				Đơn vị tính: 1.000đ

		STT		Đơn vị		Tổng số		Dự án PC Sốt rét		Dự án TCMR		Dự án 
PC Lao		Dự án 
PC Phong		Dự án PC HIV/AIDS		Dự án PC  
Suy DD		Dự án BVSKTT  cộng đồng		Dự án chăm sóc SKSS		Dự án quân dân y kết hợp

																				Céng ®ång				kÕt hîp

				Tổng cộng		14,386,000		1,052,000		680,000		86,500		167,000		1,606,000		2,016,000		200,000		486,500		92,000

		A		Vốn sự nghiệp		6,386,000		1,052,000		680,000		86,500		167,000		1,606,000		2,016,000		200,000		486,500		92,000

		01		TTYT Dự phòng  Mộc Châu		384,000		65,000		50,000						55,000		180,000				34,000

		02		TTYT Dự phòng  Yên Châu		276,000		75,000		28,000						60,000		85,000				28,000

		03		TTYT Dự phòng  Mai Sơn		296,000		75,000		51,000						50,000		90,000				30,000

		04		TTYT Dự phòng TP Sơn La		213,000		35,000		23,000						50,000		80,000				25,000

		05		TTYT Dự phòng Thuận Châu		430,000		75,000		55,000						65,000		200,000				35,000

		06		TTYT Dự phòng Quỳnh Nhai		234,000		45,000		31,000						50,000		80,000				28,000

		07		TTYT Dự phòng Phù Yên		313,000		70,000		48,000						60,000		110,000				25,000

		08		TTYT Dự phòng Bắc Yên		225,000		40,000		30,000						50,000		80,000				25,000

		09		TTYT Dự phòng Mường La		336,000		65,000		43,000						60,000		140,000				28,000

		10		TTYT Dự phòng  Sông Mã		423,000		95,000		50,000						65,000		180,000				33,000

		11		TTYT Dự phòng Sốp Cộp		237,000		60,000		26,000						46,000		80,000				25,000

		12		TT phòng chống Sốt rét		322,000		322,000

		13		TT Truyền thông - GDSK		232,000		10,000		7,000		5,000		10,000		100,000		55,000		15,000		10,000		20,000

		14		TTYT Dự phòng tỉnh		455,000				225,000								230,000

		15		Bệnh viện Lao và bệnh phổi		76,500						76,500

		16		TT phòng chống HIV/AIDS		800,000										800,000

		17		TT chăm sóc sức khoẻ Sinh sản		521,500												371,000				150,500

		18		Văn phòng Sở Y tế		307,000		20,000		13,000		5,000		12,000		95,000		55,000		25,000		10,000		72,000

		19		Bệnh viện Phong và Da liễu		145,000								145,000

		20		Trung tâm phòng chống bệnh xã hội		160,000														160,000

		B		Vốn Đầu tư phát triển		8,000,000

		01		ĐTXD Trung tâm PC HIV/AIDS		5,000,000

		02		ĐTXD Bệnh viện Phong và Da liễu		3,000,000

																		CHỦ TỊCH

																		Thào Xuân Sùng
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3.5 VSATTP

		HĐND TỈNH SƠN LA																Biểu số 3.5

		KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2009

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

																Đơn vị tính: 1.000 đồng

		STT		Tên đơn vị		Tổng cộng		Trong đó

								DA nâng cao năng lực quản lý chất lượng VSATTP		DA thông tin giáo dục tuyên truyền, đảm bảo CLVSATTP		DA tăng cường năng lực kiểm nghiệm chất lượng VSATTP, XDHT giám sát ngộ độc TP, các BTQĐTP		DA đảm bảo AT dịch bệnh, AT môi trường và ATTP, đối với SPTS có nguồn gốc từ nuôi trồng		DA đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, sơ chế bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm		DA đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thức ăn đường phố

				Tổng số		1,016,000		318,000		210,000		193,000		70,000		100,000		125,000

		1		TTYT Dự phòng Yên Châu		46,000		22,000		12,000		8,000				4,000

		2		TTYT Dự phòng  Mai Sơn		47,000		22,000		12,000		8,000				5,000

		3		TTYT Dự phòng TP Sơn La		44,000		20,000		12,000		8,000				4,000

		4		TTYT Dự phòng Thuận Châu		50,000		25,000		12,000		8,000				5,000

		5		TTYT Dự phòng Quỳnh Nhai		44,000		20,000		12,000		8,000				4,000

		6		TTYT Dự phòng Phù Yên		45,000		21,000		12,000		8,000				4,000

		7		TTYT Dự phòng Bắc Yên		44,000		20,000		12,000		8,000				4,000

		8		TTYT Dự phòng Mường La		48,000		23,000		12,000		8,000				5,000

		9		TTYT Dự phòng Sông Mã		48,000		23,000		12,000		8,000				5,000

		10		TTYT Dự phòng Mộc Châu		48,000		23,000		12,000		8,000				5,000

		11		TTYT  Dự phòng Sốp Cộp		43,000		18,000		12,000		8,000				5,000

		12		TTYT Dự phòng tỉnh		334,000		46,000		43,000		80,000				40,000		125,000

		13		Văn phòng Sở Y tế		75,000		25,000		15,000		25,000				10,000

		14		TT Truyền thông - GDSK		50,000		10,000		20,000				20,000

		15		Sở Nông nghiệp và PT nông thôn		50,000								50,000

												CHỦ TỊCH

												Thào Xuân Sùng
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3.6 - NSH

		HĐND TỈNH SƠN LA																												Biểu số 3.6

										BIỂU KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VSMTNT NĂM 2009

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

																												Đơn vị tính: Triệu đồng

		TT		Tên công trình		Địa điểm xây dựng		Chủ đầu tư		Năng lực thiết kế (người)		Thời gian 
khởi công-hoàn thành		Số, ngày tháng QĐ phê duyệt		Tổng mức 
đầu tư		Ước thực hiện từ khởi công đến hết 31/12/2008								Kế hoạch năm 2009						Ghi chú

																		Tổng số		Trong đó				Tr. đó: đã cấp phát		Tổng số		Trong đó

																				Vốn trong nước		Vốn ngoài nước						Vốn trong nước		Vốn ngoài nước

				Tổng cộng												35,726.1		8,468.9		7,187.6		1,281.3		7,238		21,800		9,000		12,800

		A		VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN												35,726.1		8,468.9		7,187.6		1,281.3		7,238		19,700		8,700		11,000

		I		Công trình thanh toán												26,895.1		6,287.6		6,287.6		0		6,288		14,177		4,377		9,800

		1		NSH Trung tâm xã Tô Múa		Mộc Châu		TTNS-VSMTNT		3,490		2006-2007		Số:12:15/8/06		1,466		1,179		1,179				1,179		23		23

		2		NSH Bản Diệt lâm trường Sông Mưa		Phù Yên		"		1,500		2007		Số:40:28/2/07		679		653		653				653		84		84

		3		NSH bản Chăn Tường Thượng - Phù Yên		Phù Yên		"		1,200		2006-2007		Số:66:6/4/07		664		422		422				422		545		145		400

		4		NSH liên bản Co Bó Phứa xã Chiềng An		TP Sơn La		"		2,000		2007-2008		Số:265/17/12/07		1,195		100		100				100		900		200		700

		5		NSH trung tâm xã Chiềng Khoang		Quỳnh Nhai		"		3,490		2007-2008		Số:162:18/10/06		976.9		494		494				494		557		557

		6		NSH liên bản xã Noong Lay		Thuận Châu		"		1,454		2007-2008		Số: 72:  12/07		2,373.8		103		103				103		1,000		200		800

		7		NSH liên bản Tậu, bản Khứm xã Pắc Ma		Quỳnh Nhai		"		1,529		2007-2008		Số:164:07/9/07		686		100		100				100		586		186		400

		8		Liên bản xã Huy Hạ - Phù Yên		Phù Yên		"		3,000		2007-2008		Số: 162:07/9/07		1,803		200		200				200		1,100		100		1,000

		9		NSH Đội Quyết Thắng - T. Nhất - Cò Nòi		Mai Sơn		"		1,650		2007-2008		Số:220:07/11/07		830		100		100				100		659		159		500

		10		NSH bản Nong Hoi trên xã Chiềng Ân		Mường La		"		700		2007-2008		Số:279:31/12/07		900		193.62		193.62				193.62		744		144		600

		11		NSH bản Phiêng Tìn xã  Ít Ong		Mường La		"		500		2007-2008		Số:263:17/12/07		529		100		100				100		379		379

		12		NSH bản Chiềng Ve xã Chiềng Sơn		Mộc Châu		"		456		2007-2008		Số: 180:26/9/07		991		200		200				200		792		192		600

		13		NSH bản Khẻn xã Tân Lang		Phù Yên		"		600		2007-2008		Số:130:27/7/07		748.7		502		502				502		268		268

		14		NSH Trung tâm xã Sốp Cộp		Sốp Cộp		"		978		2007-2008		Số:145:14/8/07		488.3		339		339				339		149		149

		15		NSH bản Mỏ xã  Tân Lang		Phù Yên		"		520		2007-2008		Số:129:27/7/07		668.7		200		200				200		468		168		300

		16		DA MR NSH trung tâm xã Mường Cơi		Phù Yên		"		3,100		2007-2008		Số:21:20/3/08		2,862		200		200				200		300		100		200

		17		NSH bản Bóng Phiêng xã Chiềng Cọ		TP Sơn La		"		400		2007-2008		Số:278:31/12/07		1,134		50		50				50		1,064		164		900

		18		NSH bản Nong Xôm+Huổi Phúng- Hát Lót		Mai Sơn		"		644		2007-2008		Số:72b:13/12/07		968.8		100		100				100		798		198		600

		19		NSH Trung tâm xã Chiềng Chung		Mai Sơn		"		2,300		2007-2008		Số:20:20/3/08		2,974		100		100				100		1,200		200		1,000

		20		NSH bản Hý xã Phiềng Ban		Bắc Yên		"		432		2007-2008		Số: 141: 14/8/07		400.8		150		150				150		250		150		100

		21		NSH liên bản xã Mường Cai (Nà Kham)		Sông Mã		"		475		2007-2008		Số:143:14/8/07		498.8		173		173				173		416		116		300

		22		NSH bản Mo xã Chiềng Khương		Sông Mã		"		755		2007-2008		Số:142:14/8/07		845.3		100		100				100		250		50		200

		23		NSH bản Huổi Mong xã Chiềng Hặc		Yên Châu		"		650		2007-2008		Số:281:31/12/07		1,190		100		100				100		500		100		400

		24		DA mở rộng NSH Liên Ái - Phiêng Khoài		Yên Châu		"		890		2007-2008		Số: 219:7/11/07		384		139		139				139		345		145		200

		25		Ct vệ sinh 13 trường học		Y.Châu- T/C		"				2007-2008		Số:32:16/6/08				100		100				100		500		100		400

		26		Bản vệ sinh môi trường điểm xã Chiềng Cơi		TP Sơn La		"				2007-2008		Số:178:26/9/07		638.0		190		190				190		300		100		200

		II		Công trình chuyển tiếp												8,831		2,181		900		1,281		950		4,442		3,242		1,200

		1		NSH liên bản Sao Đỏ+Hang Trùng, Vân Hồ		Mộc Châu				2,500		2008-2009				1,650		50		50				50		100		100

		2		NSH Suối Sấu xã Song Khủa		Mộc Châu		TTNS-VSMTNT		400		2008						75		50		25		50		250		250

		3		NSH bản So Lườn, Mường Sang		Mộc Châu		"		1,300		2008-2009		Số:122:07/10/08		1,050		110		50		60		50		300		300

		4		NSH trung tâm xã Chiềng Kheo		Mai Sơn		"		1,420		2008-2009		Số:2485:10/10/08		1,300		105		50		55		50		450		150		300

		5		NSH bản Nà Khoang, Mường Và		Sốp Cộp		"		620		2008-2009		Số: 121:07/10/08		450		90		50		40		50		400		100		300

		6		NSH bản Lo+Khá, Púng Bánh		Sốp Cộp		"		990		2008-2009						50		50				50		300		100		200

		7		NSH liên bản xã Mường Thải		Phù Yên		"		1,900		2008-2009						105		50		55		50		300		300

		8		NSH bản Luồng , Chiềng San		Mường La		"		780		2008-2009						50		50				50		250		250

		9		NSH bản Co Bay+Bôm Bàn, Mường Cai		Sông Mã		"		600		2008-2009						90		50		40		50		250		250

		10		1400 lu chứa nước mưa		Mai Sơn		"		2,600		2008-2009		Số:29:27/5/08		238		470		50		420		50		142		142

		11		NSH bản Khoang xã Chiềng Ngần		TP Sơn La		"		500		2008-2009						50		50				50		200		200

		12		NSH Trung tâm xã Quang Huy		Phù Yên		"		5,430		2008-2009						0						50		300		300

		13		19 công trình vệ sinh trường học		Tỉnh Sơn La		"		1,750		2008-2009		Số:131:17/10/08		2,204		485		50		435		50		500		100		400

		14		Nâng cấp MR NSH TT xã Mường Khoa		Bắc Yên		"		635		2007-2008		Số: 22:20/3/08		1,939		200		200				200		300		300

		15		NSH trung tâm xã Mường Lang		Phù Yên		"		600		2008-2009						145		100		45		100		300		300

		16		NSH bản Cát xã Chiềng La		Mường La		"		412		2008-2009						46				46				50		50

		17		NSH bản Phát xã Chiềng Pằn		Yên Châu		"		540		2008-2009						60				60				50		50

		III		CT sửa chứa, nâng cấp và khắc phục sau mưa lũ																						600		600

		1		NSH trung tâm xã Chiềng Chăn		Mai Sơn		TTNS-VSMTNT		571		2009														50		50

		2		NSH bản Nhạp + T. tâm GD lao động		Mai Sơn		"		620		2009														50		50

		3		NSH liên bản xã Chiềng Sàng		Bắc Yên		"		430		2009														50		50

		4		NSH bản Khoa xã Mường Khoa		Bắc Yên		"		1,200		2009														50		50

		5		NSH bản Chẹn xã Mường Khoa		Bắc Yên		"		1,100		2009														50		50

		6		NSH bản Chiềng Lè, bản Páng - M.Khoa		Mộc Châu		"		1,300		2009														50		50

		7		NSH bản Mảy xã Chiềng Pấc		Thuận Châu		"		1,250		2009														50		50

		8		NSH liên bản xã Muổi Nọi		Thuận Châu		"		1,850		2009														50		50

		9		NSH trường Thiếu nhi dân tộc huyện		Phù Yên		"		320		2009														50		50

		10		NSH trung tâm xã Chiềng Xôm		TP Sơn La		"		4,000		2009														50		50

		11		NSH bản Mo xã Chiềng Khương		Sông Mã		"		340		2009														50		50

		12		NSH bản Mạt xã Chiềng Mung		Mai Sơn		"		2,500		2900														50		50

		IV		Công trình chuẩn bị đầu tư (Đối ứng Unicef)																						481		481

		1		NSH liên bản xã Tông Cọ		Thuận Châu		TTNS-VSMTNT		3,000		2009-2010														20		20

		2		NSH bản Yên Thịnh xã Tân Lang		Phù Yên		"		750		2009-2010														20		20

		3		NSH liên bản thị trấn Ít Ong		Mường La		"		1,020		2009-2010														20		20

		4		NSH liên bản xã Chiềng Mung		Mai Sơn		"		1,750		2009-2010														20		20

		5		NSH liên bản xã Mường Sang		Mộc Châu		"		1,350		2009-2010														20		20

		6		NSH liên bản xã Chiềng Cang		Sông Mã		"		2,100		2009-2010														20		20

		7		NSH liên bản xã Sông Pe		Bắc Yên		TTNS-VSMTNT		1,500		2009-2010														20		20

		8		NSH liên bản xã Dộm Cang		Sốp Cộp		"		1,250		2009-2010														20		20

		9		NSH liên bản xã Vân Hồ		Mộc Châu		"		2,350		2009-2010														20		20

		10		NSH liên bản xã Chiềng Cơi		TP Sơn La		"		1,600		2009-2010														20		20

		11		NSH xã Nậm Păm		Mường La		"		1,350		2009-2010														20		20

		12		NSH liên bản xã Mường Bằng		Mai Sơn		"		1,500		2009-2010														20		20

		13		Hệ nâng cấp mở rộng Trung tâm xã Chiềng Pằn		Yên Châu		"		2,000		2009-2010														100		100

		14		NSH liên bản xã Lóng Luông		Mộc Châu		"		2,500		2009-2010														100		100

		15		1500 lu chứa nước mưa		Mai Sơn		"		7,000		2009-2010														41		41

		B		VỐN SỰ NGHIỆP																						2,100		300		1,800

		1		Truyền thông trên Đài Phát thanh TH		Tỉnh Sơn La		TTNS-VSMTNT				2009														25		25

		2		Truyền thông trên Báo ĐP và Trung ương		"		"				2009														45		45
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3.7 VH

		HĐND TỈNH SƠN LA																				Biểu số 3.7

		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VĂN HOÁ NĂM 2009

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

														ĐVT: Triệu đồng

		TT		Chỉ tiêu		Chủ đầu tư		TH năm 2007				Năm 2008								KH năm 2009				Ghi chú

								Tổng số		TĐ: vốn 
đầu tư PT		KH năm 2008				Ước TH cả năm				Tổng số		TĐ: Vốn
 ĐTPT

												Tổng số		TĐ: Vốn 
đầu tư PT		Tổng số		TĐ: Vốn 
ĐTPT

				Tổng số				4899		3500		2310		500		2310		500		5200		3600

		A		Mục tiêu chống xuống cấp và tôn tạo di tích																3350		3350

		1		- Tôn tạo di tích nhà ngục Sơn La		Sở Văn hóa, TT và Du lịch														2500		2500

		2		Tôn tạo Khu di tích kỳ đài Thuận Châu		UBND huyện Thuận Châu														500		500

		3		- Chống xuống cấp di tích Đồn Mộc Lỵ - thị trấn		Sở Văn hóa, TT và Du lịch														350		350

				Mộc Châu - huyện Mộc Châu

		B		Dự án sưu tầm, bảo tồn văn hóa  phi vật thể		Sở Văn hóa, TT và Du lịch		150				150				150				100

		1		- Sưu tầm, phục dựng lễ hội Mợi - dân tộc Mường -																100

				huyện Phù Yên

		C		Dự án XD xã, huyện điểm văn hóa vùng DTTS		Sở Văn hóa, TT và Du lịch		270				280				280				395

		I		Cấp thiết bị Nhà văn hóa huyện				60				60				60				30

				- Cấp thiết bị Nhà văn hóa huyện Phù Yên																30

		II		Cấp thiết bị Nhà văn hóa xã				90				150				150				105

		1		- Xã Mường É - huyện Thuận Châu																15

		2		- Xã Chiềng Mai  - huyện Mai Sơn																15

		3		- Xã Bó Sinh - huyện Sông Mã																15

		4		- Xã Nà Nghịu  - huyện Sông Mã																15

		5		- Xã Chiềng Công - huyện Mường La																15

		6		- Xã Nậm Giôn - huyện Mường La																15

		7		- Xã Mường Bám - huyện Thuận Châu																15

		III		Cấp thiết bị Nhà văn hóa bản, bản văn hoá				290				230				230				260

		1		- Bản Nà Khi, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp																10

		2		- Bản Dửn - xã Phổng Lăng, h. Thuận Châu																10

		3		- Bản Co Sáy, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu																10

		4		- Bản Bôm Lầu, xã Chiềng Ly,  h. Thuận Châu																10

		5		- Bản Noong Lanh, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp																10

		6		- Bản Tong Tải A, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn																10

		7		- Bản Lẹ - xã Yên Hưng  - huyện Sông Mã																10

		8		- Bản Nong Vai - xã Co Mạ, h. Thuận Châu																10

		9		- Bản Ta Lúc - xã Phiêng Pằn - huyện Mai Sơn																10

		10		- Bản Quỳnh Thuận, xã Chiềng Pha, h. Thuận Châu																10

		11		- Bản Co Chai -  xã Hát Lót - huyện Mai Sơn																10

		12		- Bản Bon Tiến  - xã Chiềng Sơ   - huyện Sông Mã																10

		13		- Bản Mé - xã Chiềng Chung  - huyện Mai Sơn																10

		14		- Bản Tân Ban - xã Huy Thượng - huyện Phù Yên																10

		15		- Bản Rừng Thông - xã Mường Bon - huyện Mai Sơn																10

		16		- Bản Bưa Đa - xã Bắc Phong - huyện Phù Yên																10

		17		- Bản Pản  - xã Huổi Một - huyện Sông Mã																10

		18		- Bản Lũng Khoai A - xã Suối Tọ - huyện Phù Yên																10

		19		- Bản Hình - xã Tông Cọ, h. Thuận Châu																10

		20		- Nhà văn hóa khối 11- TT Phù Yên  - huyện Phù Yên																10

		21		- Bản Ít - xã Mường Hung - huyện Sông Mã																10

		22		- Bản Biên - xã Nậm Lầu , h. Thuận Châu																10

		23		- Bản Hưng Mai - xã Nà Nghịu - huyện Sông Mã																10

		24		- Nhà văn hóa khối 04- TT Phù Yên  - huyện Phù Yên																10

		25		- Bản Bó Lạ - xã Chiềng Cang - huyện Sông Mã																10

		26		- Bản Nà Lĩnh - xã Chiềng Pấc, h. Thuận Châu																10

		D		Dự án tăng cường ĐT phát triển TCVHTT cơ sở		Sở Văn hóa, TT và Du lịch						470				470				280		250

		1		Xây dựng Nhà văn hoá bản:																250		250

				- NVH bản Hưng Mai, xã Nà Nghịu, h. Sông Mã																250		250

		2		Cấp thiết bị Đội TTLĐ huyện Mai Sơn				60												30

		Đ		Dự án xây dựng và củng cố thư viện công cộng		Thư viện tỉnh  Sơn La		75		0		260		260		260				170

		1		Cấp sách thư viện 11 huyện, thành phố				75				110		110		110				80

		2		Cấp trang thiết bị cho Thư viện tỉnh																90

		E		Dự án làng bản có hoàn cảnh ĐB (XD nhà VH)		Sở Văn hóa, TT và Du lịch										500		500		620

		1		Nhà văn hóa bản Hua Ngáy , xã Pá Lông, 
 huyện Thuận Châu												500		500		620

		F		Dự án cấp trang thiết bị và sản phẩm VHTT cho
 đồng bào dân tộc thiểu số		Sở Văn hóa, TT và Du lịch														225

		I		Cấp thiết bị cho các xã																75

		1		- Xã Co Mạ - huyện Thuận Châu																15

		2		- Xã Pú Bẩu - huyện Sông Mã																15

		3		- Xã Chiềng Ân - huyện Mường La																15

		4		- Xã Hua Trai - huyện Mường La																15

		5		- Xã Mường Trai - huyện Mường La																15

		II		Cấp thiết bị cho các bản:																150

		1		- Bản Co Phen - xã Chiềng Khoong - huyện Sông Mã																10

		2		- Tiểu khu 4 - Thị trấn Hát Lót - huyện Mai Sơn																10

		3		- Bản Ỏ - xã Mường Sai - huyện Sông Mã																10

		4		Bản Chậu, xã Chiềng  Cơi, thành phố Sơn La																10

		5		- Bản Co Tòng - xã Chiềng En - huyện Sông Mã																10

		6		- Bản Phúc Yên - xã Mường Thải - huyện Phù Yên																10

		7		- Bản Co Vay  - xã Mường Cai  - huyện Sông Mã																10

		8		Bản Nà Huổi - xã Chiềng bằng - huyện Quỳnh Nhai																10

		9		Bản Áng - xã  Đông Sang - huyện Mộc Châu																10

		10		Bản Hụm - xã Chiềng Cọ - thành phố Sơn La																10

		11		Bản Nà Và - xã Mường Chanh - huyện Mai Sơn																10

		12		Bản Đung - xã Hồng Ngài - huyện Bắc Yên																10

		13		Bản Cồn Huốt I - xã  Phiêng Khoài - huyện Yên Châu																10

		14		Bản Vàn  - xã  Chim Vàn - huyện Bắc Yên																10

		15		Bản Nguồn - xã  Mường Lang - huyện Phù Yên																10

		G		Dự án phổ biến phim và đào tạo điện ảnh		TT PH Phim và Chiếu bóng		54				120				120				60

		1		Cung cấp thiết bị																60

				- 01 Bộ máy chiếu phim 100 inch								108				108				60				1 bộ

																CHỦ TỊCH

																Thào Xuân Sùng
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3.8 GDDT

		HĐND TỈNH SƠN LA																								Biểu số 3.8

		KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2009

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

																								ĐV tính : Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Chủ đầu tư		Địa điểm
 thực hiện		Năng lực TK(m2)		Thời gian KC - HT		Tổng mức  ĐT		Dự toán được duyệt		KH năm 2007				Thực hiện đến 31/12/2008				Kế hoạch năm 2009		Ghi chú

		TT		Danh mục dự án		Chủ đầu tư				Năng lực		Thời gian		đầu tư		Dự toán		Kế hoạch		Ước Thực hiên		Khối lượng HT		Vốn đã đầu tư

										TK		KC - HT		(ước tính)		được duyệt

				Tổng số												-		53,100		53,100		142,258		114,575		72,300

		I		DA củng cố kết quả phổ cập GD tiểu học, THCS và thực hiện phổ cập GD THPT										-		-		5,000		5,000		3,500		3,500		4,500

		1		Quản lý chỉ đạo, hội nghị, công tác kiểm tra, khen thưởng, mua SGK…		Sở GD và ĐT		Sơn La				2009										300		300		250

		2		Duy trì KQ phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập THCS và hỗ 
trợ phổ cập GDTHPT		11 huyện, thành phố		Sơn La				2009										3,200		3,200		2,250

		3		Phổ cập xoá mù chữ cho đảng viên vùng khó khăn		Sở GD và ĐT		Sơn La				2009														2,000

		II		Dự án đổi mới chương trình, nội dung SGK
 và tài liệu giảng dạy		Sở GD và ĐT		Sơn La				2009						11,600		11,600		5,730		5,730		1,000

		III		Dự án đào tạo cán bộ tin học và đưa tin học vào nhà trường										-		-		-		-		2,500		2,500		3,500

		1		Đào tạo giáo viên tin học (80 giáo viên năm thứ 3)		Trường CĐSP tỉnh		Thành phố				2008										400		400

		2		Trang bị máy vi tính cho các trường tiểu học, THCS.		Sở GD và ĐT		Toàn tỉnh				2009										2,100		2,100		3,000

		3		Bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý, cán bộ công nghệ thông tin về kế toán trường học		Sở GD và ĐT		Toàn tỉnh				2009														500

		IV		Dự án đào tạo, bồi dưỡng GV và cán bộ quản lý giáo dục,  tăng cường CSVC các trường Sư phạm										69,320		-		6,000		6,000		35,150		8,000		5,100

		1		Đầu tư xây dựng trường Cao đẳng Sơn La		Trường Cao đẳng 
Sơn La		Thành phố				2002- 2009		69,320								35,150		27,448		4,800

				- Xây tường rào

				- San sân vận động, đường nội bộ

				- Nhà ăn sinh viên

				- Nhà thực hành cho sinh viên

				- Xây dựng khối phòng học chuyên dụng

				- Trang bị thiết bị dạy học

		2		Bồi dưỡng thường xuyên, chu kỳ cho giáo viên các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT; bồi dưỡng hè cho GV các cấp học		Sở GD và ĐT		Toàn tỉnh				2009												500		300

		V		Dự án hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc ít người và vùng có														15,000		15,000		28,793		28,793		25,000

				nhiều khó khăn

		1		DA xây dựng trường PTDT Nội trú tỉnh		Trường PTDT		Thành phố				2008-2010		72,224.62								16,293		16,293		15,000

		2		Nhà học 2 tầng 8 phòng Trường PTDT Nội trú Sông Mã		Sở GD và ĐT		H. Sông Mã				2008		2,780.453		2,780.453						1,200		1,200		1,580		HT 2009

		3		Nhà đa năng trường PTDT nội trú huyện Mường La		Sở GD và ĐT		H. M La				2008-2009		3,916.439		3,916.439						1,200		1,200		2,500		HT 2009

		4		Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường PTDT nội trú huyện 
Thuận Châu		Sở GD và ĐT		H. Th. Châu				2008		2,825.322		2,825.322						1,200		1,200		1,600		HT 2009

		5		Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng - Trường PTDT nội trú huyện 
Yên Châu		Sở GD và ĐT		H. Yên Châu				2008		3,043.829		3,043.829						1,200		1,200		1,800		HT 2009

		6		Trường PTDT Nội trú huyện Mộc Châu		UBND H. M châu		H. M châu				2008		10,305.275		10,219.801						3,320		3,320		2,520

		8		Trường PTDT Nội trú huyện Sốp cộp		UBND H. S cộp		H. S cộp				2008										2,000		2,000

		9		Trường PTDT Nội trú huyện Mai Sơn		UBND H. M. sơn		H. M. sơn				2008		2,384		2,380						2,380		2,380

				- Nhà chức năng 2 tầng 268 m2, nhà ăn, nhà bếp 457,5 m2, công trình phụ trợ

		VI		Dự án tăng cường CSVC các trường học, XD một số trường trọng điểm														15,500		15,500		23,045		23,012		21,100

		1		Trường THPT Chu Văn Thịnh		Trường THPT 
Chu Văn Thịnh		H. Mai Sơn				2008

				- Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng						3 tầng, 12 phòng		2008-2009		4,980.30		4,980.30						2,500		2,500		2,000

				- Nhà ở nội trú học sinh						4 tầng, 
2.355 m2		2008-2009		11,481.6		11,401.86						2,300		2,300		2,000

		2		Nhà học 3 tầng: 12 phòng học - Trường THPT Thảo Nguyên		Sở GD và ĐT								5,830.274		5,830.274						2,625		2,624.64		2,000		HT 2009

		3		Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học - Trường THPT Mai Sơn		Sở GD và ĐT								6,073.058		6,073.058						2,720		2,712.46		2,000		HT 2009

		4		Trường THPT Cò Nòi		Sở GD và ĐT		H. Mai Sơn				2008-2009

				- Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học										7,074.192		7,074.192						3,200		3,174.77		2,500		HT 2009

				- San nền + kè chắn đất																		500		500

		5		Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng - Trường THPT Mộc Hạ		Sở GD và ĐT								6,890.120		6,890.120						3,000		3,000		2,000

		6		Nhà lớp học 3 tầng 12P, nhà ở h/s nội trú trường THPT Tân Lang		UBND huyện P.Yên		Phù Yên		3T 12P; 3T 491m2		2008-2010		16,785.564								1,900		1,900		2,000

		7		Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường THPT Tân Lập		UBNDH. M.Châu								6,991.895		6,991.895						1,500		1,500		2,150

		8		Vốn đối ứng cho 10 trường THCS thuộc DATHCS II																		500		500

		8		Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng, nhà ở GV trường THPT
 Mường Lầm		UBND huyện S.Mã		Sông Mã		3T 12p; 3T 710m2		2008-2010		11,505.834								2,300		2,300		2,500

		9		Thanh toán chi phí thẩm định hồ sơ TKKT và quyết toán dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh S.La		Sở Giáo dục 
và Đào tạo		Sơn La				2005-2009		851.20		851.20						779.5				850

		10		Đền bù GPMB trường THPT Mường Bú		UBND huyện M.La		Mường La				2009														600

		11		Trường THPT Thuận Châu (8 phòng, trong đó 3 phòng thư viện+ thí nghiệm đầu tư bằng nguồn dự án phát triển giáo dục THPT)		Sở Giáo dục 
và Đào tạo		Thị trấn Thuận Châu		8 phòng		2009														500

		VII		Dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề														6500		6500		43,540		43,040		12,100

		1		Đầu tư các cơ sở dạy nghề														6500		6500		42,000		41,500		10,000

		1.1		Trường trọng điểm		Trường Trung 
cấp nghề												4000		4000		7500		7500		3000

				Trong đó: - Đầu tư cơ sở hạ tầng		"																6,000		6,000

				- Phát triển khoa sư phạm kỹ thuật		"																1,500		1,500

				Trường Trung cấp nghề Sơn La		Trường Trung 
cấp nghề		Sơn La																		3,000

		1.2		Trung tâm dạy nghề																						5,000

		a		Trung tâm dạy nghề thuộc UBND huyện Mộc Châu		UBND huyện M.Châu		Mộc Châu				2009-2010														2,500

				Trong đó: - Hỗ trợ xây dựng																						2,000

				- Hỗ trợ mua sắm thang thiết bị																						500

		b		Trung tâm dạy nghề thuộc UBND huyện Mường La		UBND huyện M.La		Mường La				2009-2010														2,500

				Trong đó: - Hỗ trợ xây dựng																						2,000

				- Hỗ trợ mua sắm thang thiết bị																						500

		1.3		Cơ sở dạy nghề khác																		34,500		34,000		2,000

		a		Trung tâm giáo dục lao động tỉnh		TT Giáo dục lao động								38,608		34,880						34,500		34,000		1,000

		b		Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Sơn La		TT Giới thiệu việc làm		Sơn La		3 tầng, 569m2		2008-2009		3,813.5		3,813.5										1,000

		2		Hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn, người tàn tật																		1,500		1,500		2,000

				(Chi tiết tại biểu số 03-8a)

		3		Hoạt động giám sát, đánh giá		Sở Lao động - 
TB và XH																40		40		100

		1.2		TT Giáo dục Lao động tỉnh (mua sắm thiết bị và Đào tạo bồi dưỡng)		Trung tâm Giáo dục lao động																700		700

		1.3		TT Giới thiệu việc làm  (mua sắm thiết bị)		Trung tâm Giới thiệu việc làm																300		300

		1.4		Sở lao động (giám sát đánh giá)		Sở lao động																40		40		100

				(Chi tiết tại biểu số 03-8b)

				Trung tâm Giáo dục lao động		Trung tâm Giáo dục lao động																300

				Hội Bảo trợ Người tàn tật - TMC		HBTNgười tàn tật - TMC																50

				Trung tâm Giới thiệu việc làm		Trung tâm Giới thiệu việc làm																150

				Huyện Mộc Châu		UBND huyện																170

				Huyện Sông Mã		UBND huyện																80

				Huyện Mường La		UBND huyện																70

				Huyện Sốp Cộp		UBND huyện																60

				Huyện Thuận Châu		UBND huyện																120

				Huyện Phù Yên		UBND huyện																70

				Thị xã Sơn La		UBND huyện																130

				Huyện Quỳnh Nhai		UBND huyện																60

				Huyện Mai Sơn		UBND huyện																120

				Huyện Bắc Yên		UBND huyện																60

				Huyện Yên Châu		UBND huyện																60

																CHỦ TỊCH

																						Thào Xuân Sùng

																		Thào Xuân Sùng



&LHĐND TỈNH SƠN LA&RBiểu số 3.8

&C&P



3.8a

		HĐND TỈNH SƠN LA										Biểu số 3.8a

		KẾ HOẠCH HỖ TRỢ KINH PHÍ DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN, NGƯỜI TÀN TẬT NĂM 2009

		NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

										Đơn vị: Triệu đồng

		STT		Địa điểm thực hiện		Chủ đầu tư		Số lao động được đào tạo (người)		Kế hoạch vốn năm 2009		Ghi chú

				Tổng số				2,149		2,000

		1		Trung tâm giáo dục lao động tỉnh		Sở Lao động - TB và XH		445		400

		2		Hội bảo trợ người tàn tật -TMC		Sở Lao động - TB và XH		66		100

		3		Trung tâm giới thiệu việc làm		Sở Lao động - TB và XH		277		250

		4		Huyện Mộc Châu		UBND huyện		222		200

		5		Huyện Sông Mã		UBND huyện		100		90

		6		Huyện Mường La		UBND huyện		111		100

		7		Huyện Sốp Cộp		UBND huyện		78		70

		8		Huyện Thuận Châu		UBND huyện		155		140

		9		Huyện Phù Yên		UBND huyện		111		100

		10		Thành phố Sơn La		UBND thành phố		155		140

		11		Huyện Quỳnh Nhai		UBND huyện		111		100

		12		Huyện Mai Sơn		UBND huyện		150		150

		13		Huyện Bắc Yên		UBND huyện		80		80

		14		Huyện Yên Châu		UBND huyện		88		80

								CHỦ TỊCH

						Thào Xuân Sùng



&LHĐND TỈNH SƠN LA&RBiểu số 3.8a



3.8b

		HĐND TỈNH SƠN LA								Biểu số 3.8b

		KẾ HOẠCH GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DẠY NGHỀ NĂM 2008

		NGUỒN VỐN CTMTQG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

								Đơn vị: triệu đồng

		STT		Địa điểm thực hiện		Chủ đầu tư		Kế hoạch vốn năm 2009		Ghi chú

				Tổng số				100

		1		Sở Lao động - TB và XH		Sở Lao động - TB và XH		30

		2		Huyện Mộc Châu		UBND huyện Mộc Châu		8

		3		Huyện Sông Mã		UBND huyện Sông Mã		7

		4		Huyện Mường La		UBND huyện Mường La		6

		5		Huyện Sốp Cộp		UBND huyện Sốp Cộp		6

		6		Huyện Thuận Châu		UBND huyện Thuận Châu		7

		7		Huyện Phù Yên		UBND huyện Phù Yên		7

		8		Thành phố Sơn La		UBND thành phố		5

		9		Huyện Quỳnh Nhai		UBND huyện Quỳnh Nhai		6

		10		Huyện Mai Sơn		UBND huyện Mai Sơn		8

		11		Huyện Bắc Yên		UBND huyện Bắc Yên		5

		12		Huyện Yên Châu		UBND huyện Yên Châu		5

								CHỦ TỊCH

						Thào Xuân Sùng



&LHĐND TỈNH SƠN LA&RBiểu số 3.8b



3.9 toipham

		HĐND TỈNH SƠN LA										Biểu số 3.9

		KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM NĂM 2009

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

										Đơn vị tính: Triệu đồng

		TT		Đơn vị		Tổng cộng		Trong đó

								Nghiệp vụ		Khen thưởng		Mua sắm

				Tổng cộng		770		620		55		95

		1		Công an tỉnh		445		295		55		95

				- Kinh phí quản lý điều hành chương trình		250		100		55		95

				- Hoạt động nghiệp vụ		195		195

		2		Tòa án tỉnh		45		45

		3		Viện kiểm sát nhân dân tỉnh		50		50

		4		Sở Tư pháp		60		60

		5		Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh		80		80

		6		Chi cục Quản lý thị trường		40		40

		7		Bộ Chỉ huy Quân sự		50		50

						CHỦ TỊCH

						Thào Xuân Sùng



&LHĐND TỈNH SƠN LA&RBiếuố 03.9



3.10 ma tuy

		HĐND TỈNH SƠN LA										Biểu số 3.10

		KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG MA TÚY NĂM 2009

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

										Đơn vị tính: Triệu đồng

		TT		Đơn vị		Tổng cộng		Trong đó

								Chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra, tuyên truyền giáo dục		Chuyển hướng xóa bỏ cây thuốc phiện		Cai nghiện

				Tổng cộng		5,000		2,570		430		2,000

		1		Công an tỉnh		1,020		1,020

				- Tổ chức hội nghị, mua sắm phương tiện, công cụ PCMT		250		250

				- Hợp tác quốc tế về PCMT và đảm bảo hoạt động Văn phòng BLO		150		150

				- Xây dựng nhóm liên gia tự quản		200		200

				- Triệt xóa đường dây, điểm tệ nạn ma túy		420		420

		2		Bộ đội Biên phòng		100		100

		3		Chi cục Hải quan		40		40

		4		Sở Văn hóa TT và Du lịch		100		100

		5		Sở Giáo dục và Đào tạo		80		80

		6		Sở Y tế		30		30

		7		Sở Công thương		30		30

		8		Sở Lao động - TB và XH		30		30

		9		Chi cục PCTNXH		60		60

		10		Sở Nông nghiệp và PTNT		30		30

		11		Chi cục HTX và PTNT		40		40

		12		Ban Dân tộc		30		30

		13		Liên đoàn Lao động tỉnh		40		40

		14		Đài PTTH tỉnh		40		40

		15		Báo Sơn La		20		20

		16		Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh		60		60

		17		Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh		70		70

		18		Tổng đội TNXP		20		20

		19		Hội Cựu chiến binh tỉnh		30		30

		20		Hội Nông dân tỉnh		30		30

		21		Kinh phí cai nghiện ma túy tuyến tỉnh		1000						1000

		22		Thành phố Sơn La		180		80				100

		23		Bắc Yên		200		60		70		70

		24		Phù Yên		215		50		65		100

		25		Mộc Châu		190		70		20		100

		26		Yên Châu		160		50		30		80

		27		Mai Sơn		195		60		25		110

		28		Sông Mã		250		70		60		120

		29		Sốp Cộp		185		50		65		70

		30		Thuận Châu		215		70		45		100

		31		Quỳnh Nhai		140		50		20		70

		32		Mường La		170		60		30		80

								CHỦ TỊCH

								Thào Xuân Sùng



&LHĐND TỈNH SƠN LA&RBiểu số: 03.10



3.11 - 661

		HĐND TỈNH SƠN LA																																																Biểu số 3.11

		KẾ HOẠCH  DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG TỈNH SƠN LA NĂM 2009

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

																														ĐVT Vốn: Triệu đồng

		STT		TÊN DỰ ÁN		TRỒNG RỪNG				CHĂM SÓC RỪNG										BV RỪNG HIỆN CÒN								KN TỰ NHIÊN				VỐN THIẾT KẾ L.SINH		VỐN KHUYẾN LÂM		VỐN QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG		VỐN CẤP LƯƠNG THỰC		VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN										VỐN QUẢN LÝ DỰ ÁN		TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

						Tổng diện tích		Vốn		Diện tích								Vốn		Diện tích						Vốn		Tổng diện tích		Vốn

										Tổng diện tích		Năm 2008		Năm 2007		Năm 2006				Tổng diện tích		Bảo  vệ rừng tự nhiên		Bảo vệ rừng trồng																Tổng cộng		XD băng xanh		Chăm sóc băng xanh		XD vườn ươm cây lâm nghiệp		XD trạm BV rừng

		Tổng cộng				3,950		13,800.0		7,009		2,525		1,736		2,792		4,280.9		82,576		72,225		10,352		8,257.6		48,700		4,870.0		50.0		923.1		2,307.7		3,112.5		4,357.3		1,180.0		383.7		1,793.6		1,000.0		4,194.9		46,154.0

		Dự án 661				3,950		13,800.0		7,009		2,525		1,736		2,792		4,280.9		82,576		72,225		10,352		8,257.6		48,700		4,870.0		50.0		923.1		2,307.7		3,112.5		4,357.3		1,180.0		383.7		1,793.6		1,000.0		4,194.9		46,154.0

		I		Rừng phòng hộ		2,950		11,800.0		6,050		1,716		1,736		2,642		3,816.4		79,925		69,739		10,187		7,992.5		45,092		4,509		0.0		702.3		2,165.9		3,112.5		3,601.3		1,180.0		377.7		1,543.6		500.0		3,240.6		40,940.6

		1		BQLDA T.Châu		300		1,200.0		910		235		300		375		571.5		5,464		3,973		1,491		546.4		5,598		559.8		0.0		69.0		166.1		68.3		257.2		200.0		57.2		0.0		0.0		312.9		3,751.1

		2		BQLDA TP Sơn La		100		400.0		102		73		29		0		86.0		3,613		2,951		662		361.3		2,707		270.7		0.0		24.8		59.7		0.0		8.6		0.0		8.6		0.0		0.0		110.2		1,321.2

		3		BQLDA Sông Mã		300		1,200.0		670		140		150		380		383.0		9,684		9,000		684		968.4		5,500		550.0		0.0		71.3		171.7		0.0		138.3		100.0		38.3		0.0		0.0		316.9		3,799.6

		4		BQLDA Sốp Cộp		300		1,200.0		709		190		248		271		453.0		7,556		7,000		556		755.6		5,500		550.0		0.0		92.8		384.1		0.0		145.3		100.0		45.3		0.0		0.0		325.9		3,906.7

		5		BQLDA Mai Sơn		250		1,000.0		785		150		150		485		434.0		2,982		2,315		667		298.2		4,709		470.9		0.0		53.8		129.7		0.0		843.4		200.0		43.4		600.0		0.0		239.3		3,469.3

		6		BQLDA Mường La		250		1,000.0		515		165		150		200		333.5		8,704		7,500		1,204		870.4		2,000		200.0		0.0		55.8		354.1		91.0		133.4		100.0		33.4		0.0		0.0		276.5		3,314.6

		7		BQLDA Yên Châu		150		600.0		496		159		138		199		319.3		7,844		7,000		844		784.4		4,011		401.1		0.0		51.4		123.8		43.7		231.9		200.0		31.9		0.0		0.0		232.6		2,788.2

		8		BQLDA Mộc Châu		250		1,000.0		511		170		134		207		329.6		9,871		8,000		1,871		987.1		2,983		298.3		0.0		60.5		365.2		0.0		133.0		100.0		33.0		0.0		0.0		288.8		3,462.5

		9		BQLDA Phù Yên		200		800.0		442		130		137		175		282.9		9,678		8,000		1,678		967.8		2,284		228.4		0.0		52.5		126.5		0.0		122.7		80.0		28.3		14.4		0.0		233.5		2,814.4

		10		BQLDA Bắc Yên		300		1,200.0		490		140		150		200		311.0		6,252		6,000		252		625.2		4,800		480.0		0.0		85.0		145.6		0.0		1,045.3		100.0		31.1		414.2		500.0		271.0		4,163.1

		11		BQLDA Q.Nhai		250		1,000.0		420		120		150		150		273.0		8,278		8,000		278		827.8		5,000		500.0		0.0		57.8		139.3		0.0		542.3		0.0		27.3		515.0		0.0		257.1		3,597.2

		12		CC Kiểm lâm		300		1200		0		44		0		0		40		0		0		0		0		0		0		0		28		0		2,909.5		0		0		0		0		0		376		4,552.6

		-		Rừng trồng 2008		0		0.0				44.0						40																				179.5		0										19.7		238.9

		-		Rừng trồng 2009		300		1,200.0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28		0		2,730		0		0		0		0		0		356		4,313.8

		II		Rừng Đặc Dụng		0.0		0.0		150		0		0		150		60.0		2,651		2,486		165.0		265.1		3,608.0		360.8		0.0		0.0		36.8		0.0		506.0		0.0		6.0		0.0		500.0		66.3		1,295.0

		1		BQLDA Cô Pia		0		0.0		50		0		0		50		20.0		33		0		33		3.3				0.0		0.0		0.0		1.4		0.0		2.0		0.0		2.0				0.0		2.4		29.1

		2		BQLDA Xuân Nha		0		0.0		50		0		0		50		20.0		50		0		50		5.0				0.0		0.0		0.0		1.5		0.0		102.0		0.0		2.0				100.0		2.6		131.1

		3		BQLDA  Sốp Cộp		0		0.0		50		0		0		50		20.0		2,536		2,486		50		253.6		3,608		360.8		0.0		0.0		33.7		0.0		402.0		0.0		2.0				400.0		61.0		1,131.1

		4		BQL Tà Xùa		0		0.0		0		0		0		0		0.0		32		0		32		3.2				0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.3		3.7

		III		BQL tỉnh (CCLN)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		80.4		105.0		0.0		250		0		0		250		0		600.0		1,035.4

		1		Vốn quản lý dự án																																														600.0		600.0

		2		Vốn quản lý BV rừng																																105.0																105.0

		3		Vốn khuyến lâm																														80.4																		80.4

		4		Quy hoạch rừng sản xuất																																				250.0						250.0						250.0

		IV		Hỗ trợ rừng S.xuất		1,000.0		2,000.0		809.0		809.0		0.0		0.0		404.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		140.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		288.0		2,883.0

		1		BQLDA T.Châu		150		300.0		84		84						42.0														7.5		19.2																40.9		409.6

		2		BQLDA TP Sơn La		50		100.0		50		50						25.0														2.5		7.5																15.0		150.0

		3		BQLDA S.Mã		100		200.0		100		100						50.0														5.0		15.0																30.0		300.0

		4		BQLDA S.Cộp		100		200.0		49		49						24.5														5.0		12.5																26.9		268.8

		5		BQLDA M.Sơn		50		100.0		65		65						32.5														2.5		8.3																15.9		159.2

		6		BQLDA M.La		50		100.0		0		0						0.0														2.5		5.0																11.9		119.4

		7		BQLDA Y.Châu		50		100.0		117		117						58.5														2.5		10.9																19.1		190.9

		8		BQLDA M.Châu		0		0.0		0		0						0.0														0.0		0.0																0.0		0.0

		9		BQLDA P.Yên		250		500.0		120		120						60.0														12.5		31.0																67.0		670.5

		10		BQLDA B.Yên		150		300.0		204		204						102.0														7.5		25.2																48.3		483.0

		11		BQLDA Q.Nhai		50		100.0		20		20						10.0														2.5		6.0																13.2		131.7

																																										CHỦ TỊCH

																																										(Đã ký)

																																										Thào Xuân Sùng



&LHĐND TỈNH SƠN LA&RBiểu sô: 03.11
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4. NS huyen

		HĐND TỈNH SƠN LA						Biểu số 4

		TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2009

		CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

		STT		Nội dung		Kế hoạch năm 2009		Ghi chú

				TỔNG SỐ		190,500

		A		VỐN BỔ SUNG CÂN ĐỐI (XDCBTT)		70,000

				Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất		30,000

		1		Huyện Bắc Yên		2,850

				Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất		600

		2		Huyện Mai Sơn		6,460

				Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất		2,000

		3		Huyện Mộc Châu		8,670

				Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất		3,500

		4		Huyện Mường La		5,110

				Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất		1,500

		5		Huyện Phù Yên		5,460

				Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất		2,000

		6		Huyện Quỳnh Nhai		5,280

				TĐ: Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất		2,200

		7		Huyện Sông Mã		4,425

				Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất		800

		8		Huyện Sốp Cộp		4,250

				TĐ: Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất		1,000

		9		Thành phố Sơn La		18,380

				Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất		14,000

		10		Huyện Thuận Châu		5,155

				Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất		1,000

		11		Huyện Yên Châu		3,960

				Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất		1,400

		B		VỐN BỔ SUNG THEO MỤC TIÊU		109,500

		I		Chương trình 135 giai đoạn II		101,000

				(Có biểu chi tiết số 4.1a kèm theo)

		II		Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo QĐ số 160		8,500

				(Có biểu chi tiết số 4.1b kèm theo)

		C		NGÂN SÁCH TỈNH		11,000

				- Chương trình 925		5,000

				- Hỗ trợ chương trình phát triển GTNT		6,000

						CHỦ TỊCH

						Thào Xuân Sùng



&L&10HĐND TỈNH SƠN LA&R&10Biểu số 4



4.1 - 135

		HĐND TỈNH SƠN LA																										Biểu số 4.1

		TỔNG HỢP KẾ HOẠCH GIAO VỐN CHO CÁC XÃ, BẢN ĐBKK THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II NĂM 2009

		(Kèm theo Nghị quyết số 244 /NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

																								Đơn vị tính: Triệu đồng

		STT		Huyện, thành phố và các sở, ban, ngành		Số xã 135		Số bản		Tổng vốn giao năm 2009		Trong đó, vốn cho các dự án bao gồm												Duy tu bảo dưỡng		Chi phí quản lý		Ghi chú

												Hỗ trợ 
sản xuất		Cơ sở
 hạ tầng		Đào tạo		Dịch vụ cải thiện ĐSNN trợ giúp PL		Trong đó phân ra

																				Trợ giúp pháp lý		Hoạt động 
văn hoá

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14

				Tổng số		88		204		140,479		23,720		101,000		8,340		556		278		278		6,363		500

		1		Thành phố				2		392		60		300		30		2		1		1

		2		Bắc Yên		13		1		14,980		2,630		10,550		795		53		26.5		26.5		900		52

		3		Phù Yên		11		17		16,080		2,710		11,350		915		61		31		31		1,000		44

		4		Mộc Châu		16		27		23,378		4,010		16,850		1,365		91		45.5		45.5		1,000		62

		5		Yên Châu		2		25		7,236		1,150		5,350		495		33		16.5		16.5		200		8

		6		Mai Sơn		4		30		10,352		1,700		7,700		690		46		23		23		200		16

		7		Sông Mã		11		28		17,710		3,040		13,000		1,080		72		36		36		474		44

		8		Sốp Cộp		7		4		8,360		1,520		6,200		480		32		16		16		100		28

		9		Thuận Châu		10		46		20,696		3,380		14,900		1,290		86		43		43		1,000		40

		10		Quỳnh Nhai		7		12		10,828		1,760		7,400		600		40		20		20		1,000		28

		11		Mường La		7		12		10,317		1,760		7,400		600		40		20		20		489		28

		12		Ban Dân tộc tỉnh						80																80

		13		Sở NN và PTNT						15																15

		14		Sở Kế hoạch và Đầu tư						15																15

		15		Sở Tư Pháp						10																10

		16		Sở Giáo Dục và Đào tạo						10																10

		17		Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch						10																10

		18		Sở Tài chính						10																10

		* Ghi chú:

		1. Các huyện căn cứ vào các tiêu chí trong Nghị quyết số 125/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La  khoá XII để phân bổ vốn chương trình cho các xã, bản nghèo thuộc chương trình 135 - Giai đoạn II.

		2. Căn cứ vào thực tế cơ sở hạ tầng của các xã, bản ĐBKK để ưu tiên đầu tư về Giao thông nông thôn liên bản; Thiết chế văn hoá (Nhà sinh hoạt cộng đồng) theo thông tư 01/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NN&PTNT ngày 15/9/2008 của liên bộ đã hướng dẫn.

																				CHỦ TỊCH

																				Thào Xuân Sùng



&L&10HĐND TỈNH SƠN LA&R&10Biểu số 4.1

&C&P



4.1a - 135

		HĐND TỈNH SƠN LA																						Biểu số 4.1a

		DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIAO VỐN CHO CÁC XÃ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II NĂM 2009

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

																				Đơn vị tính: Triệu đồng

		STT		Đơn vị hành chính		Số xã 135		Tổng vốn		Trong đó, vốn cho các dự án bao gồm												Duy tu bảo dưỡng		Ghi chú

										Hỗ trợ sản xuất		Cơ sở 
hạ tầng		Đào tạo		Dịch vụ cải thiện ĐSNN trợ giúp PL		Trong đó phân ra

																		Trợ giúp pháp lý		Hoạt động văn hoá

				Tổng số		88		99,995		17,600		70,400		5,280		352		176		176		6,363

		1		Bắc Yên		13		14,732		2,600		10,400		780		52		26		26		900

		2		Phù Yên		11		12,704		2,200		8,800		660		44		22		22		1,000

		3		Mộc Châu		16		18,024		3,200		12,800		960		64		32		32		1,000

		4		Yên Châu		2		2,328		400		1,600		120		8		4		4		200

		5		Mai Sơn		4		4,456		800		3,200		240		16		8		8		200

		6		Sông Mã		11		12,178		2,200		8,800		660		44		22		22		474

		7		Sốp Cộp		7		7,548		1,400		5,600		420		28		14		14		100

		8		Thuận Châu		10		11,640		2,000		8,000		600		40		20		20		1,000

		9		Quỳnh Nhai		7		8,448		1,400		5,600		420		28		14		14		1,000

		10		Mường La		7		7,937		1,400		5,600		420		28		14		14		489

																		CHỦ TỊCH

																		Thào Xuân Sùng



&LHĐND TỈNH SƠN LA&RBiểu số 4.1a



4.1b - 135

		HĐND TỈNH SƠN LA																				Biểu số 4.1b

		DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIAO VỐN CHO CÁC BẢN ĐBKK KV II THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II NĂM 2009

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

																				Đơn vị tính: Triệu đồng

		STT		Huyện, Thành phố 
và sở, ban, ngành		Số bản  đầu tư		Tổng vốn		Trong đó, vốn cho các dự án bao gồm												Ghi chú

										Hỗ trợ 
sản xuất		Cơ sở 
hạ tầng		Đào tạo		Dịch vụ cải thiện ĐSNN trợ giúp PL		Trong đó phân ra

																		Trợ giúp pháp lý		Hoạt động văn hoá

				Tổng số		204		39,984		6,120		30,600		3,060		204		102		102

		1		Thành phố		2		392		60		300		30		2		1		1

		2		Bắc Yên		1		196		30		150		15		1		0.5		0.5

		3		Phù Yên		17		3,332		510		2,550		255		17		8.5		8.5

		4		Mộc Châu		27		5,292		810		4,050		405		27		13.5		13.5

		5		Yên Châu		25		4,900		750		3,750		375		25		12.5		12.5

		6		Mai Sơn		30		5,880		900		4,500		450		30		15		15

		7		Sông Mã		28		5,488		840		4,200		420		28		14		14

		8		Sốp Cộp		4		784		120		600		60		4		2		2

		9		Thuận Châu		46		9,016		1,380		6,900		690		46		23		23

		10		Quỳnh Nhai		12		2,352		360		1,800		180		12		6		6

		11		Mường La		12		2,352		360		1,800		180		12		6		6

																CHỦ TỊCH

																Thào Xuân Sùng



&LHĐND TỈNH SƠN LA&RBiểu số 4.1b



4.2 ho tro bien gioi

		HĐND TỈNH SƠN LA								Biểu số 4.2

		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ HỖ TRỢ CÁC XÃ BIÊN GIỚI NĂM 2009

		NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

										ĐVT: Triệu đồng

		STT		Huyện		Số xã biên giới (xã)		Kế hoạch vốn năm 2009		Ghi chú

				Tổng số		17		8,500

		1		Huyện Mai Sơn		1		500

		2		Huyện Mộc Châu		4		2,000

		3		Huyện Yên Châu		4		2,000

		4		Huyện Sông Mã		4		2,000

		5		Huyện Sốp Cộp		4		2,000

						CHỦ TỊCH

						Thào Xuân Sùng



&LHĐND TỈNH SƠN LA&RBiểu số: 4.2



2.5a - 193

		

		HĐND TỈNH SƠN LA																				Biểu số 2.5a

		KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ SẮP XẾP DÂN CƯ NĂM 2009

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

																				Đơn vị: Triệu đồng

		Số TT		Nội dung		Chủ đầu tư		Địa điểm XD		Năng lực TK		Thời gian KC-HT		Tổng mức đầu tư		Tổng dự toán		Thực hiện đến 31/12/2008				Kế hoạch năm 2009 (vốn ĐTPT)		Ghi chú

																		KL hoàn thành		Vốn đã đầu tư

				Tổng số																		3,000

		1		Trả nguồn chương trình di dân ổn định ĐCĐC theo Quyết định số 2007/QĐ-TTg																		2,500

		2		Đường GTNT QL6 (cũ) - bản Nà Bai, xã Chiềng Yên		UBND 
H. Mộc Châu		Chiềng Yên		7km		2008-2009		6,996		6,996		5,100		3,205		366

		3		Lập dự án bố trí dân cư vùng phòng tránh thiên tai sạt lở đất, lũ quét tại Phường Chiềng Lề, xã Chiềng Xôm		UBND thành phố Sơn La		Khu Noong Đúc Phường Chiềng Sinh		124 hộ		2009										100

		4		Lập dự án quy hoạch ổn định dân cư biên giới Việt - Lào		Chi cục HTX				17 xã		2008-2009		141		141		40		107		34

																CHỦ TỊCH

																Thào Xuân Sùng



&LHĐND TỈNH SƠN LA&RBiểu số: 2.5a



2.5b - DCDCQD 33

		HĐND TỈNH SƠN LA																		Biểu số 2.5b

		DANH MỤC DỰ ÁN HỖ TRỢ THỰC HIỆN ĐCĐC THEO QĐ SỐ 33/TTG NĂM 2009

		(Kèm theo Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

										Đơn vị tính: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Địa điểm 
xây dựng		Chủ 
đầu tư		Năng lực
thiết kế
(Hộ)		Kế hoạch năm 2009								Ghi chú

												Tổng số		Trong đó

														HT trực tiếp cho hộ		Hỗ trợ ngân sách xã		Hỗ trợ vận chuyển

				Vốn sự nghiệp ĐCĐC						54		2,000		864		1,080		56

		1		Dự án ĐCĐC xen ghép
 bản Mai Thuận xã Cò Nòi		Mai Sơn		UBND 
Mai Sơn		10		370		160		200		10

		2		Dự án ĐCĐC xen ghép bản Co Sản xã Đứa Mòn		Quỳnh Nhai		UBND Q.Nhai		19		704		304		380		20

		3		Dự án ĐCĐC xen ghép bản Phiêng Ban B xã Phiêng Ban		Bắc Yên		UBND 
Bắc Yên		16		593		256		320		17

		4		Dự án ĐCĐC xen ghép bản Bông Sồi xã Mường Do		Phù Yên		UBND 
Phù Yên		4		148		64		80		4

		5		Dự án ĐCĐC xen ghép bản Na Din xã Ngọc Chiến		Mường La		UBND M.La		5		185		80		100		5

										CHỦ TỊCH

										Thào Xuân Sùng
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